
 

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2025 
Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay 

  

1 

MỤC LỤC 

MỞ ĐẦU  

1. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC HỌC SINH SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP CÁC CƠ SỞ 

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH NGHỆ AN QUA ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG 
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14. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI 
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HỌC - CAO ĐẲNG HIỆN NAY ......................................................................................... 139 



 

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2025 
Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay 

  

3 

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC HỌC SINH SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP CÁC 

CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH NGHỆ AN QUA ĐÁNH GIÁ CỦA 
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 1. Mở đầu 

 Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 

năm 2045 xác định rõ quan điểm: “Phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quan 

trọng hàng đầu trong phát triển nguồn nhân lực để tranh thủ thời cơ dân số vàng, hình 

thành nguồn nhân lực trực tiếp có chất lượng, hiệu quả và kỹ năng nghề cao, phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước... Phát triển giáo dục nghề nghiệp bám sát nhu 

cầu của thị trường lao động gắn kết với việc làm thỏa đáng, an sinh xã hội và phát triển 

bền vững, bao trùm; phát huy tối đa năng lực, phẩm chất của người học; thúc đẩy khởi 

nghiệp, đổi mới sáng tạo...”. Chiến lược đề ra mục tiêu tổng quát “Phát triển nhanh 

giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của 

người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ 

năng nghề cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn” (Thủ tướng Chính phủ, 2021).  

Đại hội XIII của Đảng cũng xác định chủ trương: “Đẩy mạnh phát triển nguồn 

nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu 

ngành; chú trọng đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực số, nhân lực quản trị công nghệ, 

nhân lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; nhân lực quản lý xã hội và tổ chức cuộc sống, 

chăm sóc con người” (Đảng cộng sản Việt Nam, 2021). 

Trong bối cảnh hiện nay: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang hiện hữu, làm 

thay đổi thế giới việc làm, với nhiều ưu nhược điểm, đặc mới. Để có thể tham gia vào 

thế giới việc làm 4.0 tự tin và bền vững, tránh nguy cơ thất nghiệp đòi hỏi người lao 

động cần phải có những năng lực cốt lõi. Tùy theo từng lĩnh vực nghề nghiệp mà 

người lao động cần có những năng lực cốt lõi riêng phù hợp với công việc sẽ đảm 

nhận (Nguyễn Hữu Hằng và Nguyễn Như An, 2021). 

Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng một số năng lực và kỹ năng cốt lõi 

của học sinh, sinh viên (HSSV) tốt nghiệp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực các ngành nghề kỹ thuật đang làm việc tại 

một số doanh nghiệp so với yêu cầu của doanh nghiệp (DoN), từ đó khuyến nghị một 

số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để 

đáp ứng yêu cầu về năng lực của các DoN đối với người lao động 
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2. Kết quả nghiên cứu 

 2.1. Một số khái niệm 

 Kỹ năng, Trung tâm phát triển đào tạo nghề Châu Âu (Cedefop) định nghĩa “Kỹ 

năng là khả năng áp dụng kiến thức và cách làm (know-how) để hoàn thành nhiệm vụ 

và giải quyết vấn đề” (Cedefop, 2014). Khung trình độ Châu Âu (EQF) định nghĩa kỹ 

năng là khả năng áp dụng kiến thức và sử dụng bí quyết để hoàn thành nhiệm vụ và 

giải quyết vấn đề. Các kỹ năng có thể được mô tả là nhận thức (liên quan đến việc sử 

dụng tư duy logic, trực quan và sáng tạo) hoặc thực tế (liên quan đến sự khéo léo của 

đôi tay và việc sử dụng các phương pháp, vật liệu, công cụ và dụng cụ) (The Council 

of the European Union, 2017).  

 Kỹ năng thường được phân làm hai loại: Kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. 

 Kỹ năng cứng, còn gọi là kỹ năng chuyên môn, kỹ thuật. Hay nói cách khác, kỹ 

năng cứng là việc ứng dụng thành thạo kiến thức học thuật. Kỹ năng cứng bao giờ 

cũng dễ đánh giá hơn.  

 Kỹ năng mềm là những thói quen và đặc điểm cá nhân, khả năng linh hoạt, mềm 

dẻo trong công việc. Những kỹ năng mềm có vai trò hỗ trợ cho việc ứng dụng kỹ năng 

cứng được thành thạo, trơn tru hơn. Kỹ năng mềm không được đo lường chính xác 

như kỹ năng cứng. Kỹ năng mềm là hình thành nên cách một người làm việc độc lập 

hay với những người khác. 

 Kỹ năng cốt lõi, là các kỹ năng thiết yếu để hoàn thành mục tiêu công việc của 

nghề. Chúng mang tính quyết định đối với việc thực hiện một hoạt động. Việc làm chủ 

những kỹ năng này không chỉ tạo nên năng lực mà còn là cơ sở để đạt được các trình 

độ khác trong các hoạt động liên quan (Nguyễn Quang Việt, Hoàng Ngọc Vinh và các 

cộng sự, 2018).  

 Năng lực, Theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN ISO 9000:2015) định nghĩa về 

khái niệm năng lực “năng lực là khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng để đạt được 

kết quả như mong muốn”. Điều cốt lõi là khả năng thực hành để áp dụng / khả năng áp 

dụng kiến thức và kỹ năng (Bộ khoa học công nghệ, 2015) để đạt được các mục tiêu 

nhất định. Khi xem xét khái niệm năng lực một cách toàn diện và tích hợp hơn, trọng 

tâm chủ yếu là các nguồn lực nhận thức cho phép hành động hướng đến mục tiêu trong 

bối cảnh công việc (Bornewasser, M., Evers, J., & Warner, N., 2018). Năng lực được 

hiểu là cả kiến thức và tất cả các khả năng, kỹ năng của một người giúp họ có thể hành 

động và phản ứng khi xử lý các tình huống quen thuộc và mới (Kauffeld, 2006). 

 Theo Krüger, W. & Homp, C. (1997), Năng lực đề cập đến khả năng làm một 

việc gì đó một cách hiệu quả và năng suất. Nó bao gồm ba yếu tố sau: 

 1. Kiến thức: Thông tin và kinh nghiệm liên quan đến một chức năng hoặc lĩnh 

vực 

 2. Kỹ năng: Khả năng của một người để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể ở trình 

độ kỹ thuật cao hoặc giải quyết vấn đề. 
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 3. Thái độ và đặc điểm tính cách: Các đặc điểm và khả năng mô tả và xác định 

một người. 

 Định nghĩa này làm rõ rằng thuật ngữ “năng lực” rộng hơn “kỹ năng”, mặc dù 

cả hai thường được sử dụng thay thế cho nhau. 

 2.2. Kết quả khảo sát 

 2.2.1. Tổ chức khảo sát 

 a. Đối tượng khảo sát: 125 người là các kỹ sư, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý 

(sau đây gọi chung là Người sử dụng lao động (NSD LĐ)) là những người trực tiếp 

quản lý điều hành, giám sát trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ của người lao động (đã 

tốt nghiệp các chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp ở các cơ sở GDNN của tỉnh 

Nghệ An các nghề thuộc nhóm kỹ thuật: Hàn, Cắt gọt kim loại, Công nghệ ô tô, Điện 

công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Cơ điện 

tử, Bảo dưỡng hệ thống thiết bị cơ khí, Công nghệ điều khiển và lắp đặt điện trong 

công nghiệp, Lắp đặt trang thiết bị cơ khí, Sửa chữa và lắp ráp máy tính, Quản trị 

mạng máy tính, May mặc) tại các công ty, DoN có sử dụng lao động là HSSV đã tốt 

nghiệp các cơ sở GDNN. 

 b. Thời gian khảo sát: từ tháng 11/2023 đến tháng 03/2024 

 c. Phạm vi khảo sát và phương pháp khảo sát: khảo sát bằng phiếu hỏi 125 

Người sử dụng lao động tại các nhà máy, phân xưởng, công trường sản xuất của 20 

đơn vị trên địa bàn các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra Bắc (Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nam, Bắc 

Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, THái Bình, Hỉa 

Phòng, Quảng Ninh) có sử dụng từ 05 lao động trở lên đã tốt nghiệp các chương trình 

đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở GDNN của tỉnh Nghệ An.  

 Tác giả sử dụng phương pháp khảo sát: điều tra bằng câu hỏi và phỏng vấn một 

số đối tượng khảo sát tại các DoN đang sử dụng từ 10 lao động trở lên (tốt nghiệp các 

cơ sở GDNN của tỉnh Nghệ An); nội dung các câu hỏi là đánh giá các kỹ năng theo ba 

nhóm yếu tố của năng lực (Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ) theo các mức độ đáp ứng 

yêu cầu công việc thực tế.  

 Yếu tố kiến thức lý thyết nghề được đo bằng 10 biến quan sát: (KL1)-Khoa học 

ứng dụng (vd: toán học, vật lý, hóa học); (KL2)- Ngoại ngữ (vd: tiếng Anh); (KT3)- 

Công nghệ kỹ thuật và sản xuất; (KLT4)-Chế tạo và chế biến; (KL5)-Máy tính và viễn 

thông, làm việc số; (KL6)- Quản trị và điều hành/quản lý; (KL7)-Các điều lệ và tiêu 

chuẩn chất lượng; (KL8)-Vận chuyển và sắp xếp lưu kho; (KL9)- Sức khỏe và an toàn 

lao động; (KL10)-Bảo vệ môi trường và công nghệ xanh. 

 Yếu tố kỹ năng mềm được đo bằng 10 biến quan sát: (SS1)-Thu thập, xử lý, và 

quản lý thông tin;  (SS2)-Làm việc với người khác theo nhóm ;  (SS3)-Sử dụng các 

khái niệm và kỹ thuật toán học; (SS4)-Đưa ra các quyết định và giải quyết các vấn đề;  

(SS5)-Tổ chức, lên kế hoạch và sắp xếp; (SS6)-Sử dụng công nghệ máy tính, thiết bị 

điều khiển và phần mềm điều khiển;   (SS7)-Hỗ trợ triển khai đào tạo trong chỗ làm;  

(SS8)-Áp dụng các điều lệ, quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;  (SS9)-Thúc 
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đẩy và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng; (SS10)-

Cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng. 

 Yếu tố kỹ năng cứng được đo bằng 7 biến quan sát: (HS1) - Thao tác và vận 

chuyển nguyên vật liệu, công cụ, linh kiện, thiết vị và máy móc; (HS2) - Sử dụng thiết 

bị đo đạc, kiểm tra và căn chỉnh theo tiêu chuẩn; (HS3) - Cài đặt và vận hành máy 

móc, thiết bị và dụng cụ cho sản xuất; (HS4) - Thực hiện các công việc vận hành trong 

một dây chuyền sản xuất theo qui cách; (HS5) - Lắp ráp, lắp đặt, kiểm tra các bộ 

phận, thiết bị, máy móc, hệ thống,...;(HS6) -Bảo trì, bảo dưỡng và (HS7)-Sử dụng sơ 

đồ, bản vẽ, thiết kếvà các chỉ dẫn kỹ thuật 

 Yếu tố về thái độ được đo bằng 10 biến quan sát: (AT1)-1. Đáng tin cậy, có 

trách nhiệm; (AT2) - Chính trực, tôn trọng; (AT3) - Tận tâm, trung thành, cống hiến; 

(AT4) - Chính xác, cẩn thận, tập trung; (AT5) - Kỷ luật, ngăn nắp, đúng giờ; (AT6) - 

Hợp tác, giúp đỡ; (AT7)-Linh hoạt, dễ thích nghi; (AT8)- Sẵn sàng học hỏi, định 

hướng nghề nghiệp, có tham vọng, có động lực ...; (AT9) - Tính sáng tạo, đổi mới; 

(AT10) - Chịu khó, chịu được áp lực 

 Số liệu khảo sát được nhập và xử lý bằng phần mềm IBM SPSS 27.0 và Excel 

lập biểu bảng và phân tích điểm trung bình (ĐTB), độ lệch chuẩn (ĐLC) để đưa ra kết 

luận của các kết quả nghiên cứu. Nội dung nào có ĐTB cao hơn thể hiên nội dung đó 

được đánh giá cao theo hướng tích cực. 

 Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 mức độ phù hợp với từng nội dung khảo 

sát, cụ thể theo quy ước thang đo trong Bảng 1.  

Bảng 1. Quy ước thang đo 
 Thang đo 5 mức (Giá trị khoảng cách = (Maximum - Minimum)/n = (5-1)/5 = 0.8) 

ĐTB 1.0 <ĐTB≤ 1.8 1.8 <ĐTB≤ 2.6 2.6 <ĐTB≤ 3.4 3.4 <ĐTB≤ 4.2 4.2<ĐTB≤ 

5.0 

Mức Đáp ứng mức 

rất thấp 

Đáp ứng mức 

thấp 

Đáp ứng mức 

trung bình 

Đáp ứng mức 

cao 

Hoàn toàn 

đáp ứng 

 2.2.2. Đặc điểm sinh viên tốt nghiệp được khảo sát  

 Về thâm niên làm việc của sinh viên tốt nghiệp được khảo sát thể hiện trong 

bảng 2. Số liệu khảo sát cho thấy số lượng sinh viên tốt nghiệp có thâm niên làm việc 

dưới 3 năm chiểm phần lớn (78,04%). Tỷ lệ HSSV tốt nghiệp được khảo sát đánh giá 

ở các lĩnh vực làm việc thể hiện qua biểu đồ ở hình 1. 

Hình 1. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp được khảo sát đánh giá ở các lĩnh vực 
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 Bảng 2 - Thâm niên làm việc của HSSV tại các doanh nghiệp được khảo sát 

Thâm niên làm việc 
Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ % 

Dưới 1 năm 532 31.65 

Từ 1 đến dưới 2 năm 448 26.65 

Từ 2 đến dưới 3 năm 315 18.74 

Từ 3 đến dưới 4 năm 187 11.12 

Từ 4 đến dưới 5 năm 117 6.96 

Từ 5 năm trở lên 82 4.88 

Tổng cộng 1681 100 

 2.2.3. Độ tin cậy của dữ liệu 

 Độ tin cậy của dữ liệu trong nghiên cứu này được đánh giá dựa trên kết quả 

phân tích Cronbach’s Alpha. Cụ thể, thang đo có độ tin cậy đạt yêu cầu khi giá trị 

Cronbach’s Alpha của thang đo đạt từ 0,60 trở lên (Hoàng & Chu, 2008). Ngoài ra, 

các biến quan sát trong mỗi thang đo được chấp nhận khi giá trị hệ số tương quan biến 

tổng đạt từ 0,30 trở lên (Nunnally, 1978; Slater, 1995). Hệ số tin cậy Cronbach’s 

Alpha của dữ liệu thể hiện trong Bảng 3. 

 Kết quả thống kê cho thấy các biến quan sát trong mỗi thang đo thành phần đều 

có giá trị hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,30, đồng thời giá trị Cronbach’s Alpha 

của các thang đo đều lớn hơn 0,60. Như vậy, các thang đo thành phần đều có giá trị hệ 

số tin cậy đạt yêu cầu, đồng thời các biến quan sát trong từng thang đo đều có tương 

quan tốt với thang đo nên đều được giữ lại để tiến thành các phân tích, thống kê tiếp 

theo.  

Bảng 3 - Kết quả phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

Thang đo Số biến 
Hệ số tương quan 

biến tổng 

Cornbach’s Alpha 

nếu xóa biến 

Cornbach’s 

Alpha  

Kiến thức lý thuyết 10 0,479 - 0,768 0,875 - 0,894 0,894 

Kỹ năng mềm 10 0,416 - 0,765 0,875 - 0,899 0,894 

Kỹ năng cứng 7 0,305 - 0,563 0,653 - 0,714 0,719 

Thái độ 10 0,302 - 0,633 0,693 - 0,732 0,738 

 2.2.4. Kết quả khảo sát thực trạng 

 2.2.4.1. Đánh giá của doanh nghiệp về mức độ đáp ứng kiến thức lý thuyết nghề  

Thống kê (Bảng 4) cho thấy về kiến thức lý thuyết của HSSV tốt nghiệp các cơ sở 

GDNN trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều được Người sử dụng lao động tại các DoN đánh 

giá “Đáp ứng mức trung bình” (2.6 <ĐTB≤ 3.4), chỉ duy nhất kỹ năng “Đọc, viết và 

khoa học ứng dụng (ví dụ: toán học, vật lý, hóa học)” được đánh giá “Đáp ứng ở mức 

cao”. Trong đó các kỹ năng về Ngoại ngữ: Tiếng Anh (ĐTB: 2.74); máy tính và viễn 
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thông (ĐTB: 2.78); Bảo vệ môi trường và công nghệ xanh, Quản trị và điều hành/quản 

lý cùng có mức điểm đánh giá ngang nhau (ĐTB: 2.82). 

Bảng 4 - Mức độ đáp ứng về kiến thức lý thuyết nghề của HSSV tốt nghiệp 

TT Biến Nội dung biến N 
ĐTB 

(Mean) 

Độ lệch chuẩn 

(Std. Deviation) 

1 KL1 Đọc, viết và khoa học ứng dụng (ví dụ: toán học, 

vật lý, hóa học) 

125 3.49 0.858 

2 KL2 Ngoại ngữ (vd: tiếng Anh);   125 2.74 0.753 

3 KL3 Công nghệ kỹ thuật và sản xuất 125 2.98 0.823 

4 KL4 Chế tạo và chế biến  125 3.05 0.717 

5 KL5 Máy tính và viễn thông, làm việc số 125 2.78 0.792 

6 KL6 Quản trị và điều hành/quản lý  125 2.82 0.797 

7 KL7 Các điều lệ và tiêu chuẩn chất lượng 125 3.29 0.633 

8 KL8 Vận chuyển và sắp xếp lưu kho 125 2.89 0.900 

9 KL9 Sức khỏe và an toàn lao động  125 3.02 0.798 

10 KL10 Bảo vệ môi trường và công nghệ xanh 125 2.82 0.784 

Hình 2. Thống kê mức độ đáp ứng về kiến thức lý thuyết của HSSV tốt nghiệp 

Số liệu thống kê ở Hình 2 cho thấy Người sử dụng lao động tại các DoN đánh giá 

mức độ đáp ứng các kỹ năng về kiến thức lý thuyết chủ yếu ở mức “Đáp ứng trung 

bình” và “Đáp ứng ở mức cao” từ 60% (KL2) đến 95,2% (KL7). Tỷ lệ đánh giá “Đáp 

ứng mức rất thấp” và “Đáp ứng mức thấp” là 4,8% (KL7) đến 40% (KL2). Tỷ lệ các 

DoN đánh giá ở mức “Hoàn toàn đáp ứng” chiếm tỷ lệ rất thấp từ 0% (KL2, KL3, 

KL5, KL7) đến 4%(KL1). Như vậy, cơ bản về kiến thức lý thuyết của HSSV tốt 

nghiệp đã đáp ứng được yêu cầu theo đánh giá của Người sử dụng lao động tại các 
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DoN (tỷ lệ đánh giá chủ yếu ở 2 mức “Đáp ứng ở mức trung bình” và “Đáp ứng ở mức 

cao”). 

 2.2.4.2. Đánh giá của doanh nghiệp về mức độ đáp ứng về các kỹ năng mềm 

 Kỹ năng mềm của HSSV tốt nghiệp qua số liệu thống kê trong Bảng 5 cho thấy 

các DoN đánh giá ở mức “Đáp ứng mức trung bình” (2.6 <ĐTB≤ 3.4) trở lên. Tuy 

nhiên, theo số liệu thống kê ở Hình 3 cho thấy ở một số kỹ năng tỷ lệ các DoN đánh 

giá ở 2 mức “Đáp ứng mức rất thấp” và “Đáp ứng mức thấp” vẫn còn lớn: 32,8% 

(SS10 - Cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng), 36% (SS6 - Sử dụng công nghệ 

máy tính, thiết bị điều khiển và phần mềm điều khiển và SS8 - Áp dụng các điều lệ, 

quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp), 36,8% (SS5 - Tổ chức, lên kế hoạch và 

sắp xếp), 38,4% (SS2 - Làm việc với người khác theo nhóm). 

Bảng 5 - Mức độ đáp ứng về các kỹ năng mềm của HSSV tốt nghiệp 

TT Biến Nội dung biến N 
ĐTB 

(Mean) 

Độ lệch 

chuẩn 

(Std. 

Deviation) 

1 SS1 Thu thập, xử lý, và quản lý thông tin 125 3.49 0.858 

2 SS2 Làm việc với người khác theo nhóm 125 2.79 0.786 

3 SS3 Sử dụng các khái niệm và kỹ thuật toán học 125 3.06 0.868 

4 SS4 Đưa ra các quyết định và giải quyết các vấn đề 125 3.02 0.740 

5 SS5 Tổ chức, lên kế hoạch và sắp xếp 125 2.76 0.837 

6 SS6 Sử dụng công nghệ máy tính, thiết bị điều khiển 

và phần mềm điều khiển 

125 2.83 0.840 

7 SS7 Hỗ trợ triển khai đào tạo trong chỗ làm 125 3.28 0.630 

8 SS8 Áp dụng các điều lệ, quy định về an toàn và sức 

khỏe nghề nghiệp 

125 2.89 0.900 

9 SS9 Thúc đẩy và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi 

trường và tiết kiệm năng lượng 

125 3.01 0.808 

10 SS10 Cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng 125 2.85 0.833 

Hình 3. Thống kê mức độ đáp ứng các kỹ năng mềm của HSSV tốt nghiệp 
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 2.2.4.3. Đánh giá của doanh nghiệp về mức độ đáp ứng về các kỹ năng cứng 

 Đánh giá mức độ đáp ứng về các kỹ năng cứng của HSSV tốt nghiệp, số liệu 

thống kê Bảng 6 cho thấy: Người sử dụng lao động tại DoN đánh 4 trong số 7 kỹ năng 

cứng được đánh giá mức “Đáp ứng mức trung bình” (2.6 <ĐTB≤ 3.4), 3 kỹ năng cứng 

còn lại (HS7 - Sử dụng sơ đồ, bản vẽ, thiết kếvà các chỉ dẫn kỹ thuật; HS1 - Thao tác 

và vận chuyển nguyên vật liệu, công cụ, linh kiện, thiết vị và máy móc và HS6 - Bảo 

trì, bảo dưỡng) được đánh giá mức “Đáp ứng mức cao” (3.4 <ĐTB≤ 4.2).  

 Ngoài ra, số liệu thống kê ở Hình 3 cho thấy Người sử dụng lao động tại các 

DoN đánh giá các kỹ năng cứng của HSSV tốt nghiệp ở mức “Đáp ứng mức cao” và 

“Hoàn toàn đáp ứng” chiếm tỷ lệ khá cao (HS1: 72.8%, HS2: 32%, HS3: 41.6%, HS4: 

30.4%, HS5: 28.8%, HS6: 78.4%, HS7: 55.2%,). 

Bảng 6 - Mức độ đáp ứng về các kỹ năng cứng của HSSV tốt nghiệp 

TT Biến Nội dung biến N 
ĐTB 

(Mean) 

Độ lệch 

chuẩn (Std. 

Deviation) 

1 HS1 Thao tác và vận chuyển nguyên vật liệu, công cụ, linh 

kiện, thiết vị và máy móc 

125 3.81 0.939 

2 HS2 Sử dụng thiết bị đo đạc, kiểm tra và căn chỉnh theo tiêu 

chuẩn 

125 3.15 0.904 

3 HS3 Cài đặt và vận hành máy móc, thiết bị và dụng cụ cho 

sản xuất 

125 3.27 0.979 

4 HS4 Thực hiện các công việc vận hành trong một dây chuyền 
sản xuất theo qui cách 

125 3.17 0.905 

5 HS5 Lắp ráp, lắp đặt, kiểm tra các bộ phận, thiết bị, máy 

móc, hệ thống,... 

125 3.05 0.901 

6 HS6 Bảo trì, bảo dưỡng 125 3.98 0.798 

7 HS7 Sử dụng sơ đồ, bản vẽ, thiết kếvà các chỉ dẫn kỹ thuật 125 3.68 0.903 

Hình 3. Thống kê mức độ đáp ứng các kỹ năng cứng của HSSV tốt nghiệp 
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 2.2.4.4. Đánh giá của doanh nghiệp về mức độ đáp ứng về yếu tố thái độ 

Số liệu thống kê trong Bảng 7 cho thấy các kỹ năng về thái độ của HSSV tốt 

nghiệp được Người sử dụng lao động tại các DoN đánh giá đều “Đáp ứng mức trung 

bình” trở lên (2.6 <ĐTB≤ 3.4), trong đó kỹ năng AT1 - Đáng tin cậy, có trách nhiệm 

và AT7 - Linh hoạt, dễ thích nghi được đánh giá “Đáp ứng mức cao” (3.4 <ĐTB≤ 

4.2). 

Bảng 7 - Mức độ đáp ứng về yếu tố thái độ của HSSV tốt nghiệp 

TT Biến Nội dung biến N 
ĐTB 

(Mean) 

Độ lệch chuẩn 

(Std. Deviation) 

1 AT1 Đáng tin cậy, có trách nhiệm 125 3.46 0.838 

2 AT2 Chính trực, tôn trọng 125 3.10 0.884 

3 AT3 Tận tâm, trung thành, cống hiến 125 3.28 0.930 

4 AT4 Chính xác, cẩn thận, tập trung 125 3.19 0.790 

5 AT5 Kỷ luật, ngăn nắp, đúng giờ 125 3.04 0.874 

6 AT6 Hợp tác, giúp đỡ 125 3.16 0.865 

7 AT7 Linh hoạt, dễ thích nghi 125 3.42 0.637 

8 AT8 Sẵn sàng học hỏi, định hướng nghề 

nghiệp, có tham vọng, có động lực ... 

125 3.14 0.973 

9 AT9 Tính sáng tạo, đổi mới 125 3.19 0.877 

10 AT10 Chịu khó, chịu được áp lực 125 3.15 0.916 

 Xét về mức độ đánh giá cụ thể của NSD LĐ thì tỷ lệ số lượng đánh giá các kỹ 

năng về thái độ của HSSV tốt nghiệp ở 3 mức: “Đáp ứng mức trung bình”, “Đáp ứng 

mức cao” và “Hoàn toàn đáp ứng” chiếm tỷ lệ lớn từ 74,4% đến 97,6% (tương ứng với 

các kỹ năng AT8 - Sẵn sàng học hỏi, định hướng nghề nghiệp, có tham vọng, có động 

lực ... và AT7 - Linh hoạt, dễ thích nghi), điều này cũng phù hợp với bản tính của 

người Xứ Nghệ, vốn được coi là chịu khó, vượt gian khổ, có ý chí động lực, hiếu học, 

linh hoạt, tận tâm với công việc, trung thành, hòa đồng và dễ thích nghi với mọi điều 

kiện hoàn cảnh để vươn lên trong cuộc sống. 
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Hình 3. Thống kê mức độ đáp ứng các yếu tố về thái độ của HSSV tốt nghiệp 

 2.2.5. Tổng hợp phân tích kết quả đánh giá chung 

 Kết quả phân tích thống kê khảo sát cho thấy thực trạng năng lực của HSSV tốt 

nghiệp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An đang làm việc tại các công ty, 

DoN xét về ĐTB phần lớn được NSD LĐ đánh giá ở từ mức “Đáp ứng mức bình” trở 

lên, trong đó có nhiều kỹ năng được đánh giá ở mức “Đáp ứng mức cao” (KL1, SS1, 

HS1, HS6, HS7, AT1, AT7). Xét về tỷ lệ đánh giá của NSD LĐ thì có nhiều kỹ năng 

được đa số NSD LĐ đánh giá “Đáp ứng mức cao” và “Hoàn toàn đáp ứng” (KL1: 

60,8%; KL7: 36%; SS1: 60,8%; SS7: 35,5%; HS1: 72,8%; HS3: 41,6%; HS6: 78,4%; 

HS7: 55,2%; AT1: 60%; AT3: 39%; AT7: 40,8%; AT8: 34,4%). Như vậy, nếu xem 

xét trên khía cạnh về thâm niên làm việc của HSSV tại các doanh nghiệp được khảo 

sát có 58,3% HSSV mới làm việc dưới 2 năm (Bảng 2) thì có thể đánh giá chung thực 

trạng năng lực của HSSV tốt nghiệp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An 

được các DoN chấp nhận. Tuy nhiên, qua đánh giá của NSD LĐ đang ở “Đáp ứng ở 

mức rất thấp” và “Đáp ứng ở mức thấp” thì cần phải cải thiện nhiều nhất, ở các kỹ 

năng sau:  

 + Về kiến thức lý thuyết nghề là các kỹ năng: KL2 - Ngoại ngữ (tỷ lệ NSD LĐ 

đánh giá: 40%); KL5 - Máy tính và viễn thông, làm việc số (tỷ lệ NSD LĐ đánh giá: 

35,2%); KL6 - Quản trị và điều hành/quản lý (tỷ lệ NSD LĐ đánh giá: 35,2%); KL8 - 

Vận chuyển và sắp xếp lưu kho (tỷ lệ NSD LĐ đánh giá: 36%); KL10 - Bảo vệ môi 

trường và công nghệ xanh (tỷ lệ NSD LĐ đánh giá: 32%). 

 + Về kỹ năng thực hành nghề: Kỹ năng mềm là: SS2 - Làm việc với người khác 

theo nhóm (tỷ lệ NSD LĐ đánh giá: 38,4%); SS5 - Tổ chức, lên kế hoạch và sắp xếp 
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(tỷ lệ NSD LĐ đánh giá: 36,8%); SS6 - Sử dụng công nghệ máy tính, thiết bị điều 

khiển và phần mềm điều khiển và SS8 -  Áp dụng các điều lệ, quy định về an toàn và 

sức khỏe nghề nghiệp (tỷ lệ NSD LĐ đánh giá: 36%); SS10 - Cung cấp các dịch vụ 

chăm sóc khách hàng (tỷ lệ NSD LĐ đánh giá: 32%). 

 + Về kỹ năng thực hành nghề: Kỹ năng cứng là: HS2 - Sử dụng thiết bị đo đạc, 

kiểm tra và căn chỉnh theo tiêu chuẩn (tỷ lệ NSD LĐ đánh giá: 26,4%); HS5 - Lắp 

ráp, lắp đặt, kiểm tra các bộ phận, thiết bị, máy móc, hệ thống, ... (tỷ lệ NSD LĐ đánh 

giá: 27,2%) 

 + Về thái độ làm việc, là năng lực: AT2- Chính trực, tôn trọng (tỷ lệ NSD LĐ 

đánh giá: 23,2%); AT5 - Kỷ luật, ngăn nắp, đúng giờ (tỷ lệ NSD LĐ đánh giá: 24,8%) 

và AT8 - Sẵn sàng học hỏi, định hướng nghề nghiệp, có tham vọng, có động lực... (tỷ 

lệ NSD LĐ đánh giá: 25,6%). 

 2.3. Khuyến nghị 

 Từ kết quả khảo sát đánh giá thực trạng và kinh nghiệm thực tế trong hoạt động 

đào tạo nghề, xin khuyến nghị một số giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng 

đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghệ, thực tế sản xuất trong bối cảnh 

hiện nay tại các đơn vị sử dụng lao động: 

 Đối với các cơ quan quản lý, truyền thông, cơ chế, chính sách: 

 - Phải có chế tài, cơ chế chính sách để trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp được qui định trong Luật GDNN đi vào thực tế có hiệu quả 

hơn. 

 - Tăng mức kinh phí hỗ trợ cho đào tạo nghề phù hợp với sự phát triển của xã 

hội, sự biến động giá cả thị trường. 

 - Nâng cao hiệu quả tuyên truyền để thay đổi cách nhìn về học nghề, từ đó hướng 

nghiệp, phân luồng học sinh hợp lý, đúng bản chất. Việc thay đổi tư duy, tâm lý học 

đại học trong xã hội là một việc rất khó, nhưng không phải không làm được. Chúng ta 

cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp để nâng cao nhận 

thức về vị trí, vai trò của học nghề trong việc tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã 

hội của đất nước; tránh tâm lý bằng mọi giá phải theo học đại học, tạo ra sự tình trạng 

thừa thầy thiếu thợ như hiện nay.  

 Đối với các cơ sở đào tạo: 

- Tập trung đầu tư đồng bộ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đào tạo; Bồi dưỡng nâng 

cao kỹ năng cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, sử dụng các phần mềm chuyên dụng, các ứng dụng của mạng xã hội vào 

công tác đào tạo và quản lý, cần phải xây dựng và áp dụng một hệ thống quản lý chất 

lượng đào tạo đồng bộ. Trong bối cảnh hiện nay các cơ sở GDNN cần chuyển dần từ 

“Quản lý nhà trường” sang “Quản trị nhà trường” 

- Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo theo 

hướng tiếp cận năng lực thực hiện (đào tạo theo mô-đun), tiếp nhận HSSV đến thực 
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tập. Sự liên kết này cho phép người học được thực hành trên máy móc, dây chuyền sản 

xuất của doanh nghiệp, tránh sự lạc nhịp giữa đào tạo và thực tế sản xuất. Đây là nhân 

tố quan trọng, góp phần nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất. 

Thường xuyên khảo sát lần vết HSSV để đánh giá chất lượng đầu ra để làm cơ sở xây 

dựng chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo… 

- Tăng cường cho học sinh tiếp cận, ý thức về nghề nghiệp ngay từ khi còn đang 

ngồi trên ghế nhà trường thông qua các hoạt động tham quan, tư vấn, giáo dục định 

hướng nghề nghiệp. 

- Các trường cần bổ sung và tăng cường nội dung đào tạo kỹ năng mềm vào 

chương trình đào tạo, tăng cường công tác giáo dục, quản lý học sinh sinh viên, đổi 

mới phương thức đào tạo, lồng ghép nội dung đào tạo về kỹ năng mềm vào các 

chương trình đào tạo, việc giảng dạy các kỹ năng mềm cũng cần phải được đưa vào 

ngay trong chương trình giảng dạy ở bậc phổ thông. Nhà trường cần giúp học sinh 

hiểu về các loại kỹ năng khác nhau và những kỹ năng cần có để thành công. 

 3. Kết luận 

 Kết quả khảo sát đánh giá cho thấy các yếu tố năng lực của học sinh, sinh viên 

tốt nghiệp cơ bản được các nhà sử dụng lao động chấp nhận. Tuy nhiên cũng còn có 

một số kỹ năng cần phải được cải thiện, đặc biệt là các kỹ năng mềm. 

 Trong nghiên cứu này mới chỉ khảo sát đánh thực trạng năng lực của người lao 

động là những học sinh, sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo cao đẳng, trung 

cấp ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực các 

ngành nghề kỹ thuật, đang làm việc tại một số doanh nghiệp ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở 

ra Bắc. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có căn 

cứ định hướng xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị 

trường lao động. Tùy theo lĩnh vực đào tạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục 

khảo sát để có đánh giá toàn diện về các yếu tố ảnh hưởng chất lượng đào tạo từ Đầu 

vào, Quá trình, Đầu ra, Yếu tố bối cảnh để làm cơ sở xây dựng chiến lược đào tạo. 
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Mở đầu 

       Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra ngày càng khốc liệt và ảnh hưởng 

sâu rộng đến đời sống và môi trường sản xuất của các doanh nghiệp. Đặc biệt, cách 

mạng công nghiệp 4.0 đã đào thải nhiều ngành nghề và cũng sinh ra những ngành 

nghề mới. Nhu cầu về nhân lực không chỉ vững chuyên môn, mà còn phải giỏi kỹ 

năng, ứng dụng công nghệ và nhạy bén trong công việc ngày càng gia tăng. Do đó, 

việc gắn kết nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, thực 

hiện đào tạo “kép”, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế là nội dung quan trọng cần 

được thực hiện và đẩy mạnh, nhằm phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh 

mới. Bài viết này phân tích thực trạng triển khai đào tạo kép tại Trường Cao đẳng Việt 

- Đức Nghệ An và đề xuất một số giải pháp để hợp tác hiệu quả giữa nhà trường, 

doanh nghiệp trong công tác đào tạo kép thời gian tới. 

 1. Đặt vấn đề 

 Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 53 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), trong đó 

có 9 trường Cao đẳng; 12 trường Trung cấp; 32 Trung tâm GDNN - GDTX và Trung 

tâm dạy nghề. Thực hiện phương châm gắn GDNN với thị trường lao động, doanh 

nghiệp và các trung tâm dịch vụ việc làm, các cơ sở GDNN đã thực hiện nhiều giải 

pháp nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm sau 

đào tạo, tạo niềm tin trong xã hội đối với công tác đào tạo nghề. Do vậy, chiến lược 

phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn lao động chất lượng cao là một trong 

những yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với các 

doanh nghiệp hiện nay, nguồn nhân lực có tay nghề và chuyên môn cao đang trở thành 

nhu cầu cấp thiết. Xuất phát từ vấn đề này, Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An 

đã gắn kết với các doanh nghiệp thực hiện việc cho HSSV đi thực tập trải nghiệm và 

bàn nhiều phương án để tổ chức đào tạo “kép” để chất lượng đào tạo được nâng lên và 

học sinh, sinh viên sau khi ra trường có việc làm ngay. 

 Thực tế, mô hình đào tạo “kép” đã mang lại hiệu quả thiết thực như: Học sinh, 

sinh viên được các giảng viên có kinh nghiệm thực tế giám sát, hỗ trợ, đồng thời được 

các chuyên gia có kinh nghiệm của doanh nghiệp tham gia hướng dẫn trên giáo trình, 

tài liệu giảng dạy được hai bên phối hợp biên soạn; Giúp cơ sở đào tạo không tốn 

nguồn lực, doanh nghiệp không phải đào tạo lại, giảm chi phí đào tạo, thu hút học 
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sinh, sinh viên vào học nghề; Giúp học sinh, sinh viên rèn luyện thêm các kỹ năng 

mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm hoặc củng cố thêm các kiến thức 

đã học ở trường; Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, học sinh, sinh viên có cơ hội 

làm việc chính thức ngay tại doanh nghiệp. 

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề (đào tạo gắn với thực tế, đáp ứng nhu cầu 

của sản xuất, sớm phát triển kinh nghiệm nghề nghiệp). 

Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề (đào tạo định hướng nhu cầu DN, hướng tới 

đào tạo theo địa chỉ sử dụng). 

Tiết kiệm đầu tư kỹ thuật cho trường dạy nghề (chỉ trang bị cho đào tạo cơ bản 

và cho các công việc chuyên nghề bắt buộc. Các công việc do DN tự chọn thì được 

dạy tại DN và bằng thiết bị của DN). 

Mang lại lợi ích cho tất cả các bên (Người học: Chất lượng đào tạo, cơ hội việc 

làm; Nhà trường: Uy tín, thu nhập; Doanh nghiệp: Nhu cầu nhân lực trước mắt và lâu 

dài; Xã hội: Giảm bớt chi phí xã hội, nâng cao hiệu quả chung trong đào tạo nghề). 

 2. Thực trạng triển khai thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp, đào tạo kép 

tại Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An 

 2.1. Một số kết quả đạt được trong năm học 2023-2024 

 Những năm qua, hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp ở 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn tỉnh Nghệ An được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, 

thu hút được nhiều doanh nghiệp cùng đồng hành giải quyết bài toán nâng cao chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp, tạo dựng việc làm bền vững và nâng cao kỹ năng tay 

nghề cho người lao động. 

 Theo đó, năm học 2023 - 2024 Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An đã ký kết 

với nhiều Doanh nghiệp trong và ngoài nước để tổ chức triển khai cho HSSV tham gia 

thực tập, phương án tổ chức đào tạo kép. Một trong những nội dung quan trọng là tổ 

chức thực hiện mô hình đào tạo “kép” bằng việc hướng dẫn, chỉ đạo các khoa chuyên 

môn phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức tham mưu xây dựng chương trình đào tạo 

cho học sinh, sinh viên theo chương trình đào tạo cụ thể của từng ngành, nghề.  

 Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với doanh 

nghiệp triển khai có hiệu quả mô hình đào tạo kép giúp cho học sinh, sinh viên cải 

thiện cơ hội việc làm, cơ hội nâng cao kỹ năng đáp ứng những đổi mới mới nhất của 

thời đại kỹ thuật số, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mở rộng cơ hội tham gia 

xã hội và hội nhập của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

 2.2. Một số tồn tại, hạn chế và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 

kép, thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ 

An 

 Từ nhiều năm nay, Nhà trường có nhiều lợi thế lớn khi đào tạo tập trung nhiều 

vào cung ứng nguồn nhân lực có khả năng vận hành và làm việc ngay lập tức, Tuy 

nhiên, trong quá trình bàn bạc triển khai mô hình đào tạo kép vẫn gặp những khó khăn, 
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bất cập cụ thể như: 

 Một số quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ, ngành hạn chế sự tham gia của 

doanh nghiệp vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp như quy định người hướng dẫn tại 

doanh nghiệp phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chưa quy định chế độ rõ ràng cho 

người được phân công giảng dạy ở doanh nghiệp khi tiếp cận sinh viên thực tập 

chương trình chất lượng cao. 

 Chưa có cơ chế phối hợp giữa nhà Trường và doanh nghiệp, nhiều khi áp dụng 

1 cơ chế rập khuôn cho tất cả các doanh nghiệp làm giảm hiệu lực, hiệu quả của quản 

lý giữa hai bên. Các tiêu chí hợp tác chỉ tập trung ở mối liên kết đào tạo như xây dựng 

chương trình đào tạo, thực tế sản xuất của nhà giáo, đánh giá thực tập của học sinh 

sinh viên nên hợp tác của hai bên chưa thật sự đem lại hiệu quả. 

 Mặt khác, doanh nghiệp chưa phát huy đầy đủ vai trò khi tham gia vào các nội 

dung quản lý phát triển chương trình đào tạo của Trường, như: phối hợp huớng nghiệp, 

tuyển sinh, tham gia lập kế hoạch đào tạo, thiết kế chương trình đào tạo, tham gia 

giảng dạy, phối hợp đánh giá kết quả đào tạo,… 

 Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh - sinh viên tại Nhà 

trường vẫn theo phương pháp truyền thống, đánh giá chung chung qua ngày công, hiệu 

quả sản xuất, chưa thực sự gắn kết doanh nghiệp với nhà trường. 

 3. Một số giải pháp để hợp tác hiệu quả giữa Nhà trường và doanh nghiệp 

trong công tác đào tạo kép 

 Để đẩy mạnh việc phát triển giáo dục nghề nghiệp theo mô hình liên kết Nhà 

trường với doanh nghiệp trong thời gian tới cần sự vào cuộc của các đơn vị và các bộ, 

ngành liên quan với các nhóm giải pháp đồng bộ cần triển khai trong vấn đề này. 

      Thứ nhất: Đối với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực GDNN 

     - Cần đổi mới và tăng cường công tác quản lý của Nhà nước trong việc xây 

dựng mối gắn kết bền vững giữa Nhà trường và doanh nghiệp. Nhà nước cần có chính 

sách, quy định phối hợp chặt chẽ về nguồn nhân lực giữa Nhà trường và doanh nghiệp. 

      - Tăng quyền tự chủ cho Nhà trường. Nhà trường cần được tự chủ và chủ động 

về quy mô đào tạo, hình thức tuyển sinh, xây dựng chương trình đào tạo, thu chi nguồn 

tài chính. 

      - Cần có trung tâm dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực có sự phối hợp với các 

ngành ở địa phương và tham gia của Nhà trường và doanh nghiệp để đảm bảo gắn chặt 

giữa đào tạo với sử dụng. 

      - Cần có cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phối, kết hợp chặt chẽ giữa Nhà 

trường với doanh nghiệp và quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cung 

cấp thông tin về nhu cầu lao động và hỗ trợ trong quá trình đào tạo. 

      - Khuyến khích cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo để tăng động lực phát triển 

giữa các nhà trường với nhau về chất lượng sản phẩm đào tạo, uy tín cũng như hình 

ảnh, thương hiệu của Nhà trường. 
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       Thứ hai: Đối với các doanh nghiệp 

       - Cần chủ động liên kết đào tạo với các nhà trường, tạo điều kiện tốt nhất để 

giảng viên, sinh viên được thực tập, thực hành tại nơi sản xuất của doanh nghiệp; tiếp 

nhận những sinh viên đã từng thực tập tại doanh nghiệp trước đây vào làm việc, tham 

gia vào quá trình sản xuất nhằm tận dụng nguồn nhân lực không phải đào lại; cùng 

Nhà trường tham gia xây dựng chương trình đào tạo nhằm kịp thời bổ sung, điều chỉnh 

những chương trình mang tính thiết thực, gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. 

      - Song song đó, doanh nghiệp có thể kết hợp với Nhà trường đào tạo ngắn hạn 

nguồn nhân lực của doanh nghiệp nhằm nâng cao trình độ kỹ năng nghề và cập nhật 

kiến thức mới. Mối quan hệ hợp tác với Nhà trường cũng là một kênh quảng bá và 

nâng cao uy tín thương hiệu của doanh nghiệp. 

      - Ngoài lĩnh vực đào tạo, doanh nghiệp có thể cùng với Nhà trường hợp tác sản 

xuất nhằm khai thác các máy móc, thiết bị của Nhà trường phục vụ cho lĩnh vực sản 

xuất, đồng thời tạo cơ hội cho giáo viên và sinh viên tiếp cận các công việc sản xuất 

sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

     Thứ ba: Đối với Nhà trường 

       - Nhà trường cần có các chiến lược, kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn và 

hàng năm về hợp tác đào tạo, tuyển dụng với doanh nghiệp để điều chỉnh, hoàn thiện 

chương trình đào tạo và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm chất lượng phù hợp, đáp ứng 

với nhu cầu của doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 

bị cho bộ phận làm nhiệm vụ đầu mối hợp tác đào tạo với doanh nghiệp; nâng cao 

năng lực ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm khác cho người 

làm công tác hợp tác đào tạo với doanh nghiệp của Nhà trường. 

      - Thường xuyên phối hợp với bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp để đánh 

giá nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp, trên cơ sở đó để triển 

khai các hoạt động đào tạo phù hợp; thực hiện đa dạng các hình thức hợp tác với 

doanh nghiệp thông qua ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác như: liên kết, đặt hàng 

đào tạo, mời doanh nghiệp tham gia hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị, xây dựng 

chương trình, giáo trình, giảng dạy, hướng dẫn thực tập, đánh giá kết quả học tập của 

người học, tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. 

 *Giải phát tổng thể:  

 Theo đó, để đưa mô hình đào tạo kép vào các cơ sở Nhà trường trong thời gian 

tới đạt hiệu quả cao nhất cần thực hiện một số giải pháp tổng thể sau: 

Thứ nhất, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề: Phối 

hợp cùng DN trước và trong quá trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho học 

sinh, sinh viên sát với yêu cầu thực tế của DN. Đảm bảo sau khi tốt nghiệp, học sinh, 

sinh viên có thể làm việc ngay tại DN và DN có thể lựa chọn được lao động phù hợp 

với yêu cầu ngay trong quá trình đào tạo tại trường và tại DN. Phối hợp với DN ngay 

trong quá trình tuyển sinh (DN đưa ra nhu cầu lao động: Trình độ học vấn, trình độ 

chuyên môn, trình độ kỹ năng...). 
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Trường và DN cùng phát triển chương trình, giáo trình để đạt được kỹ năng 

nghề cần thiết theo yêu cầu của DN và thực tế của trường. Cùng với đó, hai bên thống 

nhất những việc cần làm, đưa ra quyền và trách nhiệm của trường và DN trong quá 

trình tổ chức đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên trong quá trình đào tạo. 

Cam kết của trường và DN để đảm bảo các bên chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, 

điều kiện đáp ứng trong quá trình đào tạo. Thống nhất kế hoạch đào tạo (hình thức liên 

kết, thời gian, địa điểm, kiểm tra, giám sát, đánh giá tốt nghiệp...). Đặc biệt, DN cam 

kết nhận học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp vào làm tại DN. 

Thứ hai, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp sát thực tế doanh nghiệp: Đây 

là vấn đề tiên quyết bảo đảm đào tạo gắn liền với nhu cầu nguồn nhân lực của mỗi 

DN. Các DN cần tham gia trực tiếp vào việc xây dựng lên chương trình đào tạo. 

Những nội dung của chương trình đào tạo phải bảo đảm tính tiên tiến, hiện đại gắn liền 

với thực tiễn sản xuất và khoa học công nghệ hiện tại đang áp dụng tại các DN. Thời 

lượng của một ngành trong đào tạo kép được các chuyên gia chỉ ra là 30% tại trường 

và 70% tại doanh nghiệp. Sự phân bổ hợp lý các môn học sẽ giúp cho người học tiếp 

nhận kiến thức cơ sở ngành và tham gia thực tập sẽ hiệu quả hơn. 

Chương trình học có sự phân bổ hợp lý thời gian học tại DN theo từng lứa sẽ 

giúp người học có thời gian học ở trường với giảng viên và học tại DN hài hoà, song 

song đó sự bố trí hợp lý cũng giúp các DN chủ động hơn trong việc tiếp nhận sinh viên 

đến học và thực tập tại DN. 

DN tham gia đánh giá người học: Đây được xem như là khâu kiểm tra sản phẩm của 

quá trình phối hợp đào tạo và DN đánh giá được sản phẩm đào tạo của mình trước khi 

nhà trường cấp chứng chỉ và DN có thể tự tin tuyển dụng mà không cần qua nhiều 

bước như trước đây. 

Thứ ba, nâng cao chất lượng giáo viên giảng dạy, cán bộ quản lý: Lực lượng 

giáo viên là yếu tố quan trọng trong quá trình đào tạo, quyết định sự thành công của hệ 

thống đào tạo nghề kép. Đối với giáo viên tại trường có chức năng hướng dẫn lý thuyết 

và những kỹ năng nghề nghiệp cơ bản trong 30% thời lượng học tại trường của học 

sinh, sinh viên. Đội ngũ giáo viên dạy nghề phải luôn được cập nhật, nâng cao kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp, không nên phụ thuộc vào những kiến thức, kinh nghiệm và 

sự chủ quan, tăng cường thời gian học tập tại DN cho giáo viên cập nhật, kiến thức 

mới. 

Trước bối cảnh thời đại, đổi mới tư duy về GDNN phải là đầu tư phát triển mô hình 

kết hợp đào tạo và hướng nghiệp giữa nhà trường và DN, là xu hướng đào tạo nghề 

hiệu quả, thiết thực, kịp thời cung cấp nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng phục 

vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 4. Kết luận 

 Sau tất cả, sinh viên Nhà trường là người được hưởng lợi nhiều nhất từ sự gắn 

kết hai bên này. Các sinh viên được đào tạo theo tiêu chuẩn cập nhật từ doanh nghiệp 

và có cơ hội tìm kiếm việc làm với tỷ lệ thành công cao sau khi tốt nghiệp. Do đó, việc 
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gắn kết Nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo 

phù hợp với nhu cầu thực tế là nội dung quan trọng cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An trong bối cảnh mới. 

 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1. Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An (2024). Báo cáo tổng kết năm học 2022-

2023, 2023-2024. 

2. Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An (2024). Chiến lược phát triển Trường 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÙ HỢP 
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 1. Mở đầu 

 Thời gian qua, giáo dục nghề nghiệp đã có những bước thay đổi mạnh mẽ đóng 

vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho địa phương cũng như nước 

nhà và khu vực quốc tế. Trong thời điểm này, các cơ sở đào tạo đã từng bước thay đổi 

và thích nghi với sự thay đổi, liên tục nâng cao chất lượng đào tạo để có thể cho ra 

những Kỹ sư thực hành, Kỹ thuật viên đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động 

vốn đang rất mở và “khát”, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng sức cạnh tranh 

quốc gia thông qua nguồn lao động được đào tạo chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, trong 

bối cảnh hiện nay khi mà học đại học không phải là con đường duy nhất để lập thân 

lập nghiệp thìcác nhà quản lý, các doanh nghiệp, phụ huynh, người học cũng như toàn 

thể xã hội đang rất quan tâm đến chất lượng lẫn số lượng đầu ra của các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp. Nắm bắt được nhu cầu đó, trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An đã xây 

dựng chuẩn đầu ra phù hợp với thực tiễn đối với các ngành nghề mà nhà trường hiện 

đang đào tạo.Thông qua thực tiễn, ưu thế cạnh tranh sẽ thuộc về cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp nào đạt chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động 

hay nói cách khác là xây dựng được chuẩn đầu ra phù hợp cho từng ngành nghề bởi 

“Chuẩn đầu ra có thể được xem như lời cam kết, lời khẳng định của nhà trường đối với 

xã hội với người sử dụng lao động, với người học về những công việc cụ thể mà sinh 

viên sẽ làm được ... sau khi được đào tạo tại nhà trường”[1]. Với sự liên kết chặt chẽ 

giữa chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, việc xây dựng và thực hiện các chương 

trình đào tạo nhân lực phù hợp cho các ngành, đặc biệt là các ngành mũi nhọn sẽ mở ra 

con đường cho các cơ sở dạy nghề phát triển. 

 2. Kết quả nghiên cứu 

 2.1. Vấn đề xây dựng chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghiệp nói chung và trường Cao đẳng 

Việt – Đức Nghệ An nói riêng hiện nay 

 Có thể nói rằng “Trong nền giáo dục “mở” và nhiều cạnh tranh, những yếu tố 

chủ yếu nhất quyết định chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục là chất lượng CTĐT, 

đội ngũ giảng viên và dịch vụ “chăm sóc khách hàng”[2]....Sự xuất hiện “mô hình 

xoắn ốc bộ ba” giữa cơ sở giáo dục, nhà tuyển dụng và nhà nước khiến các trường đại 

học cao đẳng khối kỹ thuật đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, bắt buộc phải thay đổi 

vai trò của mình, chuyển dần sang mô hình doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu xã hội 

và yếu tố chủ yếu, mang tính chất quyết định chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp chính là chất lượng của CTĐT. 
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 Chất lượng CTĐT không chỉ là yếu tố có tính một chiều mà là khái niệm đa 

chiều. Chất lượng CTĐT có thể được đánh giá từ cấp độ vĩ mô (quốc gia - cấp các tổ 

chức kiểm định), từ cấp độ trung gian (cơ sở giáo dục - cấp quản lí) và cấp độ vi mô 

(khóa học/môn học - cấp khoa đào tạo). Chất lượng của một CTĐT có thể được xem là 

tổ hợp của các tiêu chí như: Lịch sử, quá trình phát triển và mong đợi của CTĐT; Nhu 

cầu bên ngoài (thị trường lao động, phản hồi của nhà tuyển dụng,…); Nhu cầu bên 

trong (mức độ tuyển sinh, chính sách hỗ trợ cho CTĐT,…); Chất lượng của đầu vào và 

quá trình đào tạo (hồ sơ học tập của học sinh sinh viên (HSSV), chất lượng của đơn vị 

quản lí đào tạo,…); Chất lượng của đầu ra (sự hài lòng của HSSV tốt nghiệp, tỉ lệ tốt 

nghiệp,…); Lợi nhuận và các nguồn lực khác của CTĐT (học phí, tài trợ,…)[3] 

 Chất lượng CTĐT không chỉ là yếu tố có tính một chiều mà là khái niệm đa 

chiều. Chất lượng CTĐT có thể được đánh giá từ cấp độ vĩ mô (quốc gia - cấp các tổ 

chức kiểm định), từ cấp độ trung gian (cơ sở giáo dục - cấp quản lí) và cấp độ vi mô 

(khóa học/môn học - cấp khoa đào tạo). Chất lượng của một CTĐT có thể được xem là 

tổ hợp của các tiêu chí như: Lịch sử, quá trình phát triển và mong đợi của CTĐT; Nhu 

cầu bên ngoài (thị trường lao động, phản hồi của nhà tuyển dụng,…); Nhu cầu bên 

trong (mức độ tuyển sinh, chính sách hỗ trợ cho CTĐT,…); Chất lượng của đầu vào và 

quá trình đào tạo (hồ sơ học tập của học sinh sinh viên (HSSV), chất lượng của đơn vị 

quản lí đào tạo,…); Chất lượng của đầu ra (sự hài lòng của HSSV tốt nghiệp, tỉ lệ tốt 

nghiệp,…); Lợi nhuận và các nguồn lực khác của CTĐT (học phí, tài trợ,…)[3] 

 Số liệu cho thấy không chỉ khu vực Nghệ An mà nhiều tỉnh thành khác trong cả 

nước, lượng HSSV tham gia học tập tại các trường đào tạo nghề cũng như đại học có 

dấu hiệu chững lại, bên cạnh đó ở địa bàn tỉnh Nghệ An, Theo Sở LĐTB&XH tỉnh 

Nghệ An, 10 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 20.105 người được đưa đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng, tăng gần ba lần so với năm 2021 (trên 6.700 lao động) [5]. 

Ở chiều hướng khác, nhiều nhà tuyển dụng hay các công ty tập đoàn lại có chiều 

hướng sử dụng trực tiếp lao động chưa qua đào tạo để tối ưu chi phí đầu tư. Trong quá 

trình sử dụng lao động kết hợp vừa sử dụng vừa đào tạo để lao động đó phù hợp với 

chuyên môn trên dây chuyền sản xuất của mình. Cũngqua đây cho thấy rằng, lực 

lượng lao động phần lớn có xu hướng tham gia thị trường lao động trong và ngoài 

nước và không chú trọng thông qua đào tạo bởi CTĐT tại các trường không thực sự sát 

với nhu cầu thực tiễn. 

 Đối với trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An, là một trường công lập của tỉnh 

được giao nhiệm vụ chính là công tác đào tạo nghề, cung cấp nguồn nhân lực có tay 

nghề kỹ thuật cao của địa phương cũng như cả nước. Với hơn 50 năm xây dựng và 

phát triển, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích cao được UBND tỉnh, Sở Lao 

động thương binh và xã hội (LĐTB & XH) công nhận trong suốt chiều dài phát triển. 

 Đối với việc xây dựng chương trình đào tạo, Nhà trường luôn xác định đây là 

một trong những yếu tố hết sức quan trọng. Để nâng cao chất lượng đào tạo không thể 

thiếu những chương trình đào tạo chất lượng tốt. Chính vì vậy, trong những năm qua, 

trường Cao đẳng Việt-Đức Nghệ Anđã tập trung nguồn lực để xây dựng, điều chỉnh, 

bổ sung các chương trình đào tạo của Trường theo quy định của Luật giáo dục nghề 
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nghiệp và các văn bản hướng dẫn xây dựng chương trình, giáo trình của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Chú trọng nâng cao thời lượng thực hành trong chương trình 

đào tạo;[6] Có cố gắng trong việcđưa các kiến thức mới, khoa học, hiện đại vào 

chương trình, giáo trình đào tạo để phù hợp với xu thế thời đại và yêu cầu của xã hội. 

Từ đó, thông qua quá trình kiểm định, Nhà trường đang sở hữu chương trình đào tạo 

Cao đẳng và trung cấp của 4/12 nghề đang được đào tạo đã được công nhận chuẩn hóa 

theo chuẩn Quốc tế, Khu vực ASEAN và Quốc gia. 

 Để đạt được kết quả đó, qua quá trình xây dựng CTĐT nhà trường đã thu được 

những kinh nghiệm nhất định, được thể hiện qua các vấn đề sau: 

 - Nghiên cứu thị trường lao độngnhằm xác định các nhu cầu về năng lực -nhân 

lực đáp ứng cho thị trường lao động; nhà trườngđã tiến hành nghiên cứu thị trường lao 

động để có được cái nhìn toàn diện về yêu cầu của doanh nghiệp. Cụ thể ở đây, thông 

qua thực tế lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các đơn hàng nhân lực từ nước 

ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Nhà trường đã sớm nhận định được nhu 

cầu về nghề Hàn, Công nghệ Ô tô, May công nghiệp, Điện lạnh và Kỹ thuật xây dựng 

nên từ đó đã có những thay đổi mang tính chất chiến lược từ CTĐT của các nghề này, 

đem lại hiệu quả cao trong quá trình đào tạo cũng như chất lượng đầu ra. Tuy nhiên, 

cũng thông qua nghiên cứu thị trường, nhà trường nhận thấy rõ nhiều vấn đề mà nhà 

trường chưa đáp ứng được, ở đây nhóm tác giả đưa ra một số vấn đề đơn cử như: Khoa 

học công nghệ phát triển vũ bão và đa dạng khiến nhà trường không thể đáp ứng hoàn 

toàn thực tiễn công nghệ hiện có đang ứng dụng ở các ngành nghề; Đội ngũ giảng viên 

không tiếp thu kịp tiến bộ khoa học công nghệ đặc biết là các giáo viên đã đứng tuổi; 

các ngành nghề mới xuất hiện xoay quanh việc ứng dựng các nền tảng số; Bên cạnh 

đó, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đang cảnh báo một số ngành nghề sẽ mất đi trong 

đó có nghề nhà trường đang đào tạo như: Tin học văn phòng, Kế toán. 

 - Xác định mục tiêu đào tạo: Dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường lao động, 

nhà trườngđã xác định mục tiêu đào tạo thông qua các tiêu chí đánh giá về kiến thức, 

kỹ năng và năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm để đáp ứng được các yêu cầu của thị 

trường lao động. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy mỗi cơ sở sử dụng lao động sẽ yêu cầu 

các tiêu chuẩn về năng lực khác nhau, đề cao tính chất chuyên môn hóa trong một dây 

chuyền sản xuất. Nếu Nhà trường đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp - địa phương 

này thì sẽ dẫn tới chưa chắc nhân lực đã đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp – địa 

phương khác. Nhưng nếu nhà trường đào tạo theo phương án “toàn diện” sẽ đối mặt 

với sự lãng phí trong đào tạo, cũng qua đây người học sẽ nhận thấy sự lãng phí và cho 

rằng một số môn học/ mô đun là không cần thiết đêr đầu tư thời gian và tiền bạc. Đây 

là vấn đề mà phần lớn cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang gặp phải trong thời điểm hiện 

nay. 

 - Triển khai chương trình đào tạo: Sau khi đã hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp 

lý để xây dựng nên CTĐT, Nhà trường đưa vào triển khai cho các khóa đào tạo tiếp 

theo. Cơ bản các trường giáo dục nghề nghiệp đều triển khai theo lộ trình này, tuy 

nhiên việcthử nghiệm và đánh giá chương trình đào tạo trước khi triển khai chương 

trình đào tạo là hết sức cần thiết. Thông thường trong quá trình xây dựng CTĐT, nhà 
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trường có mời các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp – đơn vị sử dụng lao động tham 

gia xây dựng chương trình và mặc định sự có mặt của họ đại diện cho thị trường lao 

động. Thực tế các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần thử nghiệm chương trình và đánh 

giá kết quả để đảm bảo tính hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, 

nhưng như đã nói ở trên sẽ gặp phải sự khác biệt giữa mỗi tổ chức, đơn vị sử dụng lao 

động. 

 - Vấn đề cập nhật và điều chỉnh chương trình đào tạo: Tuy mỗi năm trong 

CTĐT sau khi chỉnh sửa đều có thêm các nội dung mới, cập nhật và điều chỉnh 

chương trình để đáp ứng các yêu cầu của thị trường lao động và đảm bảo tính hiệu quả 

khi triển khai. 

 - Tự chủ về CTĐT: Nhiều chuyên gia nghiên cứu đều đồng ý rằng, tự chủvề 

CTĐT trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 làkhía cạnh quan trọng nhất trong 

quá trình tự chủ của cáctrường đại học cao đẳng. Thực tế đặt ra một bất cập, đó là 

cáctrường đại học, cao đẳng ở Việt Nam có xu hướng tập trung nhiềuđể tiến tới tự chủ 

tài chính, trong khi ngân sách chỉ là điều kiệngóp phần phát triển toàn diện hơn quá 

trình tự chủ củanhà trường. Yếu tố căn bản, được cho là gốc rễ tạo nênsự đột phá về 

mặt chất lượng của nhà trường chính làCTĐT; nhưng việc điều chỉnh và cập nhật 

chương trìnhđáp ứng nhu cầu thực tế chưa được chú trọng [7]. Tại một số trường Cao 

đẳng khối kỹ thuật như trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An, tính tự chủ về CTĐT 

chưa thực sự phát huy hiệu quả, các chỉnh sửa hằng năm trong CTĐT chưa thực sự nổi 

bật, mặt khác những đóng góp, thay đổi phù hợp từ ban biên soạn lại chưa được hội 

đồng thẩm định nghiệm thu quan tâm đúng mực. 

 - Sự phù hợp giữa CTĐT và người học: Do chính sách phân luồng giáo dục sau 

khi tốt nghiệp THCS, sau khi tốt nghiệp, các HS tham gia học nghề những năm gần 

đây có sự gia tăng về số lương, tuy nhiên về chất lượng lại giảm sút. Cách thức đào tạo 

mô hình “9+” tại các đơn vị đào tạo đều ghi nhận tình trạng chung đó là các em HS 

tham gia học tập không tiếp thu kiến thức nghề nghiệp, thay vào đó vẫn cố gắng hoàn 

thành quá trình học văn hóa để được tốt nghiệp cấp 3. Đây có thể nói đang là vấn đề 

nhức nhối, gây ảnh hưởng tới quá trình đào tạo nghề nghiệp. 

 + Bất kì sự thay đổi nào về CTĐT cũng cần được thôngbáo và tập huấn rõ ràng, 

nghiêm túc và chuyên sâu đối với Giảng viên(GV). Raja Roy Singh đã chỉ ra rằng: 

“Thành công của các cuộc cải cách giáo dục phụ thuộc dứt khoát vào ý chí muốn thay 

đổi cùng với chất lượng của giáo viên. Không một hệ thống giáo dục nào có thể vươn 

cao quá đầu những giáo viên làm việc cho nó” [8]. Do đó, việc bồi dưỡng phát 

triểnchương trình cũng như ứng dụng CTĐT mới cần được cáccơ sở quan tâm thoả 

đáng. Có kế hoạch bồi dưỡng dựa trên nguyên tắc sao cho GVcó thể phát triển xa hơn 

về chuyên môn từ những nền tảng đã có. 

 2.2. Một số giải pháp phát triển chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu 

thị trường lao động hiện nay. 

 a. Xây dựng CTĐT bám sát thực tiễn sản xuất, thực hiện kết nối trực tiếp trong 

quá trình đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp 



 

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2025 
Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay 

  

26 

 Tại Đức học sinh sẽ được đào tạo ở trung tâm đào tạo nghề từ 2 đến 3 năm, 

trong đó có khoảng 50% thời gian được dành cho thực tập trong các doanh nghiệp. Sau 

khi tốt nghiệp, học sinh có thể bắt đầu làm việc trong các doanh nghiệp hoặc tiếp tục 

học lên trình độ cao hơn tại các trường cao đẳng nghề hoặc trường đại học. Khoảng 

30% các em tiếp tục học lên trình độ cao hơn. Có thể nói, để Giáo dục nghề nghiệp trở 

nên hiệu quả, nhà trường không thể tách rời doanh nghiệp hay đơn vị sử dụng lao 

động, đòi hỏi nhà trường phải có những mối quan hệ đủ rộng cùng chính sách kín kẽ 

để thực hiện việc đào tạo kết hợp này bởi đây sẽ là xu thế đào tạo trong thời gian tới, 

bởi thị trường lao động không gói gọn ở địa phương mà là trong nước hoặc quốc tế. 

Bằng cách này nhà trường sẽ giải quyết được phần nào vấn đề cập nhật kiến thưc, trình 

độ, thực tiễn hoa học đang phát triển vũ bão như hiện nay đồng thời đảm bảo tính thực 

tế của CTDT. Vì vậy khi xây dựng CTĐT, sử kết nối doanh nghiệp không chỉ thể hiện 

ở một số môn học/ mô đun nhỏ lẻ mà doanh nghiệp đảm nhận mà còn phải nâng tỉ lệ 

các môn học/ mô đun HSSV sẽ phải thực hiện ở doanh nghiệp – đơn vị sử dụng lao 

động. Ngoài ra, việc kết hợp cùng đào tạo này sẽ tạo này sẽ giảm bớt sự chồng chéo 

trong việc sắp xếp, triển khai CTĐT. 

 b. Xây dựng kế hoạch để xây dựng CTĐT các nghề mới, giảm bớt trọng tâm đối 

với các nghề không còn phù hợp với thực tiễn nhu cầu lao động. 

 Thông qua việc nghiên cứu thị trường lao động, nhà trường dễ dàng nắm bắt 

được nhu cầu lao động đối với từng nghề mới. Tuy nhiên vấn đề lại nằm ở bản thân 

nhà trường không sở hữu những giảng viên có chuyên môn đối với các nghề này. 

Thông thường, ở trong môi trường đào tạo, để sự truyền đạt kiến thức được công nhận 

thì nó phải diễn ra theo hình bậc thang, nghĩa là người truyền đạt phải có văn bằng 

chứng chỉ thể hiện năng lực chuyên môn của mình đủ để truyền đạt kiến thức, kỹ năng 

cho người được truyền đạt. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi mà phần đông lực 

lượng lao động lại làm trái nghành nghề được đào tạo và quá trình tích lũy kiến thức, 

kỹ năng của họ trở nên dễ dàng hơn thông qua nhiều nền tảng, ứng dụng giao tiếp thì 

một lần nữa, sự liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp phải được thể hiện rõ ràng. 

CTĐT có nhiều môn học/ mô đun được thực hiện tại doanh nghiệp thìsẽ xuất hiện 

nhiều GV đến từ các doanh nghiệp, nhà trường sẽ phải xây dựng chính sách, lộ trình 

để những GV này đạt yêu cầu các năng lực liên quan, phù hợp với hồ sơ GV. 

 Đối với các GV đảm nhận các nghề đang có xu hướng đi xuống, không nhận 

được sự quan tâm từ thị trường lao động nhà trường có thể thông qua các chính sách 

nội bộ để hướng dẫn các GV đó chuyển tay lái, đảm nhận các môn học/ mô đun cơ bản 

của các nghề khác hoặc thông qua các chính sách để chuyển đổi vị trí việc làm hay 

nghỉ hưu nếu họ đã đạt đủ điều kiện bởi thời điểm hiện nay, các ngành nghề có dấu 

hiệu không có nhu cầu về lao động là bởi nghề đó đã trải qua một thời gian dài tồn tại 

dẫn tới các GV nghề đó cũng đã đứng tuổi.  

 c. Thực hiện xây dựng CTĐT một cách nghiêm túc và phù hợp 

 Việc thực hiện xây dựng CTĐT đối với nhiều trường Cao đẳng đào tạo nghề, 

trong quy trình vẫn bị ảnh hưởng bởi cơ chế “trình -duyệt”, dẫn đến bất cập lớn về 



 

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2025 
Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay 

  

27 

việc “xin - cho” và còn nhiều nặng nề về thủ tục. Thậm chí việc các GV thuộc các Ban 

biên soạn và Thẩm định còn mang trong đầu tư tưởng hình thức, đối phó phần nào cho 

thấy rất khó để đưa xây dựng nên một CTĐT mang tính chất đột phá. Vì vậy, nhà 

trường phải thay đổi tư duy để khi sử dụng nguồn kinh phí chi trả cho việc xây dựng 

CTĐT trở nên phù hợp đối với hàm lượng kiến thức, kỹ năng mới mà các Ban soạn 

thảo cũng như Ban thẩm định đề ra thông qua quá trình hội thảo, phản biện cũng được 

tổ chức nghiêm túc và tương xứng. 

 d. Liên tục xây dựng đội ngũ Giảng viên 

Việc xây dựng đội ngũ giáo viên dạy nghề là rất quan trọng trong thời điểm hiện nay 

để đáp ứng nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành 

nghề đang phát triển. Một số biện pháp có thể áp dụng giải quyết vấn đề này bao gồm: 

Tăng cường đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp: Nhà trường cần cải thiện điều kiện làm 

việc cũng như chính sách tiền lương của giáo viên dạy nghề để thu hút người có năng 

lực chọn làm việc ở nhà trường sau khi hội tụ đủ năng lực chuyên môn lẫn sư phạm. 

Ngoài ra còn phải tạo ra các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho giảng 

viên bởi thông qua các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp này có thể giúp 

giáo viên dạy nghề cập nhật các kiến thức mới nhất và nâng cao kỹ năng giảng dạy. 

Bên cạnh đó, viêc tăng cường quan tâm của xã hội sẽ giúp giáo viên dạy nghề cảm 

thấy được sự quan tâm và động viên để xây dựng nhiệt huyết với nghề. Quá trình này 

phải diễn ra liên tục, nhắm tới các cá nhân có kỹ năng đang làm ở các ngành nghề 

đang có nhu cầu lớn và việc bổ sung các văn bằng chứng chỉ bổ trợ khác đối với 

nhừng cá nhân này phải nằm trong chính sách ưu tiên của nhà trường. 

 3. Kết luận 

 Đứng trước những yêu cầu mới ảnh hưởng bởi sự phát triển của khoa học và 

công nghệ, trong thời điểm diễn ra cuộc cách mạng 4.0. Đối với các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp nói chung và trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An nói riêng, để có 

đượcsự chuyển mình mạnh mẽ trong cuông cuộc đào tào tạo nhân lực đòi hỏi nhà 

trường phải thay đổi yếu tố then chốt là xây dựng CTĐT phù hợp năng lực nhà trường, 

bám sát thực tiễn nhu cầu nhân lực của các đơn vị sử dụng lao động. 

 Nghiên cứu của tác giả trên đã đưa ra một số giải pháp góp phần khắc phục 

những tồn tại đồng thời phát huy những mặt tích cực của công tác xây dựng CTĐT từ 

đó nâng cao chất lượng đào tạo nghề để hướng tới mục tiêu cuối cùng đưa hoạt động 

đào tạo ngày một hiệu quả cao hơn, sát thực hơn. Các giải pháp đảm bảo tính khoa 

học, phù hợp và khả thi, đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn của nhà trường. Để đưa 

các giải pháp trên vào hiện thực, áp dụng nhà trường cũng như các đơn vị đào tạo 

tương đồng cần được lãnh đạo, BGH nhà trường xem xét, áp dụng, khắc phục khó 

khăn trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, từ phía cấp trên, Nhà nước hoặc Bộ 

LĐTB&XH cũng cần có nhữngchính sách hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Để 

từ đó giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể cung cấp nguồn lao động với chất 

lượng và hiệu quả kinh tế cao hơn, phù hợp với nguồn cung luôn thay đổi và có đòi hỏi 

ngày càng cao của thị trường lao động. 
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1. Mở đầu. 

 CMCN 4.0 đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo, đặc biệt là GDNN. Các ngành nghề truyền thống dần được thay thế bằng những 

công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big 

Data) và tự động hóa. Điều này đòi hỏi các cơ sở GDNN phải có hệ thống Cơ sở vật 

chất, thiết bị dạy học hiện đại, đồng thời cần có phương pháp quản lý khoa học, hiệu 

quả để đảm bảo khai thác tối đa giá trị của các nguồn lực này. Trước thực trạng đó, 

việc nâng cao công tác quản lý Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tại các cơ sở GDNN 

theo hướng ứng dụng công nghệ số và phương pháp quản lý hiện đại là một yêu cầu 

cấp thiết. 

 Vì vậy, việc đưa những giải pháp nâng cao chất lượng quản lý Cơ sở vật chất và 

thiết bị dạy học một cách đồng bộ và khả thi là rất cần thiết. Qua đó, tác giả muốn có 

cái nhìn khách quan về vấn đề trên, đánh giá đúng thực trạng khai thác và bảo quản 

trang thiết bị dạy học tại Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An nói riêng và các Cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp nói chung để đề xuất những biện pháp góp phần nâng cao chất 

lượng quản lý và sử dụng hiệu quả trang thiết bị và cũng góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo của Nhà trường trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 

 2. Kết quả nghiên cứu 

 Thực tế cho thấy, tại nhiều cơ sở GDNN ở Việt Nam hiện nay cho thấy công tác 

quản lý Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học còn nhiều hạn chế, như: 

 - Việc kiểm kê, bảo trì thiết bị chưa hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên. 

 - Chưa có hệ thống quản lý tài sản đồng bộ, dẫn đến tình trạng thất thoát hoặc 

sử dụng không hợp lý. 

 - Công nghệ thiết bị lạc hậu, chưa theo kịp yêu cầu của doanh nghiệp và thị 

trường lao động. 

 - Cán bộ quản lý và giảng viên chưa được đào tạo đầy đủ về cách sử dụng và 

khai thác thiết bị tiên tiến. 

 Trước thực trạng đó, việc nâng cao công tác quản lý Cơ sở vật chất và thiết bị 

dạy học tại các cơ sở GDNN theo hướng ứng dụng công nghệ số và phương pháp quản 

lý hiện đại là một yêu cầu cấp thiết. 

  2.1. Nội dung công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 
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 Công tác về trang thiết bị dạy học là tất cả các vấn đề về thiết bị và liên quan 

đến thiết bị phục vụ cho quá trình dạy học, đó là: Chủng loại, số lượng, chất lượng 

thiết bị; Khâu khai thác sử dụng thiết bị; Khâu bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị. Yếu tố 

con người liên quan đến các khâu của thiết bị. 

 Quản lý trang thiết bị máy móc của xưởng thực hành là làm cho tất cả các khâu, 

yếu tố nêu trên gắn kết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, làm cho trang thiết bị phục 

vụ tốt nhất cho quá trình dạy học, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Thiết 

bị dạy học vừa là phương tiện của việc giảng dạy, là công cụ của luyện tập vừa là đối 

tượng của nhận thức. Nó là một nhân tố không thể thiếu được trong cấu trúc toàn vẹn 

của quá trình đào tạo nghề. 

 Đặc thù của quá trình đào tạo nghề là thời gian thực hành chiếm 60% - 70% 

thời gian đào tạo và đóng vai trò quyết định trong việc hình thành hệ thống kiến thức, 

kỹ năng, kỹ xảo và thói quen nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. 

 Học thực hành là quá trình tác động qua lại thống nhất giữa học tập và lao 

động. Sự hỗ trợ đắc lực của thiết bị sẽ là cầu nối giữa người dạy và người học, làm cho 

hai nhân tố này gắn kết với nhau trong việc thực hiện: Mục tiêu đào tạo - Nội dung đào 

tạo - Phương pháp đào tạo làm cho chất lượng giảng dạy và học tập được nâng cao. 

Thiết bị dạy học là hạt nhân của cơ sở vật chất là một trong sáu yếu tố quan trọng của 

quá trình giáo dục: 

 - Mục tiêu đào tạo; 

 - Nội dung đào tạo; 

 - Phương pháp đào tạo; 

 - Lực lượng đào tạo; 

 - Đối tượng đào tạo; 

 - Cơ sở vật chất/ Thiệt bị dạy học. 

 Việc quản lý, sử dụng và bảo quản trang thiết bị dạy học ở Trường Cao đẳng 

Việt – Đức Nghệ An trong thời gian qua tuy khai thác và bảo quản khá tốt nhưng hiệu 

quả vẫn chưa cao.Cán bộ quản lý xưởng thực hành nhiệt tình với công việc nhưng 

nghiệp vụ, kỹ năng còn rất nhiều hạn chế. Công tác bảo dưỡng, bảo trì thực hiện quá ít 

và hồ sơ theo dõi quản lý còn sơ sài. 

 Trong một xưởng thường có nhiều loại thiết bị khác nhau đang hoạt động. Mỗi 

thiết bị cần được bảo trì, phòng ngừa thích hợp để thực hiện yêu cầu của công tác đào 

tạo. Nếu công việc bảo trì phòng ngừa không được thực hiện, các sự cố sẽ xuất hiện 

dẫn đến hư hỏng sẽ mất nhiều chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo. 

 Quản lý là làm cho các yếu tố này gắn kết với nhau, làm cho chúng phát huy 

hiệu quả cao nhất để phục vụ mục tiêu đề ra. 

 Quản lý trang thiết bị dạy học là thực hiện các chức năng quản lý đối với các 

mặt cụ thể của công tác trang thiết bị dạy học. Các mặt cụ thể của công tác trang thiết 
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bị dạy học tại xưởng được xác định như sau: 

 - Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và cấu trúc mạng lưới đối với trang thiết bị. 

 - Đầu tư trang thiết bị. 

 - Khai thác, sử dụng trang thiết bị. 

 - Giữ gìn, bảo quản, sửa chữa trang thiết bị. 

 2.2. Thực trạng về quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. 

 2.2.1. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. 

 Những thuận lợi và kết quả đạt được: Lãnh đạo nhà trường đã có những chủ 

trương, biện pháp nhằm phát huy hiệu quả của thiết bị. Ngoài đào tạo chính quy còn có 

các lớp ngắn hạn và khai thác thiết bị máy móc phục vụ gia công sản xuất. Khu nhà 

xưởng thực hành tương đối rộng rãi, thoáng mát, thiết bị, máy móc tương đối đầy đủ 

số lượng và chủng loại. Thiết bị trong các xưởng thực hành được khai thác triệt để và 

đạt hiệu quả cao. Nhà trường hàng năm cũng đã phát động phong trào làm đồ dùng, 

thiết bị dạy học. 

 Các trang thiết bị giao nhận đều có đủ hồ sơ như thông số kỹ thuật, hồ sơ nhập 

khẩu. Các đơn vị trong nhà trường định kỳ phối hợp thực hiện kiểm kê 01 lần /năm. 

 Những tồn tại, hạn chế: Ý thức khai thác, sử dụng trang thiết bị của một số 

giảng viên là chưa tốt. Các hồ sơ quản lý các thiết bị tại xưởng thực hành và theo dõi 

quá trình giảng dạy ở một số xưởng còn thiếu. Một số thiết bị, máy móc không có hồ 

sơ theo dõi quá trình hoạt động. Một số trường hợp sử dụng thiết bị không đúng quy 

trình quy phạm kỹ thuật gây ảnh hưởng đến độ bền và hỏng thiết bị. 

 Một số thiết bị, mô hình dạy học tự làmhiệu quả sử dụng chưa cao, thông 

thường các thiết bị còn gặp một số hạn chế như sau: Tự chế chưa đồng bộ, thiếu các 

phụ kiện kèm theo. 

 Cán bộ quản lý xưởng thực hành làm công việc kiêm nhiệm và chưa được đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn quản lý xưởng, thiết  bị. 

 2.2.2. Công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa. 

 Những thuận lợi và kết quả đạt được: Lãnh đạo nhà trường chú ý đến việc 

nâng cao ý thức trách nhiệm của giảng viên và học sinh, sinh viên trong việc giữ gìn 

và bảo quản thiết bị. Giảng viên thường xuyên nhắc nhở học sinh, sinh viên trong quá 

trình thực tập, thực hiện phải đúng các thao động tác kỹ thuật, đúng quy trình. Đa số 

các trang thiết bị đều được bảo quản đều đặn ngay sau mỗi ca thực tập. Thực hiện các 

công việc bảo quản đó là: Vệ sinh, lau chùi bụi bẩn, sắp xếp gọn gàng... 

 Những tồn tại, hạn chế: Một số trang thiết bị, mô hình dạy học không có kế 

hoạch bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng phòng ngừa; kinh phí cho sửa chữa, thay thế 

thiết bị còn hạn chế, chính vì vậy mà có một số thiết bị đã bị hỏng chưa được thay thế, 

sửa chữa để đưa vào hoạt động. Các hồ sơ theo dõi việc bảo dưỡng, sửa chữa còn 

thiếu, thậm chí không có. 
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 2.3. Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý Cơ sở vật chất, thiết bị dạy 

học tại các cơ sở GDNN 

 Từ những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết 

bị tại Trường cũng như tại các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ đó tôi mạnh dạn đề xuất 

một số biện pháp thích hợp để có thể áp dụng vào công tác quản lý, từng bước đưa các 

xưởng thực hành vào quy cũ và nề nếp hơn, thiết bị được quản lý tốt, ngăn nắp, khoa 

học để thuận lợi trong việc sử dụng, góp phận nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà 

trường. 

 2.3.1. Ứng dụng công nghệ số trong quản lý Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

 - Số hóa hệ thống quản lý tài sản: Xây dựng cơ sở dữ liệu số về Cơ sở vật chất 

và thiết bị, sử dụng phần mềm quản lý tài sản giúp theo dõi trạng thái, vị trí, lịch sử sử 

dụng và bảo trì. 

 - Triển khai IoT để giám sát thiết bị: Sử dụng cảm biến thông minh giúp cập 

nhật trạng thái thiết bị theo thời gian thực, phát hiện lỗi kịp thời và giảm thiểu hỏng 

hóc không mong muốn. 

 - Áp dụng mã QR hoặc RFID: Gắn mã QR hoặc chip RFID lên thiết bị để dễ 

dàng kiểm tra thông tin, theo dõi lịch sử sử dụng và bảo trì thông qua quét mã bằng 

điện thoại hoặc máy quét cầm tay. 

 2.3.2. Tối ưu hóa quy trình bảo trì và sử dụng thiết bị 

 - Xây dựng kế hoạch bảo trì định kỳ: Thay vì bảo trì khi thiết bị hỏng, các cơ sở 

GDNN cần áp dụng mô hình bảo trì dự đoán dựa trên dữ liệu thực tế để kéo dài tuổi 

thọ thiết bị. 

 - Tạo cơ chế kiểm kê tự động: Sử dụng hệ thống phần mềm để tự động cập nhật 

thông tin thiết bị, giúp tránh tình trạng sai sót trong kiểm kê. 

 - Xây dựng bộ quy tắc sử dụng thiết bị: Ban hành hướng dẫn chi tiết về việc sử 

dụng, bảo quản thiết bị cho giảng viên và học sinh, sinh viên nhằm giảm thiểu hư hỏng 

và lãng phí. 

 2.3.3. Đầu tư và nâng cấp thiết bị theo xu hướng công nghệ 4.0 

 - Tích hợp công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR): Sử dụng các 

mô phỏng số giúp học sinh, sinh viên thực hành trong môi trường ảo, giảm áp lực lên 

thiết bị thực tế. 

 - Phát triển phòng thí nghiệm thông minh (Smart Lab): Áp dụng AI, IoT và dữ 

liệu lớn vào giảng dạy, giúp nâng cao trải nghiệm thực hành và đánh giá năng lực học 

sinh, sinh viên. 

 - Liên kết doanh nghiệp trong đầu tư thiết bị: Các cơ sở GDNN cần hợp tác với 

doanh nghiệp để tiếp cận các thiết bị và công nghệ mới nhất, đồng thời đào tạo học 

sinh, sinh viên sát với nhu cầu thực tế. 

 2.3.4. Nâng cao năng lực quản lý và sử dụng Cơ sở vật chất 
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 - Tổ chức đào tạo cho cán bộ quản lý và giảng viên: Cập nhật kỹ năng quản lý 

và khai thác thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo thiết bị được sử dụng đúng cách, hiệu quả. 

 - Thiết lập hệ thống giám sát minh bạch: Ứng dụng Blockchain để lưu trữ và 

theo dõi thông tin sử dụng thiết bị, giúp tăng tính minh bạch và trách nhiệm. 

 - Xây dựng bộ phận chuyên trách quản lý Cơ sở vật chất: Một nhóm chuyên 

môn hóa sẽ đảm nhiệm việc kiểm tra, đánh giá và đề xuất phương án nâng cấp thiết bị. 

 2.3.5. Xây dựng chính sách và cơ chế hỗ trợ hiện đại hóa Cơ sở vật chất 

 - Đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính: Cho phép các cơ sở GDNN linh hoạt hơn 

trong việc đầu tư và nâng cấp thiết bị theo nhu cầu đào tạo. 

 - Áp dụng mô hình thuê mua thiết bị: Hợp tác với các công ty công nghệ để 

thuê hoặc mua thiết bị theo gói, giúp giảm áp lực tài chính ban đầu. 

 - Phát triển cơ chế chia sẻ thiết bị giữa các trường: Tạo mạng lưới liên kết giữa 

các cơ sở GDNN để tối ưu hóa việc sử dụng thiết bị, tránh tình trạng đầu tư trùng lặp 

và lãng phí. 

 Tóm lại, ngoài các giải pháp đã nêu ở trên thì các giáo viên dạy tại xưởng, các 

quản lý xưởng cũng cần thực hiện tốt việc quản lý xưởng theo 5S, thực hiện công tác 

“cải tiến liên tục - Kaizen”. 

 3. Kết luận 

 Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là một yếu tố không thể thiếu được của quá 

trình sư phạm, chúng góp một phần quyết định trong việc nâng cao chất lượng đào tạo 

nghề. Công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học kém ảnh hưởng đến chất lượng 

đào tạo, gây nên những hư hỏng, thất thoát, lãng phí. Công tác bảo dưỡng phòng ngừa 

không tốt là nguy cơ gây ra những hư hỏng lớn khó khắc phục sửa chữa. Vì vậy cần 

kinh phí lớn để sửa chữa. Cán bộ quản lý xưởng cần phải phát huy vai trò và trách 

nhiệm của mình để thực hiện công việc được giao. Ngoài ra cũng cần có chuyên môn 

tương đối về quản lý xưởng.  

 Trong thời kỳ CMCN 4.0, việc nâng cao công tác quản lý CSVC và thiết bị dạy 

học tại các cơ sở GDNN không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực mà còn góp phần nâng 

cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Các 

giải pháp đề xuất trong trên, từ ứng dụng công nghệ số, tối ưu hóa quy trình bảo trì, 

đầu tư thiết bị hiện đại đến nâng cao năng lực quản lý và xây dựng chính sách phù 

hợp, sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ sở GDNN nói chung và Trường Cao đẳng Việt – 

Đức phát triển bền vững trong bối cảnh mới. 
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quản lý xưởng thực hành, tổ chức Hợp tác và phát triển Việt - Đức. 
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 1. Mở đầu 

 Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều biến động, một mặt chịu 

tác động hội nhập với thế giới, mặt khác chịu sự tác động mạnh mẽ của sự phát triển 

nhanh chóng của khoa học và công nghệ; Việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề đóng 

vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề cao cho của thị 

trường lao động. Trong đó đác trường cao đẳng nghề chính là một trong những mắt 

xích quan trọng giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, góp phần nâng cao năng suất 

lao động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế quốc gia. Tuy 

nhiên, hiện nay ở Việt Nam, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn còn gặp phải những 

thách thức lớn ở nhiều mặt khiến công tác đào tạo nghề trở nên kém hiệu quả so với kỳ 

vọng thực tế của nhu cầu lao động cũng như chất lượng và sự đa dạng lao động trong 

cả nước. 

 Giai đoạn 2025 - 2030 sẽ là thời kỳ quan trọng để các trường cao đẳng nghề 

chuyển mình, bởi trong giai đoạn này có rất nhiều chính sách mới cũng như nhiều sự 

thay đổi quan trọng, trở thành giai đoạn bản lề có tiềm năng phù hợp cho sự biến đổi, 

cải thiện chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động. Để 

làm được điều đó, các trường cần có những giải pháp đột phá nhằm đổi mới tư duy - 

nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo. 

 Tuy có một số vấn đề sẽ xuất phát từ các chính sách cũng như quy định được 

ban hành, tuy nhiên nội dung bài viết chỉ tập trung nghiên cứu các nội dung và giải 

pháp khả thi đối với một đơn vị đào tạo nghề. Trên cơ sở đó, bài viết này sẽ phân tích 

một số giải pháp thiết thực giúp các trường cao đẳng nghề phát triển bền vững và hiệu 

quả hơn trong giai đoạn tới. Những giải pháp này không chỉ giúp nâng cao chất lượng 

đào tạo mà còn tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tốt nghiệp có thể thích ứng nhanh 

với sự thay đổi của thị trường lao động và phát huy tối đa năng lực trong công việc; 

Khi chất lượng đào tạo được khẳng định sẽ thúc đẩy quá trình tuyển sinh tại các 

trường trở nên thuận lợi hơn. Từ đó cũng khảng định được vai trò quan trọng của các 

trường Cao đẳng nghề trong thời đại hiện nay. 

 2. Kết quả nghiên cứu 

 2.1. Những vấn đề tồn tại sẽ trở thành gánh nặng, gây cản trở cho công tác 

đào tạo nghề trong thời gian tới 

 a, Thiếu đa dạng trong ngành nghề đào tạo 
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 Xét về tổng thể, hệ thống trường Cao đẳng nghề trong cả nước sở hữu lượng 

ngành nghề đào tạo rất đa dạng. Tuy nhiên đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, các 

cơ sở đào tạo thường ưu tiên tập trung vào các ngành nghề truyền thống và có tính đặc 

thù tại địa phương dẫn tới HSSV không có nhiều lựa chọn ngành nghề, khiến họ sẽ 

phải tìm kiếm đến các ngành nghề mong muốn ở bậc Đại học hay học từ nghệ nhân 

bất chấp vị trí địa lý, chi phí học tập cũng như sự công nhận năng lực thông qua hệ 

thống văn bằng, chứng chỉ. Các trường Cao đẳng nghề đã bỏ lỡ những người học này 

xuất phát từ một số nguyên nhân có thể kể đến như:  

 - Hạn chế về nguồn lực tài chính bởi ngân sách hạn hẹp. Nhiều trường cao đẳng 

nghề phụ thuộc vào ngân sách nhà nước hoặc nguồn thu từ học phí, dẫn đến việc 

không có đủ kinh phí để mở rộng và đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo. Bên cạnh đó 

chi phí đầu tư để đa dạng ngành nghề cao. Một số ngành nghề đòi hỏi trang thiết bị, 

máy móc và cơ sở vật chất đắt tiền (ví dụ như các ngành nghề liên quan tới: Công 

nghệ thông tin, tự động hóa, điện tử, y tế...) khiến các trường khó triển khai nếu không 

có nguồn lực tài chính đủ tốt. 

 - Vấn đề thiếu đội ngũ giảng viên chất lượng tại một số trường, nơi chỉ sở hữu 

một số giảng viên chuyên sâu về một số lĩnh vực nhất định, dẫn đến việc không thể mở 

rộng sang các ngành nghề mới có tiềm năng. Bên cạnh đó lại khó thu hút giảng viên có 

kinh nghiệm, bởi các ngành nghề mới hoặc chuyên sâu thường đòi hỏi giảng viên có 

trình độ cao và kinh nghiệm thực tế. Phần lớn các trường cao đẳng nghề thường khó 

thu hút được nhân lực chất lượng cao do mức lương và chế độ đãi ngộ thiếu cạnh 

tranh. Việc không sở hửu giảng viên sở hữu các năng lực chuyên môn mới sẽ dẫn tới 

thiếu chủ động trong công tác mở rộng danh sách các ngành nghề đào tạo tại các 

trường cao đẳng. 

 - Vấn đề thiếu chiến lược dài hạn tại các trường đào tạo nghề: Một số cơ sở đào 

tạo không có chiến lược phát triển dài hạn, dẫn đến việc không thể đáp ứng được các 

yêu cầu thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động.  

 b, Khoảng cách giữa đào tạo và thực tế thị trường lao động 

 Mặc dù các trường cao đẳng nghề đã nỗ lực đa dạng hóa ngành nghề, giúp học 

sinh, sinh viên (HSSV) có nhiều lựa chọn hơn trong việc theo đuổi nghề nghiệp phù 

hợp với sở thích và năng lực của bản thân. Tuy nhiên đối với “sản phẩm” sau quá trình 

đào tạo, vẫn tồn tại khoảng cách giữa năng lực và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao 

động. Khoảng cách này được tạo ra bởi sự phát triển nhanh chóng của khoa học và 

công nghệ, khi mà năng lực của giảng viên và chương trình đào tạo không theo kịp 

thực tiễn công nghệ của thị trường lao động.  

 c, Nhận thức và định kiến xã hội 

 Định kiến về ngành nghề: Một số ngành nghề (ví dụ: công nghệ thông tin, thiết 

kế đồ họa, dịch vụ thẩm mỹ, du lịch, streamer...) thường bị coi là "không phù hợp" với 

mô hình đào tạo nghề truyền thống, dẫn đến việc các trường không mạnh dạn nghiên 

cứu chiến lược phát triển để mở ra các ngành này. Đây cũng là một trong những 

nguyên nhân dẫn tới thiếu sự quan tâm của thế hệ trẻ. Và khi người học không quan 
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tâm đến các ngành nghề hiện có tại các nhà trường, lẽ tất yếu sẽ không lựa chọn các cơ 

sở đào tạo để học tập bởi không được thỏa mãn nguyện vọng nghề nghiệp của bản 

thân. 

 d, Hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số 

 Chuyển đối số trong GDNN là quá trình tích hợp và áp dụng các công nghệ kỹ 

thuật số vào các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và từng cơ sở 

GDNN. Đồng thời, tận dụng các công nghệ số để thay đổi cách thức quản lý, giảng 

dạy, cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng cho nguồn nhân lực trên nền tảng số. Vì vậy, 

để thực hiện hiệu quả hoạt động chuyển đổi số (CĐS) cần song hành nhiều giải pháp[2] 

 Trong vấn đề nãy, một lần nữa khẳng định tư duy và các quyết định của các nhà 

lãnh đạo nhà trường là tối quan trọng. Bởi lãnh đạo cần nắm rõ các tài nguyên, đầu vào 

dữ liệu nào có khả thi và đem lại hiệu quả khi CĐS đối với đặc thù của trường mình và 

đưa ra quyết định có thực hiện CĐS hay không bởi CĐS là một quá trình mới mẻ và 

chắc chắn sẽ phát sinh nhiều vấn đề mới cần giải quyết. Hiện nay đa phần các trường 

Cao đẳng nghề đang lựa chọn các cách thức quản lý đã cũ, nhiều hệ thống quản lý 

rườm rà với nhiều chức năng chồng chéo, thiếu đồng nhất. Về cơ bản, mô hình quản 

lý, tuyến xử lý công việc kiểu Trên – xuống; Dưới - lên tại các trường Cao đẳng nghề 

thời gian qua đang diễn ra theo sơ đồ dưới đây, qua đó cũng dễ thấy sẽ xảy ra các bất 

cập khi duy trì thực hiện mô hình này lâu dài qua hàng chục năm: 

 

 

 

 

  

 

 Đối với các trường Cao đẳng nghề, CĐS là một vấn đề tuy không còn mới mẻ, 

nhưng đặt ra nhiều thách thức cho đội ngũ quản lý nhà trường. Để thực sự chuyển đổi 

số thành công cần những quyết tâm thay đổi lớn đến từ bộ máy lãnh đạo cơ sở với 

hàng loạt tác động tới nhiều khía cạnh của vấn đề này như: Thiếu nhận thức và kỹ 

năng số; Khó khăn trong việc thay đổi văn hóa tổ chức; Khó khăn trong việc đào tạo 

và nâng cao năng lực; Khó khăn trong tích hợp hệ thống; Vấn đề bảo mật và an toàn 

thông tin; Hạn chế về năng lực quản lý và vận hành... Ngoài ra, các khó khăn trong 

việc thay đổi văn hóa tổ chức như sẽ xuất hiện một số cán bộ, giảng viên và nhân viên 

có tâm lý e ngại hoặc kháng cự việc thay đổi cách làm việc truyền thống sang phương 

pháp số hóa và thiếu sự đồng thuận trong tập thể. 

 Chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực giáo dục mang lại những thay đổi đáng 

kể trên toàn diện, từ cơ sở hạ tầng nền tảng đến các bên liên quan ở cấp vĩ mô như nhà 

quản lý giáo dục và nhà hoạch định chính sách, cho đến những người tham gia ở cấp vi 

mô như giáo viên và học sinh [1]. Qua đó cũng có thể thấy, việc ứng dụng công nghệ và 

chuyển đổi số trong điều hành hoạt động đào tạo và quản lý tại các trường cao đẳng 
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nghề là xu hướng tất yếu và đưa lại các hiệu quả rõ rệt trong việc vận hành một cơ sở 

đào tạo kiểu mới. Để đạt được những bước tiến vượt bậc này cần vượt qua nhiều thách 

thức, những thách thức này sẽ là những rào cản vô hình gây cản trở cho sự phát triển 

của các trường cao đẳng nghề trong thời gian tới.  

 2.2. Một số giải pháp phát triển trường cao đẳng nghề trở nên hiệu quả 

hơn trong giai đoạn 2025 - 2030. 

 Việc phát triển các trường dạy nghề hiệu quả và đảm bảo nguồn nhân lực cho 

các ngành công nghiệp truyền thống trong thời đại khoa học và công nghệ thông tin 

đòi hỏi sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ, hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và doanh 

nghiệp, và chiến lược phát triển dài hạn. Những giải pháp này không chỉ giúp nâng cao 

chất lượng đào tạo mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp 

truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt, giai 

doạn năm 2025 – 2030 là giai đoạn bản lề với nhiều thay đổi, tạo điều kiện và triển 

vọng cho sự thay đổi sâu sắc đối với các trường đào tạo nghề. Để làm được điều này, 

cần giải quyết các vấn đề đã được nêu ra một cách triệt để và khoa học theo trình tự 

sau. 

 a, Thay đổi tư duy và thói quen quản lý 

 Đây là vấn đề quan trọng nhất và cũng là vấn đề của các nhà quản lý. Để các 

nhà lãnh đạo có thể xây dựng chiến lược dài hạn, đề ra tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng để 

có cái nhìn dài hạn với những mục tiêu cụ thể, có thể định hướng cho sự thay đổi tư 

duy và hành động thì cần đội ngũ lãnh đạo phải tự nâng cao nhận thức thông qua việc 

học hỏi từ nghiên cứu công nghệ khoa học và thị trường lao động.  

 Trong quá trình quản lý, cần xây dựng mô hình mới. Cần áp dụng mô hình quản 

lý phẳng hơn để giảm bớt các tầng lớp trung gian, giúp thông tin và quyết định được 

xử lý nhanh chóng hơn. Để làm được điều đó thì sử dụng công nghệ (phần mềm quản 

lý, Trí tuệ nhân tạo...) để tự động hóa quy trình phân công, triển khai, báo cáo phản hồi 

và giám sát công việc sẽ là xu hướng trong giao đoạn mới. 

 Các thay đổi về tư duy và thói quen quản lý của đội ngũ lãnh đạo sẽ mở ra các 

giải pháp về ứng dụng công nghệ - chuyển đổi số; Liên kết doanh nghiệp và đa dạng 

các ngành nghề đào tạo mà nhà trường sở hữu. 

 b. Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. 

 Ngày nay, việc “số hóa” giúp thay đổi mọi thứ, chúng ta đang chứng kiến 

những cuộc cách mạng lớn trong giáo dục đang phá vỡ sự tương tác giữa các nhân tố 

khác nhau trong giáo dục.Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay dựa trên sự tích hợp 

của công nghệ tạo ra các công cụ học tập suốt đời giúp thúc đẩy sự phát triển các 

phương pháp học tập sáng tạo và môi trường học tập thông minh[2] 

 Về cơ bản, CĐS sẽ là mấu chốt quyết định sự thay đổi trong công tác điều hành, 

quản lý của các trường Cao đẳng nghề. Trong quá trình diễn ra có rất nhiều thay đổi về 

nhân sự, tùy thuộc vào năng lực quản lý số và điều hành số của BGH sẽ quyết định tới 

số lượng lao động của các tầng trung gian trong khâu điều hành. Việc CĐS sẽ không 



 

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2025 
Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay 

  

39 

ảnh hưởng nhiều tới giảng viên và giáo viên, ngược lại, sau quá trình CĐS của nhà 

trường sẽ dôi ra những khoản ngân sách vốn thuộc về công tác điều hành và quản lý. 

Từ đó tiếp tục thúc đẩy chất lượng và số lượng của đội ngũ giảng viên. 

 Để ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số có hiệu quả, ngoài đổi mới tư duy 

quản lý của đội ngũ lãnh đạo, các trường cao đẳng nghề có thể tham khảo một số giải 

pháp sau: 

 - Đào tạo và nâng cao năng lực số bằng cách tổ chức các khóa đào tạo hoặc tạo 

ra các cơ chế khuyến khích tự bồi dưỡng về kỹ năng số và quản lý công nghệ cho cán 

bộ, giảng viên và nhân viên có tiềm năng. Xây dựng các văn bản, quy chế, xây dựng 

cấc hành lang pháp lý phù hợp, khuyến khích giảng viên thực hiện bài giảng thực 

hành, tích hợp và đánh giá chất lượng kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ của học 

sinh, sinh viên bằng phương pháp có sử dụng công nghệ số hóa [3] 

 - Tăng cường đầu tư tài chính cho công nghệ từ nhiều nguồn khác nhau, bao 

gồm nhà nước, doanh nghiệp, và các tổ chức quốc tế khi đã sở hữu đội ngũ nhân lực 

phù hợp để chuyển đổi số. Từ đó lên kế hoạch và thực hiện cụ thể hóa thông qua việc 

nâng cấp hạ tầng công nghệ như Đầu tư vào hệ thống mạng, máy tính, các thiết bị 

công nghệ hiện đại và trả phí sử dụng trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, việc xây dựng 

chính sách bảo mật, thiết lập các quy trình và chính sách bảo mật thông tin để đảm bảo 

an toàn cho hệ thống cũng cần một nguồn ngân sách ổn định. 

 Việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong điều hành hoạt động đào tạo 

và quản lý tại các trường cao đẳng nghề là xu hướng tất yếu và cần vượt qua nhiều 

thách thức. Bằng cách đầu tư vào hạ tầng, nâng cao năng lực số, và xây dựng chiến 

lược dài hạn, các trường Cao đẳng nghề có thể từng bước hiện đại hóa và đem lại hiệu 

quả hoạt động khác biệt. 

 c, Liên kết doanh nghiệp  

 Liên kết doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay là một liên kết đôi bên cùng có 

lợi. Đây là là yếu tố quan trọng giúp các trường dạy nghề nắm bắt được nhu cầu nhân 

lực và năng lực thực tiễn sản xuất; Yêu cầu năng lực của doanh nghiệp có thể xem là 

chuẩn đầu ra của các ngành nghề đào tạo, từ đó giúp các trường học xây dựng chương 

trình cũng như nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao 

động. Tùy vào năng lực của từng đơn vị, có thể tham khảo một số giải pháp đã được 

thực hiện có hiệu quả ở một số nước khác như: 

 - Xây dựng chiến lược hợp tác dài hạn như xác định mục tiêu rõ ràng, xác định 

mục tiêu cụ thể khi hợp tác với doanh nghiệp, (nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cơ 

hội việc làm cho sinh viên, hoặc cập nhật chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh 

nghiệp). Ngoài ra, các hợp đồng hợp tác thể hiện lợi ích, ràng buộc cũng nên được 

xem xét kỹ càng, đồng thời thiết lập các thỏa thuận chính thức với doanh nghiệp để 

đảm bảo cam kết từ cả hai phía. 
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 - Phát triển chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp và thiết kế khóa 

học linh hoạt trên cơ sở xây dựng các khóa học ngắn hạn hoặc dài hạn dựa trên yêu 

cầu cụ thể của doanh nghiệp; Học sinh sinh viên học tập tại doanh nghiệp. 

 Khi thực hiện tốt cơ chế và nội dung liên kết giữa đào tạo và doanh nghiệp, các 

doanh nghiệp sẽ tiếp nhận sinh viên đến thực tập, tham quan thực tế, hỗ trợ chi phí, 

thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập. Đồng thời, trao đổi chuyên gia, chia sẻ tri thức, 

công nghệ, đầu tư nghiên cứu, triển khai để cùng sở hữu và chuyển giao công nghệ với 

các nhà trường. Các doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận học viên tốt nghiệp đáp ứng tiêu 

chuẩn công ty đặt ra, phối hợp đào tạo thêm hoặc tài trợ để trường đào tạo ngành mà 

các doanh nghiệp đang cần nhân lực [4] 

 d, Đa dạng các ngành nghề đào tạo trong một cơ sở đào tạo 

 Đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo là một chiến lược quan trọng để các cơ sở 

đào tạo thu hút sinh viên. Việc này thường bị bó buộc với năng lực chuyên môn của 

đội ngũ giảng viên, tuy nhiên sau khi có những thay đổi mang tính đột phá ở các nội 

dung trên sẽ mở ra cho các trường Cao đẳng một lối đi mới có thể tiếp cận và sở hữu 

các giảng viên – giáo viên mới, những ngườ sở hữu năng lực chuyên môn đa dang đến 

từ nhiều ngành nghề của nhiều doanh nghiệp, từ đó việc khó khăn về việc đa dạng hóa 

ngành nghề đào tạo trong các cơ sở đào tạo nghề sẽ được giải quyết. Để sở hữu đội 

ngũ giảng viên – giáo viên “mới” này sẽ cần tới các hỗ trợ tài chính và chính sách hấp 

dẫn cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp.  

 Ở một khía cạnh khác, theo đại diện các doanh nghiệp, lợi ích dễ nhận thấy nhất 

của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp là cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được 

nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và 

chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm 

việc của nhân viên, giúp tăng hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, doanh 

nghiệp. Chuyển đổi số còn góp phần gia tăng năng suất lao động và tác động tới tăng 

trưởng năng suất lao động [5]. 

 3. Kết luận 

 Có thể thấy, Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay; Hệ thống giáo dục nghề 

nghiệp, đặc biệt là các trường cao đẳng nghề, đóng vai trò quan trọng trong việc cung 

cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, các hạn chế trong quản lý sẽ trở thành 

rào cản lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình nâng cao hiệu quả đào tạo nghề. Trước 

những thách thức đó, các nhà quản lý cần thay đổi tư duy và thực hiện một loạt các 

giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, từ đó mới đưa lại hiệu quả đào tạo. 

Thông qua quá trình chuyển đổi số để tinh giản và làm hiệu quả bộ máy, các trường 

Cao đẳng nghề cần chú trọng sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, đây là một 

trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo. Doanh nghiệp cần 

được khuyến khích tham gia vào quá trình xây dựng chương trình giảng dạy, cung cấp 

cơ hội thực tập và hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Mô hình đào tạo 

kép – kết hợp giữa học tại trường và tại doanh nghiệp cần được triển khai một cách 

hiệu quả hơn. 
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 Khi các trường đào tạo nghề đã khẳng định được sự thiết thực của mình đối với 

nhu cầu của xã hội, công tác định hướng nghề nghiệp và nâng cao nhận thức xã hội về 

vai trò của giáo dục nghề nghiệp lần nữa sẽ được các bậc phụ huynh và người học tiếp 

nhận và tin tưởng, coi học nghề là một lựa chọn có giá trị, giúp người học có thể phát 

triển bản thân và có thu nhập ổn định trong tương lai sẽ giúp các trường nghề có được 

các chỉ tiêu tuyển sinh mong muốn. 

 Có thể thấy, để các trường cao đẳng nghề phát triển hiệu quả hơn trong giai 

đoạn 2025 - 2030, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường và doanh 

nghiệp. Những giải pháp về đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác doanh 

nghiệp, đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ số và nâng cao nhận thức xã hội sẽ 

góp phần tạo ra một hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện đại, đáp ứng nhu cầu lao động 

trong thời kỳ mới. Nếu thực hiện thành công, các trường cao đẳng nghề sẽ trở thành 

nguồn cung nhân lực chất lượng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước trong tương lai. 
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GIỚI THIỆU 

 Sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động giáo dục và nhu cầu học tập ngày càng 

cao của nhân dân. Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước hiện nay, việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đang trở 

thành vấn đề cấp bách. Đặc biệt, trong sự tác động nhiều mặt của các tiêu cực xã hội 

nảy sinh từ cơ chế thị trường, sự lôi kéo HSSV của các thế lực thù địch, làm tốt công 

tác QLHSSV nội, ngoại trú chính là một trong những biện pháp quan trọng, góp phần 

nâng cao chất lượng công tác HSSV, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, 

góp phần tạo môi trường lành mạnh - tiền thân cho một xã hội học tập và góp phần 

giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn Nhà trường đóng. 

 1. Đặt vấn đề 

 Trong các hoạt động quản lý đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng và trung 

cấp chuyên nghiệp thì quản lý học sinh sinh viên (QLHSSV) là một nội dung rất quan 

trọng. Đặc biệt, vấn đề QLHSSV nội, ngoại trú của các trường đang trở thành vấn đề 

bức xúc, lo lắng và quan tâm của nhà trường, gia đình và xã hội. Nhận thức được tầm 

quan trọng của công tác QLHSSV nội, ngoại trú lãnh đạo Trường cao đẳng Việt- Đức 

Nghệ An đã chỉ đạo các phòng, khoa, ban phải nghiêm túc thực hiện quy chế nội, 

ngoại trú của học sinh sinh viên (HSSV) các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 

chuyên nghiệp hệ chính quy. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các nhà trường nói chung, 

Trường cao đẳng Việt- Đức nói riêng với chính quyền địa phương, công an cũng như 

các hộ gia đình cho HSSV thuê trọ còn chưa thực sự chặt chẽ, thống nhất. Bên cạnh đó 

việc thay đổi chỗ trọ của HSSV khá nhiều trong quá trình học nên khi thực hiện việc 

quản lý còn nhiều khó khăn, hạn chế do vậy rất cần thiết phải có sự khắc phục các bất 

cập này để công tác QLHSSV ngày càng hiệu quả và đảm bảo chất lượng hơn. 

 2. Cơ sở lý thuyết 

 2.1. Cơ sở khoa học của công tác QLHSSV nội, ngoại trú  

Ngay từ khi mới sinh ra, các cá nhân đã luôn có sự tự điều chỉnh để thích nghi và đáp 

ứng được những yêu cầu, đòi hỏi của môi trường xung quanh. Thực tế cũng cho thấy, 

mỗi cá nhân không thể tách rời những người khác, họ không thể thực hiện các vai trò 

nếu như không tồn tại trong mối quan hệ với những người xung quanh. Các đặc điểm 

kinh tế, văn hoá là những yếu tố chi phối mạnh nhất trong quá trình xã hội hoá của họ. 

Ở lứa tuổi thanh niên là giai đoạn vô cùng quan trọng vì lứa tuổi này là lúc tốt nhất để 

kiểm nghiệm những tri thức thu nhận thụ động qua hoạt động thực tiễn. Cá nhân lúc 

này đã có thể phán xét, đánh giá về các giá trị chuẩn mực mà họ phải tuân thủ, cân 

nhắc, xem lựa chọn như thế nào là có lợi nhất để làm theo [3]. Do vậy, thực hiện 
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phương pháp quản lý HSSV ngoại trú phải nắm rõ và tuân thủ theo quy luật và đặc 

điểm này. 

 2.2. Tầm quan trọng của việc QLHSSV ngoại trú trong các trường Đại học và 

cao đẳng. 

 Sau nhiềunăm đổi mới, ngành giáo dục và đào tạo đã đạt được những thành tựu 

nổi bật: Quy mô giáo dục ở mọi cấp, bậc, trình độ trong và ngoài hệ thống giáo dục 

quốc dân tăng; quy mô giáo dục tăng nhanh như hiện nay có thể coi như hiện tượng 

đột biến. Hệ thống giáo dục tương đối hoàn thiện, về cơ bản đã thích ứng được yêu cầu 

đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vì vậy, vấn đề quản lý 

học sinh sinh viên nói riêng và QLHSSV nội, ngoại trú nói chung luôn được Đảng, 

Nhà nước quan tâm và đã có những chủ trương, biện pháp tích cực, tăng cường tập 

trung chỉ đạo. Về phía Trường cao đẳng Việt -Đức, Nghệ An cũng đã chỉ đạo cho 

phòng Công tác HSSV, Ban quản lý Ký túc xá phải thực phối hợp cùng các phòng, 

khoa và chính quyền địa phương, cơ quan Công an để nắm rõ đặc điểm tình hình và 

quản lý tốt HSSV nội, ngoại trú của Nhà trường. 

 3. Phương pháp nghiên cứu 

 Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp biện chứng duy vật 

của chủ nghĩa Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và nhân cách. Trên 

cơ sở tri thức lý luận cơ bản về quản lý và các biện pháp quản lý giáo dục [4].Các quan 

điểm đường lối chiến lược phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước, các văn bản 

hướng dẫn, qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo về quản lý  HSSV nội, ngoại trú. 

Bằngphương pháp phân tích nội dung, so sánh, tổng hợp các tài liệu thông qua các 

trang web chính thống (2), tạp chí khoa học uy tín trong nước kết hợp với việc điều 

tra, khảo sát, phỏng vấn, tổng hợp công tác QLHSSV nội, ngoại trú tại Trường CĐ 

Việt- Đức Nghệ An. 

 Qua đó nhận thấy: công tác QLHSSV nội, ngoại trú phụ thuộc rất lớn vào đặc 

điểm của từng trường, từng địa phương. Chính vì vậy, tôi nghiên cứu đề tài này với 

mong muốn góp phần giải quyết những vấn đề còn hạn chế nhằm nâng cao chất lượng 

QLHSSV nội, ngoại trú tại Trường CĐ Việt – Đức Nghệ An để từng bước thực hiện 

thắng lợi mục tiêu giáo dục toàn diện của Nhà trường. 

 4. Kết quả nội dung nghiên cứu 

 4.1. Thực trạng và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình quản lý học sinh 

sinh viên nội, ngoại trú tại Trường CĐ Việt – Đức Nghệ An hiện nay 

 4.11. Thực trạng 

 Trường CĐ Việt Đức Nghệ An được thành lập từ năm 1972, trải qua nhiều giai 

đoạn trưởng thành và phát triển mặc dù được các cấp các ngành quan tâm tạo điều kiện 

và sự nỗ lực của Nhà trường song đến nay cơ sở vật chất vẫn còn nhiều hạn chế chưa 

đáp ứng được theo nhu cầu của sự phát triển xã hội đặc biệt là khu ký túc xá của 

HSSV đã xuống cấp trầm trọng, số lượng phòng không đủ để phục vụ nhu cầu ở của 

các em nên rất nhiều em phải tìm chỗ trọ ngoài.Tại Ký túc xá Nhà trường đã thành lập 

ban quản lý song cán bộ là kiêm nhiệm, số lượng HSSV ở tại KTX khá đông hơn 40 
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phòng và gần 300 em nhưng lực lượng quản lý mỏng do vậy rất khó trong việc nắm 

bắt tình hình cụ thể thường khi có sự cố mới được báo và xử lý.  

 Hiện nay, Thành phố Vinh tập trung rất nhiều người từ các nơi đến để sinh 

sống, học tâp và làm việc nên nhu cầu thuê nhà cao do vậy việc thuê trọ của các em 

gặp nhiều khó khăn, rất đông các em không thuê được chỗ trọ gần trường mà phải thuê 

khu vực xa ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, học tập đồng thời việc quản lý ngoại 

trú của Nhà trường cũng phức tạp hơn. 

 4.1.2. Những thuận lợi 

 Thứ nhất, Đảng và Nhà nước rất quan tâm, chú trọng công tác đào tạo và giáo 

dục cho đối tượng HSSV- nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao nên đã có nhiều 

chế độ, chính sách để hỗ trợ. Ban hành các văn bản, quy định hướng dẫn công tác 

QLHSSV nói chung và QLHSSV nội, ngoại trú nói riêng là tiền đề cơ sở để các 

Trường thực hiện tốt nhiệm vụ [2]. Các trường đại học cao đẳng nói chung, Trường CĐ 

Việt – Đức Nghệ An nói riêng đều chú trọng công tác QLHSSV nội, ngoại trú. Tại 

Trường CĐ Việt – Đức Nghệ An đã ban hành quy chế công tác HSSV, có các quy 

trình để thực hiện các công tác theo yêu cầu về đảm bảo chất lượng, bố trí nguồn nhân 

lực chuyên trách để thực hiện việc quản lý HSSV nội, ngoại trú. Xây dựng cơ sở hạ 

tầng đảm bảo: thường xuyên bảo trì, sửa chữa các phòng ở ký túc xá (KTX) của 

HSSV, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để giúp HSSV phát 

triển hơn về thể chất và giao lưu gắn kết hơn… thường xuyên kết nối với chính quyền 

địa phương, công an, chủ trọ nơi có HSSV Nhà trường đăng ký tạm trú. Đây là bước đi 

nền tảng cho quá trình quản lý HSSV trong một nhà trường.  

 Thứ hai, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của Nhà nước và các trường hiện nay chính 

quyền, ban ngành các địa phương có HSSV tạm trú cũng rất quan tâm đến việc quản lý 

các em nên việc phối hợp ngày càng tốt hơn bên cạnh đó phương pháp quản lý cũng dễ 

dàng hơn do sự phát triển ngày càng cao của công nghệ thông tin vì vậy nhiều Trường 

Đại học, Cao đẳng đã đưa kỹ thuật số và nhiều ứng dụng trên nên tảng kỹ thuật số áp 

dụng vào trong công tác quản lý HSSV. 

 4.1.3. Những khó khăn trong việc quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú 

 Do quy mô tăng nhanh, đặc biệt là trong giáo dục chuyên nghiệp, trong khi đó 

nguồn lực đầu tư cho đào tạo lại hạn chế, dẫn đến cơ sở vật chất chưa đáp ứng được 

với yêu cầu đặt ra. Một trong những vấn đề bức xúc hiện nay trong các trường cao 

đẳng, đại học là thiếu nhà ở cho HSSV nội trú. Theo báo cáo tổng kết , tính trung bình 

trong cả nước có tới 83,2 % HSSV ở ngoại trú; Theo thống kê của Công an thành phố 

Vinh hàng năm có trên 60% tổng số HSSV các trường chuyên nghiệp thuê nhà trọ của 

dân để tạm trú. Bên cạnh những nét tích cực của đại đa số sinh viên, vẫn còn một bộ 

phận sinh viên đã bị tác động của các yếu tố tiêu cực trong xã hội và sa vào con đường 

phạm pháp, tệ nạn xã hội. Tình hình sinh viên ngoại trú có hành vi vi phạm pháp luật 

diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, mức độ ngày càng nguy hiểm. 

 Đa số HSSV của Trường đều xuất thân từ khu vực nông thôn, miền núi, điều 

kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thuê nhà trọ chất 

lượng cao. Nhà trường chỉ có 40 phòng nội trú hiện đang sử dụng được (nhưng cũng 
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đã xuống cấp rất nhiều do nhà được xây dựng gần 50 năm) nên ưu tiên cho các em học 

Trung cấp tốt nghiệp hệ THCS và các em người dân tộc ở vùng đặc biệt khó khăn. 

Một số em do nhập học muộn, việc tìm nhà trọ khó khăn (thường bị chủ nhà trọ ép giá 

thuê nhà) hoặc phải tìm nhà trọ tại các địa bàn xa trường, điều kiện sinh hoạt không 

thuận lợi. 

 Địa bàn tạm trú của HSSV là rất rộng và đa dạng; nơi tạm trú của HSSV bao 

gồm nhiều thành phần dân cư, nhiều địa phương, nhiều trường cùng cư trú trên một 

khu vực, tình hình an ninh, trật tự phức tạp. Chủ yếu nhà trọ của HSSV là nhà cấp 4, 

kinh phí xây dưng thấp, thường do các hộ gia đình tư nhân đầu tư xây dựng. Vì vậy, 

chất lượng nhà và trang thiết bị sơ sài, hạn chế, không thuận lợi cho việc sinh hoạt, học 

tập. Việc thuê nhà trọ của HSSV không ổn định, phải di chuyển nhiều lần trong khoá 

học, vì nhà trọ được xây dựng chủ yếu từ quỹ đất thừa hoặc chưa có nhu cầu sử dụng 

của tư nhân, họ có thể lấy lại nhà bất kể lúc nào để sử dụng vào mục đích khác. 

 4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý học sinh sinh viên 

nội, ngoại trú tại Trường CĐ Việt- Đức Nghệ An 

 4.2.1. Xây dựng những văn bản có tính pháp lý 

 Trên cơ sở các văn bản có tính pháp Nhà trường cần: cụ thể hoá các quy chế 

của Bộ vào công tác QLHSSV của Trường; Tạo hành lang pháp lý về tổ chức, bộ máy 

QLHSSV nội, ngoại trú; các quy định về sự phối hợp của các đơn vị trong công tác 

QLHSSV nội, ngoại trú; các yêu cầu đối với HSSV nội, ngoại trú của Trường...Làm 

căn cứ để xem xét đánh giá HSSV, xét thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV nội, 

ngoại trú. 

 4.2.2. Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản quy định 

 Ngay trong tuần sinh hoạt, học tập đầu khóa Nhà trường phải tổ chức phổ biến, 

quán triệt các văn bản có liên quan như: Quy chế nội, ngoại trú của HSSV các trường 

đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của Bộ GD&ĐT nói chung 

của Nhà trường nói riêng; Quy định về quản lý HSSV tạm trú trên địa bàn thành phố 

Vinh.Hướng dẫn các thủ tục để HSSV đăng ký tạm trú với công an các phường xã nơi 

HSSV tạm trú. Biện pháp này nhằm trang bị cho HSSV ngoại trú những kiến thức cơ 

bản và nâng cao ý thức tự quản của HSSV. 

 4.2.3. Tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú 

 Đầu các học kỳ, Nhà trường phải yêu cầu HSSV nội, ngoại trú làm báo cáo nơi 

cư trú, hướng dẫn các em đăng ký tạm trú sau đó giao Ban quản lý KTX quản lý 

HSSV nội trú và Phòng Công tác HSSV quản lý HSSV ngoại trú. Căn cứ tình hình 

HSSV tạm trú tiến hành thành lập các tổ HSSV ngoại trú (gồm những HSSV của 

trường cùng cư trú trên một địa bàn tổ dân phố, thôn, xóm) và ban hành chức năng, 

nhiệm vụ của tổ ngoại trú. Cần nắm được địa chỉ, tên chủ hộ, số điện thoại của chủ hộ 

và các thông tin cơ bản của HSSV ngoại trú; thường xuyên theo dõi di biến động, tình 

hình học tập, sinh hoạt, các hoạt động và các sai phạm của HSSV ngoại trú [4]. 

 Ban hành “sổ QLHSSV nội, ngoại trú” dùng cho toàn khoá học. Yêu cầu cuối 

mỗi học kỳ HSSV phải mang sổ đến xin nhận xét, xác nhận của tổ dân phố, công an 
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xã, phường nơi đăng ký tạm trú sau đó nộp về Phòng Công tác sinh viên làm căn cứ 

đánh giá điểm rèn luyện, xét khen thưởng và xét cấp học bổng.  

 Nhà trường lập kế hoạch kiểm tra HSSV ngoại trú, gửi công văn và kế hoạch đề 

nghị với chính quyền địa phương, công an các phường, xã phối hợp kiểm tra, khảo sát 

tình hình thực tế HSSV ngoại trú; Tổ chức họp tổ trưởng tổ HSSV ngoại trú (gồm lãnh 

đạo nhà trường, đại diện của các chủ trọ, khối trưởng, công an khu vực…ban quản lý 

KTX). 

 Cuối các năm học, nhà trường tổ chức Hội nghị công tác QLHSSV nội, ngoại 

trú để tổng kết, đánh giá công tác QLHSSV ngoại trú và tăng cường sự phối kết hợp 

giữa nhà trường với địa phương từ đó rút ra được bài học kinh nghiệm, đưa ra những 

biện pháp tốt, hữu hiệu hơn nhằm nâng cao chất lượng QLHSSV nội, ngoại trú. 

 Đặc biệt trong xu thế phát triển về công nghệ thông tin như hiện nay, Nhà 

trường cần sớm đưa các phần mềm quản lý nội, ngoại trú vào ứng dụng và dùng hệ 

thống camera để giám sát tại khu Ký túc xá kịp thời nắm bắt tình hình, theo dõi HSSV 

và có cơ sở, dữ liệu để xử lý khi có các sự cố xảy ra… 

 Để quản lý tốt HSSV phải nắm được tâm tư, tình cảm, có sự yêu thương, quan 

tâm và hỗ trợ tốt nhất cho các em cả về vật chất lẫn đời sống tinh thần. Do vậy, Nhà 

trường nên tạo các sân chơi lành mạnh để hướng các em vào các hoạt động vui, khỏe, 

có ích khơi dậy đam mê học hỏi và cống hiến của các em đồng thời giúp các em gần 

gũi, quan tâm, giúp đỡ nhau nhiều hơn… 

 Đánh giá chung, các biện pháp QLHSSV ngoại trú của Trường CĐ Việt- Đức 

Nghệ An tuy chưa thật hoàn thiện, nhưng đã bước đầu tạo được nề nếp, làm tiền đề 

cho việc thực hiện quy chế HSSV ngoại trú của Bộ GD&ĐT, mặt khác cũng làm thay 

đổi quan niệm của nhiều người kể cả trong và ngoài nhà trường về việc phối hợp giữa 

nhà trường, gia đình và xã hội trong việc QLHSSV nội, ngoại trú. 

 5. Kết luận 

 Quản lý học sinh sinh viên nói chung và QLHSSV nội, ngoại trú nói riêng tuy 

không phải là vấn đề mới mẻ song cùng với sự phát triển thay đổi hàng ngày của xã 

hội và ý thức, suy nghĩ, lối sống của lớp trẻ thì để việc thực hiện tốt việc này chúng ta 

cũng phải thường xuyên có sự thay đổi, điều chỉnh các phương pháp cho phù hợp hơn 

nên đây là một quá trình dài hơi với nhiều thách thức đặt ra cho các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp nói chung và Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An nói riêng. Tuy nhiên, 

có biện pháp QLHHSV tốt hợp lý sẽ giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng cao ý 

thức, thái độ cho HSSV và từ đó nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giáo dục, đào 

tạo của đơn vị. Việc nâng cao chất lượng quản lý HSSV nội, ngoại trú là quan trọng và 

cần thiết đòi hỏi sự quyết tâm, vào cuộc không chỉ của cá nhân, đơn vị nào mà của tất 

cả các tổ chức, ban ngành, gia đình và xã hội đặc biệt là chính từ các đơn vị cơ sở đào 

tạo, đồng thời cần có sự hỗ trợ, định hướng kịp thời từ phía Chính phủ và các cơ quan 

quản lí nhà nước./. 
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 1. Đặt vấn đề 

 Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa 

trên mọi lĩnh vực hiện nay, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta 

luôn nhấn mạnh tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp với mục tiêu “Phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa 

dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ 

cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước trong từng giai 

đoạn”. Để đạt mục tiêu này, một trong những nội dung quan trọng của các nhiệm vụ 

giải pháp đó là “... Đổi mới, đa dạng phương thức kiểm tra, đánh giá, có sự tham gia 

và thừa nhận của người sử dụng lao động. Triển khai công nhận kỹ năng, trình độ của 

người học, người lao động đã tích lũy từ học tập và kinh nghiệm làm việc thực tế ở 

trong và ngoài nước…” (Thủ tướng Chính phủ, 2021a), “… Đổi mới việc đánh giá 

kiến thức, kỹ năng của người học, người lao động; phát triển hệ thống đánh giá, kiểm 

định chất lượng giáo dục nghề nghiệp…” (Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 2023). 

Hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập (HĐ KTĐG KQHT) của người học 

là một khâu quan trọng quá trình giáo dục đào tạo và trong công tác quản lý của bất cứ 

một cơ sở giáo dục đào tạo nào. Kết quả những thông tin thu được qua HĐ KTĐG 

KQHT là những phản hồi giúp các nhà quản lý, nhà giáo kịp thời điều chỉnh các hoạt 

động giáo dục đào tạo phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Để HĐ 

KTĐG KQHT một cách khách quan, chính xác, đảm bảo tính hệ thống và khoa học, 

các cơ sở giáo dục đào tạo phải không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động 

này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện HĐ KTĐG KQHT tại các trường cao đẳng 

thuộc khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An (trong bài viết này gọi 

chung là các trường CĐ tỉnh Nghệ An) đã được các trường quan tâm triển khai thực 

hiện đảm bảo qui định chung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, 

vẫn còn một số hạn chế, bất cập, vì vậy việc nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng 

cao hiệu quả quản lý HĐ KTĐG KQHT của học sinh sinh viên (HSSV) tại các trường 
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CĐ đẳng tỉnh Nghệ An thực sự cần thiết. 

 2. Nội dung nghiên cứu 

 2.1. Một số khái niệm cơ bản 

 2.1.1. Kiểm tra 

 Kiểm tra là bộ phận hợp thành của quá trình hoạt động dạy - học nhằm nắm 

được thông tin về trạng thái và kết quả học tập của sinh viên về những nguyên nhân cơ 

bản của thực trạng đó để tìm ra những biện pháp khắc phục lỗ hổng, đồng thời củng cố 

và tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy - học (Trần Đức Khánh, 2016). Trong 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kiểm tra là một thuật ngữ chỉ sự đo lường, thu thập thông 

tin để có được những phán đoán, xác định xem mỗi người học sau khi học đạt được 

kiến thức, kỹ năng, thái độ hay năng lực như thế nào, đồng thời có những thông tin 

phản hồi để hoàn thiện quá trình dạy và học. 

 2.1.2. Đánh giá 

 Đánh giá là quá trình thu thập thông tin, chứng cứ về đối tượng được đánh giá 

và đưa ra những phán xét, nhận định về mức độ đạt được theo các tiêu chí đã được đưa 

ra trong các tiêu chuẩn hay kết quả học tập. Đánh giá có thể là đánh giá định lượng 

hoặc đánh giá định tính (Từ điển Giáo dục học, 2001). Như vậy, ta có thể hiểu kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập là sự so sánh, đối chiếu kiến thức, kỹ năng, thái độ thực tế đạt 

được ở những người học để tìm hiểu và chuẩn đoán trước, trong hoặc sau quá trình học 

tập với các kết quả mong đợi đã xác định trong mục tiêu dạy học. 

 2.1.3. Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, 

sinh viên 

 Quản lý hoạt động KTĐG KQHT là những tác động có ý thức, có kế hoạch của 

chủ thể quản lý vào quá trình KTĐG KQHT nhằm làm cho công tác KTĐG KQHT 

được chính xác, khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực trạng chất lượng dạy học, 

từ đó tìm ra nguyên nhân và biện pháp để cải thiện thực trạng, nâng cao chất lượng 

dạy học cũng như chất lượng giáo dục tổng thể (Trần Lương, Cốm Minh Tiến, Phan 

Thị Ánh Nguyệt, & Cao Lương Bình, 2023).  

 2.2. Tổ chức khảo sát 

 2.2.1. Mục đích khảo sát 

 Đánh giá về thực trạng quản lý HĐ KTĐG KQHT của HSSV (theo các chức 

năng cơ bản của hoạt động quản lý: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo thực hiện 

và kiểm tra đánh giá). Đánh giá mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến quản 

lý HĐ KTĐG KQHT của HSSV. Từ đó nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao 

hiệu quả quản lý HĐ KTĐG KQHT của HSSV tại các trường CĐ đẳng tỉnh Nghệ An.  

 2.2.2. Nội dung khảo sát 
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 Nội dung khảo sát tập trung vào các vấn đề chính sau đây: 1) Thực trạng nhận 

thức về HĐ KTĐG KQHT của HSSV; 2) Thực trạng về lập kế hoạch HĐ KTĐG 

KQHT của HSSV; 3) Thực trạng về tổ chức thực hiện HĐ KTĐG KQHT của HSSV; 

4) Thực trạng về công tác chỉ đạo thực hiện HĐ KTĐG KQHT của HSSV của CBQL 

theo phân cấp, phân quyền; 5) Thực trạng về kiểm tra và đánh giá HĐ KTĐG KQHT 

của HSSV; 6) Thực trạng các các điều kiện hỗ trợ HĐ KTĐG KQHT của HSSV.  

 2.2.3. Đối tượng và địa bàn khảo sát 

 Khảo sát các nhóm đối tượng: nhóm cán bộ quản lý (CBQL), gồm Hiệu trưởng, 

Phó hiệu trưởng (ban giám hiệu (BGH)), Trưởng các phòng, khoa, Tổ trưởng tổ môn 

(cán bộ chủ chốt (CBCC)) và nhóm Giảng viên (GV) tại các trường CĐ đẳng tỉnh 

Nghệ An, cụ thể thông tin về các đối tượng khảo sát trong bảng 1. 

Bảng 1. Thông tin về các đối tượng khảo sát 

TT Trường CĐ công lập 

Đối tượng khảo sát 

Tổngcộng 
GV 

CBQL 

BGH CBCC 

1 

Trường cao đẳng giao thông vận tải Miền trung 

(Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 

IV) 

12 2 12 26 

2 
Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - 

Hàn Quốc Nghệ An 
32 2 14 48 

3 Trường cao đẳng Việt – Đức Nghệ An 36 2 16 54 

4 Trường cao đẳng thương mại- du lịch Nghệ An 24 2 12 38 

5 Trường cao đẳng kinh tế – kỹ thuật số 1 Nghệ An 16 2 14 32 

6 Trường cao đẳng nghề số 4 (Bộ quốc phòng) 20 2 14 36 

7 Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An 12 2 12 26 

 Tổng cộng 152 14 94 260 

 Địa bàn khảo sát: các trường cao đẳng công lập thuộc khối giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An với một số đặc điểm chung về sự hình thành và phát 

triển, các bậc trình độ đào tạo, qui mô, chất lượng đội ngũ và cơ sở vật chất các trường 

như sau: 

 - Phần lớn các trường đều được nâng cấp từ các trường trung cấp nghề hoặc 

trung cấp chuyên nghiệp từ sau năm 2007, tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và đào 

tạo thường xuyên theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp (Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, 2007a, 2007b, 2008, 2011a, 2011b, 2017a, 2017b, 2017c; Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, 2004, 2008). 

 - Các trường đều có lợi thế nhất định từ cơ chế chính sách, hỗ trợ kinh phí từ 
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chính quyền địa phương, các Bộ chủ quản; chi phí học tập thấp, được nhà nước cấp bù 

học phí nên người học phải đóng góp rất ít (Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

2023; Thủ tướng chính phủ, 2021b, 2023). Phần lớn các trường đều đào tạo các mã 

nghề kỹ thuật, học sinh, sinh viên tốt nghiệp được các nhà sử dụng lao động “săn đón” 

nên rất thuận lợi trong việc giải quyết đầu ra cho người học (Tỉnh ủy Nghệ An, 2022). 

 - Địa bàn tuyển sinh của các trường chủ yếu là học sinh tốt nghiệp trung học cơ 

sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một số huyện phụ cận của tỉnh 

Hà Tĩnh, cùng với đó là tư tưởng của phụ huynh và học sinh “học đại học” là ưu tiên 

lựa chọn đầu tiên nên các trường gặp nhiều khó khăn trong tuyển sinh, chất lượng đầu 

vào thấp. Đây là thách thức cho phần lớn các trường, ngoại trừ một số trường có bề 

dày trong đào tạo nghề, được sự hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu 

quốc gia và của nước ngoài như trường cao đẳng Việt - Đức, trường cao đẳng kỹ thuật 

công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ 

An, 2021, 2022, 2023; Tỉnh ủy Nghệ An, 2022). 

 - Trong những năm gần đây tuy đã có sự đầu tư của nhà nước cho các trường 

mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo nhưng vẫn chưa đáp ứng so với yêu 

cầu phát triển của khoa học công nghệ và thực tế sản xuất; nguồn kinh phí eo hẹp, thu 

nhập của cán bộ, giảng viên còn thấp, còn nhiều bất cập trong chế độ chính sách ảnh 

hưởng nhiều đến động lực, hiệu quả công việc, sự cống hiến cho sự phát triển nhà 

trường. Hiệu quả quản trị nhà trường còn thấp, tồn tại nhiều bất cập, hạn chế (Tỉnh ủy 

Nghệ An, 2022). 

 2.2.4. Phương pháp khảo sát và xử lý số liệu 

 - Phương pháp thực hiện là khảo sát ý kiến (các đối tượng khảo sát được lựa 

chọn ngẫu nhiên) thông qua phiếu hỏi được thiết kế trên Google form, gửi đường link 

khảo sát online qua email/zalo. Để làm rõ hơn một số ý kiến tác giả còn sử dụng 

phương pháp phỏng vấn trực tiếp, lấy ý kiến chuyên gia. 

 - Số liệu khảo sát được nhập và xử lí bằng phần mềm IBM SPSS 27.0 và Excel 

lập biểu bảng và phân tích điểm trung bình (ĐTB), độ lệch chuẩn (ĐLC) để đưa ra kết 

luận của các kết quả nghiên cứu. Nội dung nào có ĐTB cao hơn thể hiên nội dung đó 

được đánh giá cao theo hướng tích cực. 

 - Việc xử lý kết quả các phiếu trưng cầu dựa vào phương pháp toán thống kê 

định lượng kết quả nghiên cứu. Tác giả sử dụng hai phương pháp đánh giá là: đánh giá 

định lượng theo tỷ lệ % và đánh giá theo điểm trung bình cộng cho các nội dung đánh 

giá.  

 Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 mức độ phù hợp với từng nội dung khảo 

sát, cụ thể theo quy ước thang đo trong bảng 2.  
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Bảng 2. Quy ước thang đo 

 
Thang đo 5 mức (Giá trị khoảng cách = (Maximum - Minimum)/n = (5-1)/5 

= 0.8) 

ĐTB 1.0 <ĐTB≤ 1.8 
1.8 <ĐTB≤ 

2.6 

2.6 <ĐTB≤ 

3.4 

3.4 <ĐTB≤ 

4.2 

4.2<ĐTB≤ 

5.0 

Mức 

độ 

đánh 

giá 

Kém(không 

đồng ý / không 

hiệu quả) 

Yếu (ít 

đồng ý / ít 

hiệu quả) 

Trung bình 

(đồng ý / hiệu 

quả) 

Khá (khá 

đồng ý/khá 

hiệu quả) 

Tốt (rất 

đồng ý/rất 

hiệu quả) 

 2.2.5. Độ tin cậy của dữ liệu 

 Độ tin cậy của dữ liệu trong nghiên cứu này được đánh giá dựa trên kết quả 

phân tích Cronbach’s Alpha. Cụ thể, thang đo có độ tin cậy đạt yêu cầu khi giá trị 

Cronbach’s Alpha của thang đo đạt từ 0,60 trở lên (Hoàng & Chu, 2008). Ngoài ra, 

các biến quan sát trong mỗi thang đo được chấp nhận khi giá trị hệ số tương quan biến 

tổng đạt từ 0,30 trở lên (Nunnally, 1978; Slater, 1995). Hệ số tin cậy Cronbach’s 

Alpha của dữ liệu thể hiện trong bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

Thang đo 

Hệ số tương 

quan biến 

tổng 

Cornbach’s 

Alpha nếu 

xóa biến 

Cornbach’s 

Alpha  

Nhận thức của Ban giám hiệu về HĐ KTĐG 

KQHT của HSSV 
0.633 - 0.924 0.786 - 0.900 0.889 

Nhận thức của CBQL về HĐ KTĐG KQHT 

của HSSV 
0.632 - 0.809 0.802 - 0.872 0.872 

Nhận thức của GV về HĐ KTĐG KQHT của 

HSSV 
0.715 - 0.868 0.857 - 0.911 0.910 

Quản lý hoạt động lập kế hoạch hoạt động 

KTĐG KQHT của HSSV 
0.416 - 0.782 0.757 - 0.855 0.854 

Quản lý hoạt động tổ chức thực hiện kế hoạch 

hoạt KTĐG KQHT của HSSV 
0.442 – 0.819 0.755 – 0.871 0.850 

Quản lý hoạt động chỉ đạo thực hiện kế hoạch 

hoạt động KTĐGKQHT của HSSV 
0.373 - 0.779 0.705 - 0.829 0.805 

Quản lý hoạt động kiểm tra và đánh giá hoạt 

động KTĐG KQHT của HSSV 
0.469 – 0.804 0.775 – 0.864 0.848 

Quản lý về các điều kiện hỗ trợ đảm bảo hoạt 

động KTĐG KQHT của HSSV 
0.480 – 0.672 0.676 – 0.718 0.778 

 Kết quả thống kê cho thấy các biến quan sát trong mỗi thang đo thành phần đều 
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có giá trị hệ sốtương quan biến tổng lớn hơn 0,30, đồng thời giá trị Cronbach’s Alpha 

của các thang đo đạt từ 0,8 đến gần bằng 1: thang đo lường rất tốt. Như vậy, các thang 

đo thành phần đều có giá trị hệ số tin cậy đạt yêu cầu, đồng thời các biến quan sát 

trong từng thang đo đều có tương quan rất tốt với thang đo nên đều được giữ lại để tiến 

thành các phân tích, thống kê tiếp theo.  

 3. Kết quả và thảo luận 

 3.1. Thực trạng nhận thức về sự cần thiết phải quản lý hoạt động kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập ở các trường cao đẳng tỉnh Nghệ An 

 Nhận thức về HĐ KTĐG KQHT của HSSV được đo bằng 04 biến quan sát: 

NT01-Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của HĐ KTĐG KQHT của HSSV; NT02 - Nhận 

thức về nội dung của HĐ KTĐG KQHT của HSSV; NT03- Nhận thức về quy trình 

KTĐG KQHT của HSSV và NT04 - Nhận thức về các điều kiện đảm bảo có hiệu quả 

HĐ KTĐG KQHT của HSSV. 

 Kết quả khảo sát 14 người thuộc BGH các trường CĐ khối GDNN tỉnh Nghệ 

An cho thấy: Thực trạng nhận thức của lãnh đạo BGH nhà trường về HĐ KTĐG 

KQHT của HSSV được đánh giá ở mức độ tốt với điểm trung bình là 4,8 (Bảng 4). 

Bảng 4. Nhận thức của Ban giám hiệu về hoạt động kiểm tra, đánh giá  

kết quả học tập của học sinh, sinh viên 

TT 
Biến Mức độ nhận thức 

ĐTB (Mean) 
 Kém Yếu TB Khá Tốt 

1 NT01 0 0 0 
2/14 

(14,29%) 

12/14 

(85,71%) 
4.87 

2 NT02 0 0 0 
4/14 

(28,57%) 

10/14 

(71,43%) 
4.73 

3 NT03 0 0 0 
3/14 

(21,43%) 

11/14 

(78,57%) 
4.80 

4 NT04 0 0 0 
3/14 

(21,43%) 

11/14 

(78,57%) 
4.80 

 Qua khảo sát 94 người là cán bộ trưởng, phó các phòng khoa (CBCC) các 

trường CĐ khối GDNN tỉnh Nghệ An cho thấy: Thực trạng nhận thức của CBCC về 

HĐ KTĐG KQHT của HSSV cũng được đánh giá ở mức độ tốt với điểm trung bình là 

4,08 (Bảng 5). 

Bảng 5. Nhận thức của cán bộ quản lý về hoạt động kiểm tra, đánh giá  

kết quả học tập của học sinh, sinh viên 

TT Biến 
Mức độ nhận thức ĐTB 

(Mean) Kém Yếu TB Khá Tốt 

1 NT01 0 2/94 10/94 33/94 49/94 4,37 
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TT Biến 
Mức độ nhận thức ĐTB 

(Mean) Kém Yếu TB Khá Tốt 

(2,13%) (10,64%) (35,11%) (52,13%) 

2 NT02 0 
2/94 

(2,13%) 

18/94(19,1

5%) 

25/94 

(26,60%) 

49/94 

(52,13%) 
4,29 

3 NT03 0 
3/94 

(3,19%) 

39/94 

(41,49%) 

23/94 

(24,47%) 

29/94 

(30,85%) 
3,83 

4 NT04 0 
2/94 

(2,13%) 

38/94 

(40,43%) 

28/94 

(29,79%) 

26/94 

(27,66%) 
3,83 

 Về thực trạng nhận thức của GV về HĐ KTĐG KQHT của HSSV: qua khảo sát 

152 người là GV các trường CĐ khối GDNN tỉnh Nghệ An cho thấy mức độ nhận 

thức của nhóm này được đánh giá ở mức độ khá với điểm trung bình là 3,67 (Bảng 6). 

Bảng 6. Nhận thức của giảng viên về hoạt động kiểm tra, đánh giá  

kết quả học tập của học sinh, sinh viên 

TT 
Biến Mức độ nhận thức ĐTB 

(Mean)  Kém Yếu TB Khá Tốt 

1 NT01 0 
26/152 

(17,1%) 

29/152 

(19,1%) 

53/152 

(34,9%) 

44/152 

(28,9%) 
3,76 

2 NT02 0 
25/152 

(16,45%) 

52/152 

(34,21%) 

38/152 

(25,0%) 

37/152 

(24,34%) 
3,57 

3 NT03 0 
30/152 

(19,7%) 

53/152 

(34,9%) 

33/152 

(21,7%) 

36/152 

(23,7%) 
3,49 

4 NT04 0 
24/152 

(15,8%) 

27/152 

(17,8%) 

48/152 

(31,6%) 

53/152 

(34,9%) 
3,86 

 Qua khảo sát kết quả cho thấy nhận thức của đội ngũ ban giám hiệu, cán bộ chủ 

chốt, giảng viên trường CĐ khối GDNN tỉnh Nghệ An về HĐ KTĐG KQHT của 

HSSV viên đều được đánh giá từ mức khá trở lên, trong đó nhận thức của các nhóm 

đối tượng là giảng viên được đánh giá thấp hơn so với nhóm lãnh đạo và nhóm cán bộ 

chủ chốt (điểm trung bình lần lượt là 3,67 so với 4,08 và 4,8). Xét về tỷ lệ ý kiến đánh 

giá thì ở biến khảo sát NT03- Nhận thức về quy trình KTĐG KQHT của HSSV của 

các GV được đánh giá thấp nhất, còn có 83/152 (54,6%) ý kiến đánh giá ở mức độ yếu 

và trung bình. Khi phỏng vấn một số GV ở các trường cho thấy các ý kiến tập trung 

cho rằng: vềquy trình KTĐG KQHT thì GV ít quan tâm, họ chỉ thực hiện thực hiện 

nhiệm vụ được phân công, ít được tham dự tập huấn, bồi dưỡng thông qua các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hay các hội thảo khoa học. Đa số cho rằng họ tự nâng cao 

nghiệp vụ bằng các hình thức khác nhau và thực hiện chủ yếu theo kinh nghiệm. 

 3.2. Thực trạng lập kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở các trường 
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cao đẳng tỉnh Nghệ An 

 Về quản lý hoạt động lập kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV 

được đo bằng 05 biến quan sát: LapKH01 - Xây dựng KH cho HĐ KTĐG KQHT của 

HSSV; LapKH02 - Xác định mục tiêu KTĐG KQHT của HSSV phù hợp với chương 

trình đào tạo của Nhà trường; LapKH03 - Xác định nội dung KTĐG KQHT của HSSV 

khoa học, hợp lý, phù hợp với thực tế và khả thi; LapKH04 - Xác định phương thức, 

cách thức tiến hành KTĐG KQHT của HSSV cụ thể, hợp lý (quản lý, ra đề, chấm 

thi…) và LapKH05 - Xác định việc tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn lực KTĐG 

KQHT của HSSV và thiết lập các điều kiện đảm bảo cho KH được thực hiện. 

 Qua khảo sát 258 người là hiệu trưởng, phó hiệu, trưởng các phòng khoa, GV 

các trường CĐ khối GDNN tỉnh Nghệ An cho thấy thực trạng về quản lý hoạt động lập 

KH KTĐG KQHT của HSSV được đánh giá ở mức khá với điểm trung bình chung là 

3,44 (Bảng 7). 

Bảng 7. Thực trạng lập kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh 

viên 

TT Biến 
Mức độ thực hiện ĐTB 

(Mean) Kém Yếu TB Khá Tốt 

1 LapKH01 4/258  28/258  92/258  84/258  50/258  3,57 

2 LapKH02 6/258  69/258  74/258  64/258  45/258  3,28 

3 LapKH03 5/258  36/258  92/258  83/258  42/258  3,47 

4 LapKH04 5/258  54/258  106/258  51/258  42/258  3,28 

5 LapKH05 8/258  42/258  60/258  87/258  61/258  3,59 

 

 Trong các nội dung (biến) khảo sát về lập kế hoạch hoạt động KH KTĐG 

KQHT của HSSV kết quả đánh giá chung cho thấy hai nội dung LapKH02 - Xác định 

mục tiêu KTĐG KQHT của HSSV phù hợp với chương trình đào tạo của Nhà trường 

và LapKH04 - Xác định phương thức, cách thức tiến hành KTĐG KQHT của HSSV 

cụ thể, hợp lý (quản lý, ra đề, chấm thi…) được đánh giá thấp hơn cả (điểm trung bình 

chung cả hai đều là 3,28) đều ở mức trung bình. Trong đó về tỷ lệ ý kiến đánh giá thì 

nội dung LapKH02 còn có 149/258 (57,75%) đánh giá ở mức kém, yếu và trung bình; 

nội dung LapKH04 còn có 165/258 (63,96%) đánh giá ở mức kém, yếu và trung bình 

(Biểu đồ 1). 

Biểu đồ 1- Thực trạng quản lý lập kế hoạch kiểm tra đánh giá 

kết quả học tập của học sinh, sinh viên 
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 Để tìm hiểu rõ hơn về kết quả đánh giá này tác giả đã gặp và trao đổi trực tiếp 

với một số cán bộ lãnhđạo, quản lý và giảng viên đồng thời nghiên cứu kế hoạch ở các 

trường thấy rằng: tất cả các trường đều xâydựng kế hoạch KH KTĐG KQHT ngay từ 

đầu năm cho từng học kỳ, năm học và cả khóa học. Tuy nhiên, phần lớn việc xác định 

mục tiêu KH KTĐG KQHT là nhằm xác nhận kết quả học tập của người học, mà chưa 

quan tâm nhiều đến mục tiêu làm cơ sở để cải thiện việc dạy và học. 

 3.3. Thực trạng tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở các 

trường cao đẳng tỉnh Nghệ An 

 Thực trạng tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV được 

đo bằng 05 biến quan sát: TCTH01- Phân quyền, phân cấp chỉ đạo KTĐG KQHT của 

HSSV có cơ cấu hợp lý; TCTH02- Triển khai khoa học và hiệu quả việc thực hiện KH 

KTĐG KQHT của HSSV (ra đề, quản lý đề, chấm thi, công bố kết quả…); TCTH03- 

Sắp xếp, phân công cụ thể trong việc thực hiện KTĐG KQHT của HSSV; TCTH04- 

Qui định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn, quyền lợi của CB GV, các bộ phận tham gia 

KTĐG KQHT của HSSV và TCTH05- Tổ chức tập huấn hướng dẫn GV thực hiện 

hoạt động KTĐG KQHT của HSSV. 

 Kết quả 258 người là hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng các phòng khoa, GV các 

trường CĐ khối GDNN tỉnh Nghệ An trả lời các nội dung khảo sát cho thấy thực trạng 

về quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV được đánh giá ở 

mức trung bình với điểm trung bình chung là 3,36 (Bảng 8). Xét riêng các nội dung kết 

quả khảo sát cho thấy các nội dung TCTH02, TCTH04 và TCTH05 được đánh giá 

mức thực hiện thấp hơn (điểm trung bình lần lượt là 3,22; 3,28 và 3,26). Trong đó về 

tỷ lệ ý kiến đánh giá thì nội dung TCTH02 còn có 161/258 (62,4%) đánh giá ở mức 

kém, yếu và trung bình; nội dung TCTH04 còn có 161/258 (62,4%) đánh giá ở mức 

kém, yếu và trung bình; nội dung TCTH05 còn có 157/258 (60,85%) đánh giá ở mức 

kém, yếu và trung bình (Biểu đồ 2).  

Bảng 8. Thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, đánh giá  

kết quả học tập của học sinh, sinh viên 
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TT Biến 
Mức độ thực hiện ĐTB 

(Mean) Kém Yếu TB Khá Tốt 

1 TCTH01 3/258  25/258 93/258  96/258  41/258 3,57 

2 TCTH02 5/258 65/258 91/258  62/258  35/258 3,22 

3 TCTH03 5/258  33/258 92/258 86/258  42/258 3,49 

4 TCTH04 5/258 50/258  106/258 61/258  36/258 3,28 

5 TCTH05 8/258  45/258  104/258 75/258  26/258 3,26 

 

Biểu đồ 2- Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra đánh giá 

kết quả học tập của học sinh, sinh viên 

 

 
Các ý kiến đánh giá thông qua trao đổi trực tiếp cho thấy việc ra đề kiểm tra, thi 

kết thúc ít được cập nhật, đổi mới hình thức đánh giá chủ yếu các trường xây dựng 

ngân hàng đề thi và áp dụng cho nhiều khóa học. Đối với đề kiểm tra định kỳ, kết thúc 

môn học/mô-đun theo qui định đều do giáo viên giảng dạy tự ra, nên dẫn đến tình 

trạng “dạy cái gì thì ra đề cái đó” nên kết quả KTĐG chưa phản ánh đúng chất lượng 

giảng dạy, học tập, nếu dùng kết quả kiểm tra đánh giá để so sánh chất lượng giữa các 

lớp sẽ không phản ánh đúng thực chất. Quyền lợi của CB GV, các bộ phận tham gia 

KTĐG KQHT của HSSV được tính toán quy đổi theo qui định chế độ làm việc của 

nhà giáo giáo dục còn thấp chưa tương xứng: việc biên soạn đề kiểm tra kết thúc môn 

học, gồm cả đáp án, tùy theo loại đề chỉ được tính qui đổi từ 0,25 đến 1,5 giờ tiêu 

chuẩn. Coi kiểm tra 1 giờ được tính bằng 0,3 giờ chuẩn. Chấm bài kiểm tra chỉ được 

tính từ 0,1 đến 0,2 giờ/bài. Đối với thi tốt nghiệp có cao hơn nhưng cũng chưa tương 

xứng công sức người thực hiện bỏ ra: ra đề được tính 0,5 đến 2,5 giờ/đề; coi thi 1 gờ 

được tính 0,5 giờ chuẩn; chấm thi được tính 0,2 đến 0,4 giờ chuẩn/bài. Việc tập huấn 

hướng dẫn GV thực hiện hoạt động KTĐG KQHT của HSSV chưa được quan tâm tổ 

chức. Đây là những tồn tại, hạn chế mà các trường cần cải tiến, khắc phục. 
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3.4. Thực trạng quản lý chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập ở các trường cao đẳng tỉnh Nghệ An 

 Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả học tập của 

HSSV được đo bằng 05 biến quan sát: CĐTH01- BGH chỉ đạo thực hiện KH KTĐG 

KQHT của HSSV; CĐTH02- Các phòng, khoa, tổ môn chỉ đạo thực hiện KH KTĐG 

KQHT của HSSV; CĐTH03 - Phát huy vai trò của GV trong HĐ KTĐG KQHT của 

HSSV; CĐTH04 - Động viên, khích lệ CB, GV và HSSV thực hiện HĐ KTĐG KQHT 

của HSSV (khen thưởng, xử phạt) và CĐTH05 - Xây dựng, hoàn thiện và ban hành 

các quy chế, qui định, các văn bản hướng dẫn HĐ KTĐG KQHT của HSSV. 

 Kết quả khảo sát cho thấy thực trạng về quản lý hoạt động kiểm tra và đánh giá 

hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV được đánh giá ở mức khá với 

điểm trung bình chung là 3,48 (Bảng 9). 

Bảng 9. Thực trạng quản lý chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra đánh giá  

kết quả học tập của học sinh, sinh viên 

TT 
Biến Mức độ thực hiện ĐTB 

(Mean)  Kém Yếu TB Khá Tốt 

1 CĐTH01 3/258  28/258  87/258  84/258  56/258 3.63 

2 CĐTH02 4/258  33/258  80/258  86/258  55/258  3.60 

3 CĐTH03 5/258  45/258  105/258  70/258  33/258  3.31 

4 CĐTH04 5/258  54/258  106/258  51/258  42/258  3.28 

5 CĐTH05 8/258  30/258  86/258  76/258  58/258  3.57 

 Xét riêng các nội dung chi tiết CĐTH03 và CĐTH04 được đánh giá thấp hơn, 

các nội dung này còn có tỷ lệ ý kiến đánh giá ở mức độ thực hiện kém, yếu và trung 

bình là CĐTH03: 59,45%, CĐTH04: 63,96% (Biểu đồ 3). 

Biểu đồ 3 - Thực trạng chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên 

 

 

 Để làm rõ nội dung này tác giả đã phỏng vấn trực tiếp với đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, cán bộ chủ chốt ở các trường cho thấy: các trường đều quan tâm chỉ đạo đổi mới, 

đa dạng các hình thức, phương pháp KTĐG KQHT của HSSV. Tuy nhiên, thực tế 
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phương pháp kiểm tra, đánh giá đang chủ yếu tập trung ở hình thức tự luận; kiểm tra 

đánh giá của GV giảng dạy trên lớp chưa thường xuyên, nội dung đề kiểm tra đánh giá 

theo ngân hàng đề thi; việc cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung ngân hàng đề thi còn chậm, 

chưa thường xuyên; một số CB,GV coi thi chưa nghiêm túc; việc chấm bài còn có 

“tình thương” với HSSV nên còn “nới nhẹ” khi chấm điểm; một số ý kiến cho rằng 

còn có GV thực hiện nhiệm vụ kiểm tra còn mang tính đối phó - thực hiện qui định của 

nhà trường; kiểm tra cho đủ điểm số; nguyên nhân nội dung CĐTH04 được đánh giá 

thấp hơn là do quyền lợi của CB, GV tham gia hoạt động KTĐG KQHT của HSSV 

được đáp ứng chưa tương xứng (chế độ tính qui đổi sang giờ chuẩn còn thấp); kết quả 

thành tích trong hoạt động KTĐG KQHT của HSSV chưa được quan tâm xem xét 

trong các tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm của các trường. 

 3.5. Thực trạng kiểm tra và đánh giá hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập ở các trường cao đẳng tỉnh Nghệ An 

 Thực trạng hoạt động kiểm tra và đánh giá hoạt động thanh tra, kiểm tra đánh 

giá kết quả học tập của HSSV được đo bằng 05 biến: TTKT01 - Xây dựng hệ thống 

các tiêu chuẩn kiểm tra HĐ KTĐG KQHT của HSSV  khoa học, hợp lý; TTKT02 - 

Kiểm tra HĐ KTĐG KQHT của HSSV có tính đồng bộ, công khai, minh bạch, khách 

quan; TTKT03 - Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập của HSSV; TTKT04 - Kết hợp các hình thức kiểm tra (định kỳ, đột xuất) 

hoạt động KTĐG KQHT của HSSV và TTKT05 - Đề xuất các biện pháp điều chỉnh 

HĐ KTĐG KQHT của HSSV kịp thời, hiệu quả. 

Kết quả khảo sát cho thấy thực trạng về quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra và 

đánh giá hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV được đánh giá ở mức 

trung bình với điểm trung bình chung là 3,36 (Bảng 10). 

Bảng 10. Thực trạng quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra và đánh giá hoạt động 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên 

TT Biến 
Mức độ thực hiện ĐTB 

(Mean) Kém Yếu TB Khá Tốt 

1 TTKT01 3/258 28/258 101/258 81/258 45/258 3,53 

2 TTKT02 4/258 30/258 110/258 70/258 44/258 3,47 

3 TTKT03 5/258 69/258 106/258 52/258 26/258 3,10 

4 TTKT04 5/258 60/258 106/258 51/258 36/258 3,21 

5 TTKT05 5/258 30/258 100/258 76/258 47/258 3,50 

 Các nội dung chi tiết TTKT03 và TTKT04 được đánh giá thấp hơn, các nội 

dung này còn có tỷ lệ ý kiến đánh giá ở mức độ thực hiện kém, yếu và trung bình là 

TTKT03: 69,77%, TTKT04: 66,29% (Biểu đồ 4). 

 Qua tìm hiểu nghiên cứu các văn bản, kế hoạch của các trường cho thấy các 

trường đều đã có bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra khảo thí 
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đảm bảo chất lượng; một số trường có thành lập phòng chức năng về thanh tra khảo thí 

đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chưa thường 

xuyên, chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể, chưa thực hiện được công tác sơ kết, tổng 

kết đánh giá rút kinh nghiệm công tác thanh tra, kiểm tra; hoạt động kiểm tra chủ yếu 

mới thực hiện định kỳ, ít khi tổ chức kiểm tra đột xuất mà chủ yếu tập trung vào các 

kỳ thi tốt nghiệp. 

Biểu đồ 4 - Thực trạng quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra và đánh giá hoạt động 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên 

 3.6. Thực trạng quản lý về các điều kiện hỗ trợ đảm bảo hoạt động kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập ở các trường cao đẳng tỉnh Nghệ An 

 Thực trạng về các điều kiện hỗ trợ đảm bảo hoạt động kiểm tra đánh giákết quả 

học tập của HSSV được đo bằng 04 biến: ĐKĐBHĐ01 - Các chế định ĐT (Luật 

GDNN, chính sách, chế độ, nghị quyết, điều lệ, quy chế…) về HĐ KTĐG KQHT của 

HSSV; ĐKĐBHĐ02 - Bộ máy tổ chức, nhân lực tham gia HĐ KQHT của HSSV; 

ĐKĐBHĐ03 - Nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất được huy động tham gia HĐ KTĐG 

KQHT của HSSV và ĐKĐBHĐ04 - Hệ thống thông tin và môi trường xung quanh 

trong HĐ KTĐG KQHT của HSSV. 

Kết quả khảo sát cho thấy thực trạng về quản lý hoạt động kiểm tra và đánh giá 

hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV được đánh giá ở mức khá với 

điểm trung bình chung là 3,46 (Bảng 11). 

Bảng 11. Thực trạng quản lý các điều kiện hỗ trợ đảm bảo hoạt động kiểm tra đánh giá  

kết quả học tập của học sinh, sinh viên 

TT Biến 
Mức độ thực hiện ĐTB 

(Mean) Kém Yếu TB Khá Tốt 

1 ĐKĐBHĐ01 3/258  25/258  96/258  96/258  38/258  3,55 

2 ĐKĐBHĐ02 5/258  58/258  82/258  71/258  42/258  3,34 

3 ĐKĐBHĐ03 5/258  26/258  85/258  93/258  49/258  3,60 

4 ĐKĐBHĐ04 5/258  50/258  81/258  96/258  26/258  3,34 



 

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2025 
Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay 

  

61 

 Đa số các ý kiến đều đánh giá ở mức trung bình trở lên. Nội dung ĐKĐBHĐ04 

- Hệ thống thông tin và môi trường xung quanh trong HĐ KTĐG KQHT của HSSV 

còn có nhiều ý kiến nhất đánh giá ở mức kém và yếu (55/258 ý kiến chiếm 21,32%, 

Biểu đồ 5).  

 Để làm rõ hơn về nội dung này, tác giả đã trực tiếp trao đổi một số lãnh đạo 

BGH, cán bộ chủ chốt ở các trường và kiểm tra thực tế cho thấy: các trường đều có 

phần mềm quản lý đào tạo, nhưng chủ yếu mới có các nội dung quản lý hồ sơ lý lịch 

HSSV, quản lý thu học phí, quản lýkết quả thi, kiểm tra thông qua nhập dữ liệu thủ 

công; còn các phần mềm hỗ trợ soạn đề, quản lý ngân hàng đề, phầnmềm thi trắc 

nghiệm, máy chấm trắc nghiệm, hệ thống phòng máy tính để tổ chức thi trắc nghiệm 

trên máy tính chưa có. Đây là điều trở ngại cho việc áp dụng công nghệ thông tin để 

đổi mới trong KTĐG KQHT, mà các trường cần có kế hoạch khắc phục để đáp ứng xu 

hướng chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay. 

Biểu đồ 5 - Thực trạng quản lý các điều kiện hỗ trợ đảm bảo hoạt động kiểm tra đánh 

giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên 

 4. Một số biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

của học sinh, sinh viên các trường cao đẳng tỉnh Nghệ An 

 4.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giảng viên về hoạt động kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên 

Mục đích của biện pháp này nhằm giúp CBQL, GV nhận thức đúng đắn về mục 

tiêu, vai trò, tầm quan trọng của HĐ KTĐG KQHT của HSSV; từ đó, nêu cao tinh 

thần trách nhiệm của mình trong quá trình dạy học vàHĐ KTĐG KQHT. 

 Thực hiện biện pháp thông qua các hoạt động: 

 - Tổ chức các Hội thảo, diễn đàn, sinh hoạt chuyên môn, tập huấn chuyên môn 

về các nội dung đổi mới phương pháp dạy học, KTĐG KQHT, phổ biến Quy chế đào 

tạo... 

 - Đưa các tiêu chí về hoạt động KTĐG vào Quy chế thi đua khen thưởng, Quy 

định chi tiết chế độ làm việc của nhà giáo, lưu ý việc quy đổi các hoạt động KTĐG 
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KQHT phù hợp nhằm động viên, khích lệ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cá nhân, 

tổ chức tham gia vào HĐ ĐGKQ học tập của HSSV. 

 4.2. Đổi mới công tác lập kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả học tập của 

học sinh, sinh viên 

 Mục đích của biện pháp là nhằm hoạch định được mục tiêu, nội dung, giải pháp 

để thực hiện việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác lập kế hoạch KTĐG KQHT của 

HSSV một cách hiệu quả nhất. 

Thực hiện biện pháp thông qua: 

 - Quản lý đổi mới mục tiêu KTĐG: Hiệu trưởng chỉ đạo lập kế hoạch đổi mới 

mục tiêu KTĐG KQHT của HSSV gồm: Phân tích thực trạng thực hiện mục tiêu và 

quản lý thực hiện mục tiêu KTĐG KQHT của HSSV; Xác định đổi mới mục tiêu kiểm 

tra, đánh giá theo hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực của người học; Xác định các HĐ 

KTĐG tương ứng với đổi mới mục tiêu; Xác định các nguồn lực thực hiện, các biện 

pháp, kiểm tra và đánh giá. 

 - Quản lý đổi mới nội dung, phương pháp KTĐG: Trong giảng dạy, GV tạo ra 

các tình huống giúp cho HSSV trình bày quan điểm, tranh luận, phản biện, phát triển 

kỹ năng xử lý các tình huống, vấn đề trong thực tiễn. Nội dung đề kiểm tra, thi, đồ án, 

đề tài khóa luận đổi mới đa dạng hóa phương pháp KTĐG theo hướng tăng cường phát 

huy khả năng phân tích, sáng tạo, phát huy kỹ năng nghề của HSSV. 

 4.3. Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giảng viên về thực hiện kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên 

 Biện pháp này nhằm mục đích: giúp CBQL, GV nâng cao năng lực chuyên môn 

nghiệp vụ về KTĐG KQHT: biết và vận dụng đa dạng hóa các phương pháp, hình thức 

KTĐG, vận dụng tốt các thiết bị kỹ thuật, phần mềm hỗ trợ công tác KTĐG KQHT 

của HSSV. 

 Biện pháp này thực hiện thông qua các hoạt động: 

 - Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho CBQL, GV về nghiệp vụ KTĐG, kỹ năng 

khai thác, sử dụng các thiết bị kỹ thuật, phần mềm hỗ trợ công tác KTĐG KQHT của 

HSSV. Tổ chức thao giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên đề để cán bộ, GV trao đổi kiến 

thức, kinh nghiệm trong HĐ KTĐG.  

 - Định kỳ tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động KTĐG KQHT để đúc rút kinh 

nghiệm, trao đổi chuyên môn, tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ứng dụng 

công nghệ số vào hoạt động dạy học. 

 4.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra đánh giá 

kết quả học tập của học sinh sinh viên  

 Mục đích của biện pháp: Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về 

hiệu quả hoạt động KTĐG KQHT của HSSV để làm cơ sở điều chỉnh hiệu quả, phù 

hợp các nội dung, phương pháp KTĐG KQHT, cơ sở đánh giá xếp loại thi đua khen 
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thưởng. 

 Thực hiện biện pháp thông qua: 

 - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất, định kỳ hoạt 

động KTĐG KQHT ở tất cả các khâu của hoạt động này. 

 - Thiết lập tiêu chí đánh giá cụ thể, khoa học, khách quan và khả thi. Phân định 

rõ bộ phận chuyên trách đảm nhiệm việc quản lý KTĐG KQHT của HSSV. 

 - Tạo điều kiện cho mỗi cá nhân, bộ phận tự KTĐG hiệu quả công việc trước 

khi tập thể đánh giá; Tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn hoặc 

công việc một cách nghiêm túc; có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời. 

 4.5. Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang bị đảm bảo các điều kiện, phương 

tiện hỗ trợ cho hoạt động kiểm tra, đánh giá Biện pháp này nhằm mục đích trang bị 

đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện dạy học và qua các điềukiện hỗ trợ HĐ 

KTĐG; góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả HĐ KTĐG KQHT một cách chính 

xác, công bằng, khách quan và minh bạch. 

 Thực hiện biện pháp thông qua: 

 - Lập dự án tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính; xây dựng 

hệ thống thôngtin, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kiểm tra, 

đánh giá. Tìm nhiều biện pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên 

chức. Xây dựng và phát triển môi trường văn hóa trong nhà trường. 

 - Kiểm tra, rà soát để đảm bảo việc giữ gìn, bảo quản cơ sở vật chất, xây dựng 

kế hoạch tu sửa, bổ sung, thay thế các thiết bị hư hỏng xuống cấp kịp thời đảm bảo các 

thiết bị tối thiểu như máy vi tính, máy in, máy photocopy, máy chấm trắc nghiệm, 

thường xuyên bảo trì các phần mềm hỗ trợ soạn đề, quản lý ngân hàng đề, phần mềm 

thi trắc nghiệm, quản lý kết quả thi, kiểm tra... 

5. Kết luận 

 Thực trạng quản lý HĐ KTĐG KQHT của HSSV ở các trường cao đẳng tỉnh Nghệ 

An theo các chức năng cơ bản của hoạt động quản lý (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, 

chỉ đạo thực hiện và kiểm tra đánh giá) và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý HĐ 

KTĐG KQHT của HSSV được đánh giá ở mức độ từ trung bình đến mức độ khá 

(điểm trung bình 3,36 đến 3,48). Qua đó cho thấy các trường đã thực hiện tương đối 

nghiêm túc, hiệu quả quản lý HĐ KTĐG KQHT của HSSV; các trường cũng đã đầu tư 

đảm bảo các điều kiện hỗ trợ cho HĐ KTĐG KQHT của HSSV. Tuy nhiên, kết quả 

khảo sát thực trạng kết hợp phỏng vấn trực tiếp và quan sát, nghiên cứu các tài liệu lưu 

trữ về HĐ KTĐG KQHT của HSSV ở các trường cho thấy còn một số tồn tại, hạn chế. 

Đánh giá này là cơ sở để đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý HĐ 

KTĐG KQHT của HSSV ở các trường cao đẳng tỉnh Nghệ An. Mỗi trường cần căn cứ 

vào điều kiện cụ thể của nhà trường để tổ chức thực hiện các biện pháp một cách hiệu 

quả. 
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triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030. 

Trần Đức Khánh (2016), Đo lường và đánh giá trong giáo dục, NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

Trần Lương, Cốm Minh Tiến, Phan Thị Ánh Nguyệt & Cao Lương Bình (2023). 
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Trần Thành Nhân.  
Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An  

Email: nhanhoavietduc@gmail.com 

 1. Mở đầu 

 1.1 Tóm tắt 

 Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của 

giảng viên làm công tác giảng dạy, là một trong những thước đo năng lực chuyên môn 

của giảng viên. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê hàng năm về số lượng 

đề tài khoa học và số giảng viên tham gia nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng NCKH 

của giảng viên. Kết quả thống kê cho thấy, nhiều giảng viên chưa tham gia NCKH: 

57,8% giảng viên chưa chủ trì đề tài nghiên cứu; 28,1% giảng viên chưa là thành viên 

đề tài NCKH; 83% giảng viên chưa có bài báo khoa học; nhiều giảng viên chưa viết 

bài tham luận hội nghị/hội thảo khoa học... Nội dung nghiên cứu trình bày rõ các khó 

khăn của giảng viên trong NCKH, từ đó đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động 

NCKH góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Việt - Đức 

Nghệ An là một trung tâm chuyển giao cung ứng dịch vụ sản xuất gắn với đào tạo, ứng 

dụng chuyển giao khoa học công nghệ. 

 1.2 Giới thiệu 

 Nghiên cứu khoa học (NCKH) không chỉ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong 

sự tồn tại và phát triển của xã hội mà nó còn có vị trí quan trọng trong công tác giáo 

dục và đào tạo. Công tác NCKH hiện đang được xem là một “mắt xích” quan trọng 

không thể thiếu được trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn 

nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội [3]. Với tầm quan trọng như 

vậy, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành TW khóa VIII của Đảng Cộng sản 

Việt Nam có nêu: “Các trường đại học phải là các trung tâm nghiên cứu khoa học, 

công nghệ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống”. Chỉ thị 

296/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý 

giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2020 cũng nêu rõ “Nâng cao năng lực quản lý và 

hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, góp phần tích cực nâng 

cao chất lượng đào tạo và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.  

 Hiện nay, bất cứ một trường đại học cao đẳng nào cũng đều có 2 nhiệm vụ chính 

và quan trọng nhất đó là giảng dạy và NCKH. Đây là hai hoạt động có mối quan hệ 

hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của mỗi nhà trường, trong đó việc giảng viên 

tích cực tham gia các hoạt động NCKH là một trong những biện pháp quan trọng, bắt 

mailto:nhanhoavietduc@gmail.com
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buộc và cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu 

ngày càng cao của xã hội [3]. 

 Nội hàm của khái niệm NCKH rất rộng, bao gồm quá trình hoạt động NCKH, kết 

quả NCKH, ứng dụng kết quả nghiên cứu và phổ biến kiến thức khoa học. Theo Ding 

et al. (2006), hoạt động NCKH được thể hiện dưới các hình thức sau: thực hiện 

NCKH, xuất bản công trình nghiên cứu, bằng sáng chế khoa học, giải thưởng 

NCKH[6]. 

 Đối với giảng viên đại học, hoạt động NCKH luôn gắn liền với hoạt động giảng 

dạy và góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Vì vậy, quan 

niệm về NCKH ở đại học có thể theo nghĩa hẹp và theo nghĩa rộng. Theo nghĩa hẹp, 

hoạt động NCKH chỉ nhằm sáng tạo ra tri thức khoa học mới; theo nghĩa rộng, hoạt 

động NCKH bao gồm cả việc truyền bá tri thức khoa học và hướng dẫn người học 

(sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh) thực hiện công trình NCKH[7].  

 Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác NCKH, trong những năm qua, Trường 

Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An đã đẩy mạnh công tác NCKH, đổi mới sáng tạo, xem 

đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản của Nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Bắc trung Bộ 

và cả nước. Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm sát sao đến công tác 

NCKH, từ đó có sự lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời. Danh mục các hoạt động NCKH tại 

trường chủ yếu được kể đến bao gồm thực hiện các đề tài, tham gia thiết kế, xây dựng 

chương trình đào tạo; xây dựng chương trình khung, mở mã ngành mới; biên soạn giáo 

trình, ngân hàng câu hỏi, tài liệu giảng dạy và học tập; tham gia viết bài báo cáo, tham 

luận tại các hội nghị, bài viết đăng các tạp chí; tham gia thực hiện các sáng kiến, giải 

pháp quản lý,…Nhà trường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hoạt động NCKH như: 

Thông báo đăng kí, bảo vệ đề cương và nghiệm thu đề tài…Ban hành Quy chế quản lý 

hoạt động nghiên cứu khoa học trong đó quy định về định mức kinh phí cho từng loại 

đề tài và số giờ nghiên cứu khoa học trong tổng định mức giờ giảng theo chức danh 

nghề nghiệp của mỗi giảng viên trong năm học. 

 Trong Sứ mạng đã công bố, Nhà trường nêu rõ: Trường Cao đẳng Việt - Đức 

Nghệ An là một trong những trung tâm chuyển giao cung ứng dịch vụ sản xuất gắn với 

đào tạo, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh Nghệ An và cả nước. Các hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường 

trong giai đoạn hiện nay tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. 

  2. Kết quả nghiên cứu 

 2.1. Đánh giá thực trạng về công tác NCKH của giảng viên Trường Cao đẳng 

Việt - Đức Nghệ An  

 2.1.1 Kết quả hoạt động NCKH giai đoạn 2020 đến nay 
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 Trong giai đoạn 2020 đến nay, việc thực hiện kế hoạch hoạt động NCKH của 

Nhà trường đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả khả quan thông 

qua việc thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng, sáng kiến kinh nghiệm,  

 Các hoạt động NCKH cụ thể của giảng viên được thống kê trong bài viết này bao 

gồm: thực hiện đề tài NCKH; công bố bài báo khoa học; viết bài tham dự hội nghị/hội 

thảo khoa học. Về đề tài NCKH, 42,2% giảng viên đã chủ trì đề tài NCKH; trong đó: 

14% giảng viên chủ trì từ 2 đề tài. Tuy nhiên, có tới 28,1% giảng viên chưa có đề tài 

NCKH. Về bài báo khoa học, 17% giảng viên đã công bố bài báo khoa học.  

 Bảng 1: Số đề tài NCKH của giảng viên từ năm học 2019 -2020 đến nay 

TT 

 

Năm học 

2019 – 2020 

Năm học 

2020 -2021 

Năm học 

2021 – 2022 

Năm học 

2022- 

2023 

Năm học 

2023 - 

2024 Ghi 

chú 
Đề tài 

NCKH 

Sáng 

kiến 

KN 

Đề tài 

NCKH 

Sáng 

kiến  

KN 

Đề tài 

NCKH 

Sáng 

kiến 

KN 

Đề tài 

NCKH 

Đề tài 

NCKH 

1 12 6 4 10 11 3 7 4  

Tổng  18 14 14 7 4  

 Năm học 2019-2020, Nhà trường phê duyệt, nghiệm thu 18 đề tài cấp Trường 

trong đó có 12 đề tài NCKH, 6 sáng kiến kinh nghiệm. Năm học 2020-2021, 2021-

2022 do ảnh hưởng đại dịch Covid 19 tác động trực tiếp đến mọi mặt hoạt động của 

nhà trường, tuy nhiên hoạt động NCKH vẫn được triển khai đúng kế hoạch và tiến độ 

đề ra, nhiều đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được nghiệm thu. Chất lượng các 

đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm ngày càng được nâng lên, áp dụng trong thực 

tế đem lại hiệu quả quả thiết thực trong công tác quản lý và trong hoạt động đào tạo 

của nhà trường từng bước khẳng định vai trò của NCKH trong sự phát triển chung của 

Nhà trường.  

 Đối với công tác rà soát chỉnh sửa chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài 

liệu tham khảo của nhà trường thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa, cập 

nhật liên tục để đáp ứng yêu cầu và điều kiện giảng dạy. 

 Triển khai xây dựng kế hoạch và tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh 

Nghệ An và cấp quốc gia cụ thể như sau:  

Bảng 2: Số thiết bị tham gia hội thi thiết bị tự làm các cấp 

TT 

 

Năm học 2021 – 2022 Năm học 2023 - 2024 

Ghi chú Hội thi cấp 

Tỉnh 

Hội thi cấp 

Quốc gia 
Hội thi cấp Tỉnh 

1 6 3 4  

Tổng cộng 9 4  
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 Năm 2021 có 6 thiết bị tham gia dự thi cấp tỉnh với kết quả giải nhì toàn đoàn; 3 

thiết bị tham gia hội thi thiết bị cấp quốc gia kết quả đạt một giải nhất, một giải ba và 

một giải khuyến khích; Năm 2024 có 4 thiết bị tham gia dự thi cấp tỉnh và đạt giải ba 

toàn đoàn, các thiết bị dự thi đều đạt giải. 

 Hàng năm, nhà trường xây dựng và ban hành mới Quy chế về hoạt động NCKH 

phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường. Qua đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của 

công tác NCKH đến toàn thể các cán bộ, giảng viên và công nhân viên Nhà trường. 

Nhà trường đã thành lập Hội đồng NCKH cấp Trường nhằm chủ động tham mưu và tổ 

chức triển khai thực hiện các đề tài, dự án hiệu quả hơn.  

 2.1.2 Hạn chế, khó khăn trong công tác nghiên cứu khoa học 

 Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động NCKH ở Trường vẫn còn 

những hạn chế như:  

 Hiệu quả và tính ứng dụng của một số đề tài nghiên cứu chưa cao; nội dung đề 

tài chủ yếu tập trung thiết kế chế tạo mô hình dạy học phục vụ công các giảng dạy các 

mô đun chuyên nghành chứ chưa có những đề tài chuyên sâu tìm ra cái mới.  

Các đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm mới chỉ dừng lại ở cấp cơ sở với kinh phí 

thực hiện hạn chế và thời gian thực hiện tương đối ngắn. Số lượng bài viết đăng các 

tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế của giảng viên còn ít.  

 Một số giảng viên chưa thật sự nhiệt tình và say mê trong NCKH, tham gia nhóm 

tác giả với mục đích cho đủ điều kiện để xét danh hiệu thi đua hàng năm. Những hạn 

chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: 

 Thứ nhất, một số giảng viên chưa nhận thức hết tầm quan trọng của NCKH, 

thiếu sự chủ động, thiếu sự đầu tư đúng mức cho công tác nghiên cứu khoa học, chỉ 

nghiên cứu cho đủ công trình theo quy định, hoặc chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế 

của chính bản thân giảng viên, hoặc nhu cầu của môn học, ngành học. 

 Thứ hai, một số giảng viên chưa nắm được phương pháp NCKH, phương pháp 

xây dựng đề cương cho đề tài nghiên cứu cũng như quy cách trình bày một đề tài 

NCKH dẫn đến một số lỗi thường mắc phải trong NCKH của giảng viên như: nội dung 

nghiên cứu không trọng tâm, nặng tính lý thuyết, không bám sát mục tiêu chương trình 

đào tạo…  

 Thứ ba, áp lực từ nhiệm vụ giảng dạy: Giảng viên thường phải cân đối giữa 

công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Việc giảng dạy chiếm nhiều thời gian và 

công sức khiến nhiều giảng viên khó có thể dành đủ thời gian để tập trung cho nghiên 

cứu (thống kê giờ giảng của giảng viên hàng năm); khi tham khảo nguồn tài liệu để 

viết bài, làm đề tài còn lệ thuộc vào Internet dẫn đến bài viết, đề tài không phong phú 

và chưa sát với thực tế. 

 Thứ tư, việc NCKH, thực hiện các đề tài vừa tốn nhiều thời gian, công sức, 

trong khi kinh phí hỗ trợ còn hạn chế. Hơn nữa quy định thanh toán kinh phí của công 
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tác NCKH ngày càng chặt chẽ như yêu cầu các loại hóa đơn đỏ cho các danh mục của 

đề tài thực hành do vây gây không ít khó khăn cho giảng viên trong khi thực hiện các 

đề tài NCKH. Chính sách khuyến khích NCKH còn thiếu tính đồng bộ và chưa tạo 

được động lực NCKH trong giảng viên, cán bộ công nhân viên.  

 Thứ năm, trình độ ngoại ngữ; công nghệ thông tin đặc biệt là ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo AI trong công tác NCKH của đội ngũ cán bộ, giảng viên còn nhiều hạn chế. 

 Thứ sáu, việc nghiệm thu kết quả của đề tài đồng nghĩa với việc hoàn thành đề 

tài, nhà trường chưa chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu, lập hồ sơ theo dõi và đánh giá 

hiệu quả của các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trong thực tế sau khi đã tổ chức nghiệm 

thu. 

 2.2 Một số giải pháp nhằm thúc đẩy công tác NCKH của Nhà trường 

 2.2.1 Đối với giảng viên 

 Mỗi giảng viên phải chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học của từng 

năm dựa trên kế hoạch của Nhà trường và lĩnh vực giảng dạy, nhu cầu của bản thân. 

Giảng viên phải chủ động, có sự đầu tư, phân bổ thời gian hợp lí cho công tác nghiên 

cứu khoa học[5].  

 Chủ động trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học 

đặc biệt là kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tại AI trong công tác giảng dạy và NCKH. 

 Chủ động thành lập các nhóm nghiên cứu theo chuyên môn thay cho nghiên cứu 

cá nhân vì nghiên cứu được tổ chức theo nhóm là một xu thế chủ đạo trong NCKH 

hiện nay nhằm tận dụng năng lực của từng giảng viên đồng thời có thể thực hiện được 

những đề tài có quy mô, kinh phí lớn thực hiện trong nhiều năm với nhiều giai đoạn 

khác nhau. Mặt khác việc lập các nhóm nghiên cứu còn giúp cho giảng viên thường 

xuyên trao đổi kiến thức chuyên môn qua đó tăng cường tính liên kết trong nghiên cứu 

giữa giảng viên với giảng viên trong cùng một khoa, giữa giảng viên các khoa khác 

với nhau.  

 Khi thực hiện nghiên cứu các đề tài NCKH giảng viên cần phải bám sát nội dung 

chương trình đào tạo từ đó xác định đúng mục tiêu, đối tượng nghiên cứu. 

 Trao đổi những khó khăn, vướng mắc với các phòng ban liên quan để được tháo 

gỡ kịp thời; đóng góp ý kiến thiết thực trong các văn bản liên quan đến quy định 

NCKH. 

 2.2.2 Đối với nhà trường và cán bộ quản lý 

 Thứ nhất, xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học, khuyến khích, tạo động lực 

để giảng viên nghiên cứu khoa học như: 

 - Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên về hoạt động nghiên cứu 

khoa học. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước về hoạt động khoa học công nghệ, quán triệt sâu sắc hơn nữa cho đội ngũ 

cán bộ quản lý, giảng viên các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động 
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NCKH cũng như các qui định, qui chế khác liên quan đến hoạt động NCKH (ví dụ như 

các điều kiện, tiêu chẩn xét thăng hạng viên chức) để giảng viên có định hướng hoạt 

động, có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ NCKH bên cạnh nhiệm vụ 

giảng dạy. 

 - Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KHCN. 

Xây dựng kế hoạch chiến lược, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn. Tăng cường sự gắn kết 

giữa hoạt động đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học và coi đây là một cấu thành 

của quy trình đào tạo trong Nhà trường. 

 - Hoàn thiện và đổi mới cơ chế quản lý NCKH theo hướng nâng cao chất lượng 

đề tài NCKH các cấp, xã hội hóa các sản phẩm NCKH nhằm phục vụ có hiệu quả hơn 

cho công tác đào tạo của Nhà trường. Xây dựng quy định về trách nhiệm cá nhân chủ 

trì đề tài và các thành viên tham gia. 

 - Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện kế hoạch 

nghiên cứu khoa học, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác nghiên cứu 

khoa học[5].  

 Chú trọng công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, lập hồ sơ theo dõi và đánh giá hiệu 

quả của các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trong thực tế sau khi đã tổ chức nghiệm thu. 

 - Xây dựng môi trường hoạt động khoa học sôi động trong nhà trường. Hình 

thành các giải thưởng cho công tác NCKH với quy mô khác nhau từ cấp phòng, khoa 

đến cấp trường để thu hút cũng như tạo nên một môi trường khoa học năng động. Có 

cơ chế khuyến khích cán bộ, giảng viên, tham gia NCKH thông qua việc khen thưởng 

về vật chất và tinh thần để tôn vinh những cá nhân có thành tích cao trong hoạt động 

NCKH, có kết quả nghiên cứu nổi bật hay công bố được nhiều bài báo khoa học với 

điểm số cao, các bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế... 

 - Ban hành quy định yêu cầu bắt buộc về số bài báo, số đề tài NCKH hàng năm 

đối với cán bộ giảng dạy theo học hàm, học vị; tất cả các cán bộ khoa học, giảng viên 

có nhiệm vụ bắt buộc tham gia hoạt động NCKH dưới nhiều hình thức với những chế 

tài cụ thể, hợp lý. Tạo điều kiện để các chủ nhiệm đề tài công bố kết quả nghiên cứu, 

từ đó góp phần khơi dậy đam mê NCKH của giảng viên[4]. 

 Thứ hai, tăng cường các điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học cho 

đội ngũ giảng viên như: 

 - Tham mưu xây dựng các nhóm nghiên cứu theo chuyên môn, qua đó tăng 

cường tính liên kết trong nghiên cứu giữa giảng viên với giảng viên, giữa giảng viên 

với sinh viên. Nhờ trao đổi thảo luận thường xuyên với nhau mà có thể đưa ra được 

nhiều ý tưởng, mở rộng tầm nhìn, có sức mạnh tập thể để giải quyết những vấn đề 

trong thực tiễn dạy học. 

 - Tận dụng nguồn nhân lực có trình độ và thâm niên công tác NCKH trong nhà 

trường để tổ chức các buổi bồi dưỡng chuyên đề cho giảng viên chưa có kinh nghiệm 
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NCKH. Thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học theo chuyên đề, báo cáo đề tài 

nghiên cứu để mọi người được biết và tham gia. 

 - Sử dụng hợp lý các nguồn kinh phí từ ngân sách của nhà trường; đa dạng hóa 

các nguồn đầu tư cho NCKH và bỏ hình thức phân bổ bình quân kinh phí nghiên cứu 

đề tài khoa học, mà phân theo nội dung và nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể của mỗi đề tài. 

Khuyến khích các đề tài, dự án khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng; vay vốn 

sản xuất thử và có địa chỉ áp dụng. 

 3. Kết luận 

 Trên cơ sở là những số liệu thống kê số lượng đề tài NCKH giai đoạn từ 2020 

đến nay, nghiên cứu đã làm rõ thực trạng hoạt động NCKH của giảng viên Trường 

Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An. Hầu hết đội ngũ giảng viên có nhận thức đúng đắn về 

vai trò của hoạt động NCKH. Chất lượng hoạt động NCKH ngày càng được nâng cao 

và đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy 

của đội ngũ nhà giáo, phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, hoạt 

động NCKH còn nhiều bất cập, số lượng đề tài hàng năm còn ít, chất lượng đề tài chưa 

cao, việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu còn hạn chế, việc tổ chức thực hiện các 

hoạt động NCKH còn có nhiều bất cập. Vì vậy, để đẩy mạnh hoạt động NCKH của 

giảng viên, Nhà trường cần thực hiện các giải pháp như: ban hành các chính sách 

khuyến khích giảng viên NCKH; có chế tài đối với các giảng viên không hoàn thành 

nhiệm vụ NCKH; đồng thời, cần tăng kinh phí cho hoạt động NCKH và xây dựng định 

mức cho hoạt động NCKH một cách thỏa đáng hơn; đưa hoạt động NCKH song hành 

với hoạt động đào tạo để thực hiện tốt các chức năng của Trường Cao đẳng Việt – Đức 

Nghệ An trong xu thế phát triển nền kinh tế tri thức trên toàn cầu hiện nay. 
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Trần Thị Dung  
Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An 

+ ● Email:dungchau13582@gmail.com 

 

 1. Mở đầu 

 Giáo dục nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong việc cung ứng nhân lực có kỹ 

thuật cao để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh 

tế. Đội ngũ giảng viên được coi là chìa khóa then chốt, đóng vai trò quan trọng trong 

việc nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường cao đẳng nghề trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Bài viết phân tích thực trạng và đưa ra một 

số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu nguồn 

nhân lực chất lượng cao phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Khái quát về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

Thuật ngữ “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (còn gọi là Cách mạng 

công nghiệp 4.0) bắt đầu xuất hiện từ thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, cụ thể được 

đề cập trong Kế hoạch hành động chiến lược công nghệ cao của Chính phủ Đức năm 

2012. Giáo sư Klaus Schawab, Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) cho rằng: 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư (FIR) là một thuật ngữ bao gồm một loạt các công 

nghệ tự động hóa hiện đại, trao đổi dữ liệu và chế tạo các hệ thống vật lý trong không 

gian ảo (1). 

Xét về bản chất, Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng số hóa, thông 

qua các công nghệ như internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, tương tác thực tại - 

ảo, mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn… để di chuyển thế 

giới thực thành thế giới số. So với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó, Cách 

mạng công nghiệp 4.0 có đặc điểm là tốc độ rất nhanh, quy mô lớn, tích hợp nhiều lĩnh 

vực, tác động mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực và có những đặc điểm 

khác biệt như: 

Internet vạn vật: là hệ thống mạng điện tử mới dựa trên công nghệ thông tin và 

công nghệ truyền thông, không chỉ kết nối con người với vật thể, con người với con 

người, mà còn kết nối cả vật thể với vật thể, làm cho máy móc có thể giao tiếp với 

nhau trong môi trường chung đa tầng nấc, đa chiều thông qua việc sử dụng các công 

cụ hiện đại: website, email, điện thoại thông minh, mạng truyền thông xã hội, thiết bị 

điện tử, thiết bị số hóa, thiết bị cảm biến siêu cao… Với internet vạn vật, không gian 

thực và không gian ảo, hệ thống vật thể và hệ thống số giao hòa với nhau ngày càng 
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hữu cơ, làm thay đổi căn bản phương thức tổ chức và vận hành đời sống xã hội cũng 

như nền sản xuất - dịch vụ - kinh doanh. 

Trí tuệ nhân tạo: là công nghệ mô phỏng các quá trình tư duy, nhận thức của 

con người, trong đó có các quá trình học tập, phân tích, xử lý, lập luận, dịch thuật, 

sáng tác, dự báo, tự điều chỉnh,… thậm chí mô phỏng được cả một số hành vi của con 

người với trạng thái tinh thần, cảm xúc, khả năng ứng xử phù hợp với từng hoàn cảnh 

và tình huống. Trên nền tảng của trí tuệ nhân tạo, các thiết bị tự động sẽ xuất hiện 

ngày càng nhiều trong quá trình sản xuất vật chất, hoạt động kinh doanh, tác chiến 

quân sự, an ninh và nhiều loại hình lao động khác cũng như trong đời sống thường 

ngày của con người. 

Công nghệ in 3D (còn được gọi là chế tạo cộng): là công nghệ tạo ra một sản 

phẩm vật chất bằng công nghệ bồi đắp dần các lớp vật liệu từ một bản vẽ hay một mô 

hình 3D có trước. Khác với công nghệ chế tạo truyền thống (còn gọi là chế tạo trừ), 

đây là mô hình sản xuất mới hết sức linh hoạt theo yêu cầu của xã hội. Quá trình thực 

hiện được diễn ra khi các yêu cầu và thông số kỹ thuật được chuyển cho các tổ chức 

mẹ, khâu chế tạo sản phẩm sẽ được các công ty con thực hiện tại chỗ nhờ hệ thống 

máy tính dữ liệu lớn kết nối đa chiều. Đây chính là khởi điểm cho việc hình thành các 

công xưởng, nhà máy thông minh. Với công nghệ này, cùng với các các nhà máy 

thông minh, lợi thế cạnh tranh sẽ chuyển dịch từ chi phí, quy mô đầu tư… sang các 

yếu tố khác như ý tưởng thiết kế, chức năng riêng biệt của chuỗi ứng dụng, dịch vụ… 

Công nghệ sinh học hiện đại: với hạt nhân là công nghệ gen, hay công nghệ di 

truyền đã phát triển ở tầm cao của lực lượng sản xuất trực tiếp. Công nghệ này nghiên 

cứu cấu trúc gen, điều chỉnh và biến đổi gen, tách, tổng hợp và chuyển các gen mong 

muốn vào các tế bào sinh vật chủ mới tạo ra các cơ chế mới (thực vật, động vật, vi 

sinh vật) mang đặc tính mới. Ngoài ra, công nghệ sinh học hiện đại còn bao gồm công 

nghệ tế bào, công nghệ enzym và protein, công nghệ vi sinh vật, công nghệ lên men, 

công nghệ môi trường… Đây là tiền đề cho hàng loạt chuyển biến bước ngoặt trong 

nông nghiệp, y tế, dược phẩm, chống tội phạm…  

Với những đặc điểm như trên, Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những 

cơ hội và triển vọng, đồng thời đặt ra những thách thức và yêu cầu mới đối với nguồn 

nhân lực trong hiện tại và tương lai. Cụ thể, nguồn nhân lực trong Cách mạng công 

nghiệp 4.0 phải có đầy đủ các yếu tố: khả năng thích ứng nhanh nhất với môi trường 

lao động và với tiến bộ khoa học công nghệ mới, với năng lực chuyên môn và trình độ 

nghiệp vụ cao; có ý chí vượt khó, bền bỉ trong công việc, có đạo đức nghề nghiệp thể 

hiện qua tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần dân chủ, hợp tác và ý thức vì 

cộng đồng; có kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thay đổi, thích ứng nhanh, hội nhập 

cao, có sáng kiến đột phá, sáng tạo trong công việc; có năng lực thực tế tạo nên kết quả 

cao và vượt trội trong công việc, có năng lực cạnh tranh.  
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 2.2. Những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ giảng viên trong cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 

Trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều quốc gia ngày càng 

nhận thức rõ xã hội muốn tiến bộ thì phải dựa vào sức mạnh của tri thức, được bắt 

nguồn từ việc khai thác tiềm năng sáng tạo vô tận của con người. Vì vậy, việc phát huy 

nguồn lực của con người là nhân tố cơ bản của sự phát triển nhanh, bền vững. Trong 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Đảng ta khẳng định: “Phát 

triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào đổi 

mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn 

nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ” (2). Để hiện thực hóa chủ 

trương của Đảng, cần phải phát triển toàn diện, hiện đại nền giáo dục, đặc biệt là giáo 

dục nghề nghiệp: 

Đội ngũ giảng viên cần có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết sâu rộng trên 

nhiều lĩnh vực. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp 

ứng được các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất, vốn liên tục thay đổi trong 

môi trường lao động mới. Do đó, danh mục ngành, nghề đào tạo sẽ phải điều chỉnh, 

cập nhật liên tục, từ đó hàng loạt ngành, chuyên ngành cũ sẽ mất đi và thay vào đó là 

cơ hội cho sự phát triển của những ngành, chuyên ngành đào tạo mới, đặc biệt là liên 

quan đến sự tương tác giữa con người và máy móc. Vì vậy, các trường nghề sẽ phải 

chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình chỉ đào tạo “những gì thị trường cần”, những nội 

dung của các môn học cơ bản sẽ phải được rút ngắn và thay thế vào đó là những nội 

dung cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và giúp người học thực hiện 

được phương châm “học tập suốt đời”. Bên cạnh đó, giáo dục phải giúp người học 

phát triển về năng lực, thúc đẩy đổi mới và sáng tạo để thích ứng trong môi trường làm 

việc thường xuyên thay đổi. 

Đội ngũ giảng viên phải có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi mọi hoạt 

động của nhà trường. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh Cách 

mạng công nghiệp 4.0, các trường phải thay đổi các hoạt động đào tạo như đổi mới 

chương trình, phương pháp giảng dạy, quản lý sinh viên, phương pháp kiểm tra, đánh 

giá chuẩn đầu ra, với sự ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Nhà trường không 

chỉ đào tạo trực tiếp mà còn đào tạo trực tuyến, giảng viên không cần đứng lớp, người 

học sẽ được hướng dẫn học qua mạng internet; sinh viên có cơ hội để tiếp cận, tích 

luỹ, chắt lọc những kiến thức phù hợp với bản thân và công việc. Hiện nay, việc liên 

kết giữa cơ sở đào tạo với các tổ chức, doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu để phân chia 

các nguồn lực chung, làm cho các nguồn lực được sử dụng với hiệu quả cao nhất. Điều 

này sẽ tác động đến việc bố trí cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên của các trường. 
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Nếu như giảng viên hầu hết ở các trường đang giảng dạy bằng máy chiếu, video, chia 

sẻ tài liệu trên mạng, thì trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tất cả dữ liệu của 

người học từ mã số, điểm số, thông tin cá nhân đều được số hóa. Giảng viên thay vì 

tập trung cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng trên lớp, phải định hướng cho 

sinh viên biết cách học tập sao cho thích hợp với nhu cầu, khả năng của mình, cách tư 

duy và xử lý các tình huống trong cuộc sống, qua đó hình thành năng lực tiếp cận và 

giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, giảng viên phải là người hướng dẫn, điều phối, tổ chức 

hoạt động và đánh giá kết quả học tập, sáng tạo của sinh viên.  

Đội ngũ giảng viên phải luôn nâng cao trình độ về công nghệ thông tin (CNTT) 

theo hướng hiện đại, thực tiễn và linh hoạt. 

Ngày nay, môi trường giáo dục không chỉ diễn ra trong phạm vi nhà trường mà 

mở rộng ra phạm vi toàn cầu. Người học có thể chủ động nghiên cứu tài liệu cũng như 

tương tác với giảng viên ở mọi thời điểm bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh. 

Công nghệ thực tế tăng cường/thực tế ảo (AR/VR) được sử dụng rộng rãi, giúp người 

học trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học giáo dục 

trên thế giới, hiện nay có khoảng hơn 200 công cụ hỗ trợ có thể áp dụng vào quá trình 

giảng dạy và nghiên cứu. Đồng thời, nhờ ứng dụng các công nghệ AI, Big Data và 

IoT, lãnh đạo nhà trường, giảng viên có thể thu thập dữ liệu, phân tích và đánh giá 

chính xác về người học; theo dõi quá trình học tập tại nhà, kiểm tra mức độ hoàn thành 

bài tập và thông báo kết quả học tập tới sinh viên cũng như gia đình. Tuy nhiên, không 

ít giảng viên chưa hiểu và sử dụng được những công cụ mới này trong thực tiễn, hiệu 

quả giảng dạy vì vậy không cao. Do đó, để có thể cập nhật những kiến thức hiện đại 

mang tính toàn cầu, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo trong quá trình 

giảng dạy, đội ngũ giảng viên phải giỏi về ngoại ngữ và công nghệ thông tin, làm chủ 

công nghệ và tạo ra sự tự do, sáng tạo trong công tác đào tạo. 

2.3. Những thách thức trong việc nâng cao chất lượng giảng viên 

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại các trường Cao đẳng kỹ thuật, 

đối mặt với nhiều thách thức, như: 

a. Hạn chế về tuyển dụng và thu hút nhân tài 

- Mức lương và chế độ đãi ngộ chưa đủ hấp dẫn để thu hút giảng viên có trình 

độ cao, đặc biệt là trong các ngành kỹ thuật. 

- Cạnh tranh với doanh nghiệp: Nhiều kỹ sư giỏi chọn làm việc trong doanh 

nghiệp thay vì đi dạy do mức thu nhập cao hơn. 

b. Thiếu cơ hội đào tạo và nâng cao trình độ 

- Cơ hội học tập, nghiên cứu, thực tập tại doanh nghiệp trong và ngoài nước còn 

hạn chế. 

- Thiếu các chương trình hợp tác đào tạo bài bản giữa nhà trường và các tổ chức 

giáo dục, doanh nghiệp để giảng viên cập nhật kiến thức thực tiễn. 
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c. Trang thiết bị giảng dạy chưa đồng bộ 

- Công nghệ và trang thiết bị phục vụ giảng dạy chưa bắt kịp với nhu cầu thực 

tế của ngành công nghiệp. 

- Việc tiếp cận các công nghệ mới như AI, IoT, tự động hóa còn gặp khó khăn 

do hạn chế về tài chính và cơ sở hạ tầng. 

d. Khả năng đổi mới phương pháp giảng dạy 

- Nhiều giảng viên vẫn quen với phương pháp giảng dạy truyền thống, chưa áp 

dụng nhiều công nghệ số, phương pháp dạy học tích cực như mô phỏng thực tế, thực 

hành tại doanh nghiệp. 

- Khó khăn trong việc thay đổi tư duy giảng dạy, đào tạo theo nhu cầu doanh 

nghiệp. 

- Như vậy, để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp cần không ngừng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng 

viên bằng nhiều biện pháp khác nhau. 

2.4. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

2.4.1. Giải pháp chung 

Để đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cần thực hiện những giải 

pháp sau để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên: 

Thứ nhất, đội ngũ giảng viên cần phải được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng 

lực chuyên môn bằng những biện pháp như tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, sử 

dụng công nghệ thông tin phục vụ dạy học, ứng dụng các hình thức tiên tiến vào công 

tác bồi dưỡng giảng viên, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, Cụ thể: bồi dưỡng 

cho giảng viên chủ động tham gia các hình thức đào tạo tiên tiến, đào tạo trực tuyến, 

để vừa nâng cao trình độ, vừa tiếp cận các mô hình dạy học mới, qua đó giúp họ bổ 

sung kiến thức, đa dạng hóa các hình thức giảng dạy.. Đồng thời, cần nhân rộng mô 

hình liên kết giữa nhà trường - nhà quản lý - doanh nghiệp để trên cơ sở mối liên kết 

đó giảng viên có thể tham gia trực tiếp vào quá trình thực hành và làm việc trong các 

doanh nghiệp, các doanh nghiệp có thể cử các nhân viên có trình độ tay nghề cao tham 

gia quá trình đào tạo. Như vậy, giảng viên mới có điều kiện đổi mới, sáng tạo, gắn lý 

luận với thực tiễn. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng năng lực nghiên 

cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên để họ có thể ứng dụng các phương pháp hiện đại 

vào công tác giảng dạy. 

Thứ hai, cần chú trọng phát triển năng lực giảng dạy, bao gồm những nội dung 

cụ thể như xây dựng chương trình giảng dạy ở cấp độ môn học; xác định mục tiêu học 

tập của môn học và từng đơn vị học tập của sinh viên; xác định những nội dung phù 

hợp để đạt tới các mục tiêu đã đề ra; xác định các phương pháp học tập và giảng dạy 

phù hợp nhằm chuyển tải được nội dung và đạt tới mục tiêu; xác định các phương 
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pháp đánh giá phù hợp để động viên người học, đánh giá đúng trình độ của người học. 

Nâng cao năng lực sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, phù hợp với chuyên 

môn của bản thân như: giảng dạy bằng tình huống, thảo luận nhóm, khám phá, mô 

phỏng, dự án... Rèn luyện các năng lực truyền đạt; năng lực giải quyết vấn đề và ra 

quyết định; năng lực quản lý xung đột và đàm phán; năng lực không ngừng học tập và 

phát triển bản thân; năng lực sử dụng các thiết bị, phương tiện hiện đại trong giảng dạy 

(quản lý tài nguyên, dữ liệu trên internet, sử dụng thành thạo các phương tiện công 

nghệ mới phục vụ quá trình dạy học...). 

Thứ ba, từng bước hoàn thiện những tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo và thường 

xuyên trau dồi phẩm chất chính trị. Mỗi giảng viên phải tự học tập và rèn luyện để có 

năng lực chuyên môn cao, nắm bắt được những thành tựu mới của khoa học công nghệ 

để kịp thời ứng dụng vào công tác giảng dạy; có năng lực nghiên cứu khoa học trong 

lĩnh vực chuyên môn của mình. Trên cơ sở đó, các cơ sở đào tạo nghề xây dựng chiến 

lược phát triển đối với đội ngũ giảng viên cho phù hợp với nhu cầu của đơn vị thông 

qua nhiều hình thức đào tạo. 

2.4.2. Giải pháp đối với giảng viên trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

a. Nâng cao trình độ công nghệ thông tin (CNTT) theo hướng hiện đại, 

thực tiễn và linh hoạt. 

- Cập nhật chương trình đào tạo và bồi dưỡng giảng viên 

Xây dựng chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về các công nghệ 4.0 như: Trí tuệ 

nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), Điện toán đám mây 

(Cloud Computing), Blockchain.Lập trình và phát triển phần mềm theo các ngôn ngữ 

phổ biến như Python, Java, JavaScript. 

Tổ chức các khóa học, hội thảo, hội nghị chuyên đề về CNTT để cập nhật kiến 

thức mới nhất. 

Tạo điều kiện cho giảng viên tham gia các khóa học trực tuyến từ Coursera, 

edX, Udemy, hoặc Google, Microsoft, AWS. 

- Ứng dụng công nghệ vào giảng dạy 

Sử dụng nền tảng học trực tuyến (LMS) như Moodle, Google Classroom để 

giảng dạy. 

Khai thác trí tuệ nhân tạo trong việc cá nhân hóa nội dung giảng dạy. 

Tích hợp thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) để mô phỏng các bài 

giảng thực hành. 

Áp dụng phương pháp học tập hiện đại: Blended Learning (học kết hợp), 

Flipped Classroom (lớp học đảo ngược). 

-  Thúc đẩy giảng viên tham gia dự án thực tế và nghiên cứu khoa học 
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Hợp tác với doanh nghiệp công nghệ để giảng viên tham gia các dự án thực tế, 

từ đó nâng cao kỹ năng giảng dạy. Khuyến khích giảng viên nghiên cứu ứng dụng 

CNTT vào đào tạo nghề (ví dụ: ứng dụng AI trong đánh giá kỹ năng thực hành). 

Tạo cơ hội để giảng viên làm việc theo mô hình "Giảng viên - Doanh nghiệp", 

vừa giảng dạy, vừa tham gia dự án thực tế. 

-  Nâng cao kỹ năng thực hành CNTT cho giảng viên 

Tổ chức các khóa đào tạo thực hành về lập trình, quản trị hệ thống, an ninh 

mạng. 

Xây dựng phòng thí nghiệm CNTT hiện đại giúp giảng viên có điều kiện thực 

hành công nghệ mới. 

Khuyến khích giảng viên thi các chứng chỉ CNTT quốc tế như: AWS Certified 

Solutions Architect (Cloud Computing); Google Certified Educator (Ứng dụng CNTT 

trong giáo dục); Microsoft Certified: Azure Fundamentals (Điện toán đám mây); Cisco 

Certified Network Associate (Quản trị mạng) 

- Phát triển kỹ năng mềm và tư duy số cho giảng viên 

Đào tạo kỹ năng tư duy số (Digital Mindset) để giúp giảng viên làm quen với 

các mô hình đào tạo mới. Phát triển kỹ năng quản lý dự án CNTT theo Agile/Scrum, 

giúp giảng viên tổ chức bài giảng hiệu quả hơn. Tổ chức các khóa học về bảo mật 

thông tin, an toàn dữ liệu, đặc biệt là trong giảng dạy trực tuyến. 

- Hợp tác quốc tế và kết nối với chuyên gia công nghệ 

Mở rộng hợp tác với các trường đại học, tổ chức quốc tế để trao đổi giảng viên 

và cập nhật xu hướng CNTT. Mời chuyên gia công nghệ từ doanh nghiệp, tập đoàn lớn 

tham gia đào tạo giảng viên. Khuyến khích giảng viên tham gia các diễn đàn công 

nghệ, hội nghị quốc tế về giáo dục và CNTT. 

- Chính sách hỗ trợ và động viên giảng viên phát triển CNTT 

+ Có cơ chế khuyến khích tài chính cho giảng viên tham gia nghiên cứu hoặc 

đạt các chứng chỉ CNTT.  

 + Đầu tư trang thiết bị hiện đại để hỗ trợ giảng dạy công nghệ số. 

 + Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp theo hướng giảng viên - chuyên gia 

công nghệ. 

Việc nâng cao trình độ CNTT cho giảng viên trường cao đẳng nghề không chỉ 

giúp nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao 

trong thời đại 4.0. Các giải pháp cần đồng bộ từ cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng 

thực hành, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, đến hợp tác doanh nghiệp và chính 

sách hỗ trợ. 

b. Hoạt động nhóm - một trong những giải pháp hiệu quả giúp giảng viên 

nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức và thích ứng với xu hướng giáo dục hiện 

đại. 
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Hoạt động nhóm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ giảng 

viên nhằm đáp ứng nhu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Dưới đây là một số 

hoạt động nhóm hiệu quả: 

Thành lập nhóm chuyên môn theo lĩnh vực giảng dạy: Tổ chức các nhóm 

giảng viên theo từng lĩnh vực chuyên môn (CNTT, Kinh tế, Y học, Giáo dục...); định 

kỳ sinh hoạt chuyên môn để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy; cập nhật những 

xu hướng mới trong ngành, đổi mới phương pháp giảng dạy. 

Tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề: Mời chuyên gia trong và ngoài nước 

chia sẻ về công nghệ, phương pháp giảng dạy tiên tiến; thảo luận về các chủ đề mới 

như AI, IoT, Big Data, Blockchain trong giáo dục; ứng dụng công nghệ số vào giảng 

dạy, quản lý đào tạo. 

Học tập theo nhóm (Learning Community): Xây dựng nhóm học tập trực 

tuyến và trực tiếp để giảng viên cùng nghiên cứu; chia sẻ tài liệu, bài giảng, phương 

pháp giảng dạy mới; áp dụng mô hình học tập cộng tác, nghiên cứu tình huống thực tế. 

Triển khai phương pháp “Dạy học đồng nghiệp” (Peer Teaching & Peer 

Coaching): Giảng viên có kinh nghiệm hướng dẫn giảng viên trẻ hoặc mới vào nghề; 

định kỳ quan sát, đánh giá, góp ý để cải thiện phương pháp giảng dạy; xây dựng kho 

học liệu chung để cùng phát triển tài nguyên giảng dạy. 

Hợp tác nghiên cứu khoa học và đổi mới giảng dạy: thành lập nhóm nghiên 

cứu liên ngành giữa các khoa, kết nối với doanh nghiệp để triển khai nghiên cứu ứng 

dụng thực tế; đăng bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín, hội thảo quốc tế. 

Ứng dụng công nghệ trong hoạt động nhóm chuyên môn: Sử dụng các nền 

tảng trực tuyến như Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams để trao đổi; áp dụng 

hệ thống LMS (Learning Management System) để quản lý và chia sẻ tài nguyên học 

tập; khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) trong cá nhân hóa giảng dạy và đánh giá năng lực 

sinh viên 

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế: tham quan, thực tập tại các doanh 

nghiệp, trung tâm nghiên cứu công nghệ; tham gia các khóa học ngắn hạn về công 

nghệ giáo dục (EdTech), kỹ năng giảng dạy hiện đại; kết nối với mạng lưới giáo dục 

toàn cầu để trao đổi kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy. 

Việc nâng cao trình độ giảng viên thông qua hoạt động nhóm chuyên môn 

không chỉ giúp cập nhật kiến thức mà còn nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục trong thời đại số. Khi giảng viên không ngừng học hỏi và phát 

triển, chất lượng đào tạo sinh viên cũng sẽ ngày càng được nâng cao, góp phần vào sự 

phát triển bền vững của giáo dục và xã hội. 

c. Tăng cường hoạt động liên kết vùng, liên kết trên không gian mạng  

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, mạng xã hội và không gian mạng 

có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giáo dục và đào tạo nghề. Các giảng viên trường cao đẳng 
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nghề cần được trang bị kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh thực tế từ mạng xã hội, 

đồng thời tiếp cận công nghệ và phương pháp giảng dạy mới thông qua liên kết vùng 

và liên kết trên không gian mạng. 

- Liên kết vùng để nâng cao kỹ năng giảng viên 

 + Hợp tác đào tạo giữa các trường trong cùng khu vực: Thiết lập các cụm liên 

kết vùng giữa các trường cao đẳng nghề để chia sẻ chương trình đào tạo, tài nguyên 

giảng dạy; tổ chức các khóa đào tạo tập trung về công nghệ 4.0, xử lý thông tin trên 

mạng xã hội, bảo mật thông tin; triển khai các mô hình đào tạo liên vùng, giúp giảng 

viên tiếp cận nhiều phương pháp giảng dạy hiện đại. 

 + Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức đào tạo trong khu vực: Mời chuyên gia 

từ doanh nghiệp công nghệ đến đào tạo giảng viên về các kỹ năng số, xử lý tình huống 

phát sinh trên mạng xã hội; hợp tác với các tổ chức đào tạo nghề để tổ chức chương 

trình thực tập thực tế cho giảng viên; xây dựng trung tâm hỗ trợ công nghệ số liên 

vùng, giúp giảng viên tiếp cận công nghệ mới. 

 + Tổ chức hội thảo và diễn đàn giảng viên theo vùng: hội thảo chuyên đề về 

ứng phó với tin giả, khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội; diễn đàn giảng viên 

số hóa, nơi giảng viên có thể chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy hiện đại; 

các buổi diễn tập tình huống thực tế, giúp giảng viên rèn luyện cách phản ứng với các 

vấn đề phát sinh từ mạng xã hội. 

- Liên kết trên không gian mạng để phát triển năng lực giảng viên 

 + Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến cho giảng viên: triển khai các khóa học 

trực tuyến về kỹ năng số, công nghệ giảng dạy hiện đại; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 

để cá nhân hóa chương trình đào tạo cho giảng viên; sử dụng thực tế ảo (VR) và thực 

tế tăng cường (AR) trong giảng dạy và đào tạo giảng viên. 

 + Kết nối giảng viên qua các nền tảng trực tuyến: thành lập các nhóm chia sẻ 

kiến thức trên Facebook, Zalo, Telegram, LinkedIn; tham gia các diễn đàn giáo dục 

quốc tế để cập nhật xu hướng và kinh nghiệm giảng dạy; xây dựng hệ thống học tập 

mở (MOOC) giúp giảng viên tự học và nâng cao trình độ 

 + Đào tạo kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trên mạng xã hội: khóa học về an 

toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân cho giảng viên; xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên 

không gian mạng dành cho giảng viên; tổ chức các tình huống mô phỏng khủng hoảng 

truyền thông, giúp giảng viên rèn luyện khả năng ứng phó. 

- Chính sách hỗ trợ, cơ chế khuyến khích giảng viên tham gia liên kết vùng 

và liên kết mạng 

 + Cấp kinh phí đào tạo, hỗ trợ giảng viên tham gia các khóa học trực tuyến và 

hội thảo quốc tế. 

 + Đầu tư trang thiết bị hiện đại để giảng viên dễ dàng ứng dụng công nghệ số 

vào giảng dạy. 
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 + Xây dựng hệ thống đánh giá và công nhận năng lực giảng viên trên nền tảng 

số. 

 + Liên kết vùng và liên kết trên không gian mạng là hai giải pháp quan trọng 

giúp giảng viên trường cao đẳng nghề nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng xử lý 

tình huống trên mạng xã hội. Việc tận dụng công nghệ số, kết nối với chuyên gia và 

doanh nghiệp sẽ giúp giảng viên thích nghi tốt hơn với yêu cầu đào tạo trong thời đại 

4.0. 

d. Giảng viên với các hoạt động ngoài nhà trường 

Sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đặt ra yêu cầu cấp thiết 

đối với các trường cao đẳng nghề trong việc nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên. 

Ngoài các hoạt động đào tạo trong nhà trường, việc tổ chức các hoạt động ngoài nhà 

trường đóng vai trò quan trọng giúp giảng viên tiếp cận thực tế, cập nhật công nghệ 

mới và nâng cao kỹ năng giảng dạy. Dưới đây là một số giải pháp cho các hoạt động 

ngoài nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng. 

- Hợp tác với doanh nghiệp và tổ chức đào tạo ngoài nhà trường 

Tổ chức các chương trình thực tập, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp giúp 

giảng viên tiếp cận công nghệ mới nhất. 

Mời chuyên gia từ doanh nghiệp về đào tạo tại các trung tâm thực hành, nghiên 

cứu ứng dụng của trường. 

Thiết lập mô hình đào tạo kép “Giảng viên - Doanh nghiệp”, trong đó giảng 

viên vừa giảng dạy vừa tham gia hoạt động thực tế tại doanh nghiệp. 

- Kết nối với các tổ chức giáo dục và nghiên cứu khoa học 

Tham gia các chương trình đào tạo giảng viên tại các viện nghiên cứu, đại học 

để cập nhật xu hướng công nghệ mới. 

Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học ngoài nhà trường, giúp giảng viên tiếp xúc 

với các chuyên gia đầu ngành. 

Hợp tác với các trung tâm đào tạo quốc tế để trao đổi giảng viên và tham gia 

các chương trình đào tạo nghề tiên tiến. 

- Tận dụng không gian mạng để học tập và kết nối 

Tham gia các khóa học trực tuyến (MOOC) từ Coursera, Udemy, EdX, Google 

for Education. 

Xây dựng cộng đồng giảng viên trên nền tảng số (Facebook, Zalo, Telegram, 

LinkedIn) để chia sẻ tài nguyên giảng dạy. 

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc mô 

phỏng giảng dạy thực tế. 

Tổ chức Webinar - hội thảo trực tuyến để giảng viên học tập kinh nghiệm giảng 

dạy từ các nước tiên tiến. 

- Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng mềm và tư duy đổi mới 



 

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2025 
Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay 

  

84 

Các khóa học về tư duy số (Digital Mindset), sáng tạo trong giảng dạy. 

Rèn luyện kỹ năng thích ứng với thay đổi, xử lý tình huống phát sinh trên mạng 

xã hội. 

Phát triển kỹ năng quản lý dự án, làm việc nhóm theo phương pháp Agile, 

Scrum. 

- Xây dựng chính sách hỗ trợ giảng viên tham gia hoạt động ngoài nhà 

trường 

Cấp kinh phí hỗ trợ giảng viên tham gia hội thảo, nghiên cứu thực tế tại doanh 

nghiệp. 

Khuyến khích giảng viên đạt chứng chỉ quốc tế về công nghệ số, an toàn thông 

tin. 

Xây dựng cơ chế khen thưởng cho giảng viên có thành tích nổi bật trong hoạt 

động ngoài nhà trường. 

Các hoạt động ngoài nhà trường là một phần không thể thiếu trong việc nâng 

cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề trong thời đại Công nghiệp 

4.0. Thông qua hợp tác doanh nghiệp, kết nối mạng, đào tạo thực tế và chính sách hỗ 

trợ hợp lý, giảng viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để giảng dạy hiệu 

quả, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. 

3. Kết luận 

Trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra trên nhiều lĩnh vực và 

để đáp ứng được yêu cầu đặt ra, cần phải nhanh chóng thay đổi phương thức đào tạo 

cho phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới theo sự phát triển mạnh mẽ của khoa 

học và công nghệ thông tin. Một trong những nhân tố chủ yếu quyết định sự thành 

công của giáo dục là đội ngũ giảng viên. Vì vậy, mỗi giảng viên cần quyết tâm và kiên 

trì, nỗ lực hết mình, trước hết cần chủ động tìm hiểu và ứng dụng những thành tựu của 

khoa học - công nghệ vào việc nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, từ đó góp phần 

đào tạo được nguồn nhân lực có số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 

của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra hiện nay. 
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1. MỞ ĐẦU 

Hiện nay, thế giới đang trong giai đoạn của cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4 (CMCN 4.0) với trung tâm là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối 

vạn vật, rô-bốt, công nghệ Na-nô, công nghệ sinh học,… CMCN 4.0 thật sự đặt giáo 

dục trước những thách thức mới diễn ra nhanh, đang thách thức quan niệm của chúng 

ta về vai trò thực sự của con người, trong đó có các nhà giáo.Vai trò giảng viên, giáo 

viên trong thế kỉ XXI trở nên phức tạp ở một thế giới thay đổi nhanh chóng, nơi mà tri 

thức hầu như vô tận. Vai trò của các nhà giáo sẽ là gì để giúp cho chính họ và học 

sinh, sinh viên điều chỉnh những thay đổi của xã hội? Giảng viên, giáo viên cần phải 

xây dựng kết cấu nội dung môn học và thay đổi phương pháp giảng dạy như thế nào 

cho phù hợp? Bài viết sẽ bắt đầu bằng việc trình bày, nêu bật những đặc điểm chính, 

tác động của CMCN 4.0 đối với giáo dục, những lợi thế của phương thức đào tạo theo 

xu thế mới so với phương thức đào tạo truyền thống. Cuối cùng sẽ đề xuất một số giải 

pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu cuộc CMCN 4.0 

tại Trường cao đẳng Việt-Đức Nghệ An. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Khái quát về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

Theo Gartner, cách mạng công nghiệp 4.0 (hay cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư) xuất phát từ khái niệm "Industrie 4.0" trong một báo cáo trong Kế hoạch hành động 

chiến lược công nghệ cao của Chính phủ Đức năm 2013. "Industrie 4.0" kết nối các hệ 

thống nhúng và cơ sở sản xuất thông minh để tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số giữa công 

nghiệp, kinh doanh, chức năng và quy trình bên trong. 

Nếu định nghĩa từ Gartner còn khó hiểu, thì theo Giáo sư Klaus Schawab, Chủ 

tịch Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) cho rằng: “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

(FIR) là một thuật ngữ bao gồm một loạt các công nghệ tự động hóa hiện đại, trao đổi 

dữ liệu và chế tạo các hệ thống vật lý trong không gian ảo” [1]. 

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới lớn nhất năm 2016, giáo sư Klaus Schawab 

mang đến cái nhìn đơn giản hơn về cách mạng công nghiệp 4.0 và cũng là chủ đề 

chính của diễn đàn: "Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước và 

hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện 

năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần 3 sử dụng điện tử và công nghệ 
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thông tin để tự động hóa sản xuất. Bây giờ, cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư đang 

nảy nở từ cuộc cách mạng lần ba, nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh 

giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học". 

Xét về bản chất, Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng số hóa, thông 

qua các công nghệ như internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, tương tác thực tại - 

ảo, mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn… để di chuyển thế 

giới thực thành thế giới số. So với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó, Cách 

mạng công nghiệp 4.0 có đặc điểm là tốc độ rất nhanh, quy mô lớn, tích hợp nhiều lĩnh 

vực, tác động mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực và có những đặc điểm 

khác biệt như:  

IoT (Internet vạn vật): là hệ thống mạng điện tử mới dựa trên công nghệ thông 

tin và công nghệ truyền thông.  

Internet vạn vật không chỉ kết nối con người với vật thể, con người với con 

người, mà còn kết nối cả vật thể với vật thể, làm cho máy móc có thể giao tiếp với 

nhau trong môi trường chung đa tầng nấc, đa chiều thông qua việc sử dụng các công 

cụ hiện đại: website, email, điện thoại thông minh, mạng truyền thông xã hội, thiết bị 

điện tử, thiết bị số hóa, thiết bị cảm biến siêu cao… Không gian thực và không gian 

ảo, hệ thống vật thể và hệ thống số giao hòa với nhau ngày càng hữu cơ, làm thay đổi 

căn bản phương thức tổ chức và vận hành đời sống xã hội cũng như nền sản xuất - 

dịch vụ - kinh doanh. 

AI (Trí tuệ nhân tạo): là công nghệ mô phỏng các quá trình tư duy, nhận thức 

của con người 

Trên nền tảng của trí tuệ nhân tạo, các thiết bị tự động sẽ xuất hiện ngày càng 

nhiều trong quá trình sản xuất vật chất, hoạt động kinh doanh, tác chiến quân sự, an 

ninh và nhiều loại hình lao động khác cũng như trong đời sống thường ngày của con 

người. Các quá trình học tập, phân tích, xử lý, lập luận, dịch thuật, sáng tác, dự báo, tự 

điều chỉnh… thậm chí mô phỏng được cả một số hành vi của con người với trạng thái 

tinh thần, cảm xúc, khả năng ứng xử phù hợp với từng hoàn cảnh và tình huống.  

Công nghệ in 3D (còn được gọi là chế tạo cộng): là công nghệ tạo ra một sản 

phẩm vật chất bằng công nghệ bồi đắp dần các lớp vật liệu từ một bản vẽ hay một mô 

hình 3D có trước.  

Quá trình thực hiện được diễn ra khi các yêu cầu và thông số kỹ thuật được 

chuyển cho các tổ chức mẹ, khâu chế tạo sản phẩm sẽ được các công ty con thực hiện 

tại chỗ nhờ hệ thống máy tính dữ liệu lớn kết nối đa chiều. Đây chính là khởi điểm cho 

việc hình thành các công xưởng, nhà máy thông minh. Với công nghệ này, cùng với 

các các nhà máy thông minh, lợi thế cạnh tranh sẽ chuyển dịch từ chi phí, quy mô đầu 

tư… sang các yếu tố khác như ý tưởng thiết kế, chức năng riêng biệt của chuỗi ứng 

dụng, dịch vụ… 
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Công nghệ sinh học hiện đại: với hạt nhân là công nghệ gen, hay công nghệ di 

truyền đã phát triển ở tầm cao của lực lượng sản xuất trực tiếp. Công nghệ này nghiên 

cứu cấu trúc gen, điều chỉnh và biến đổi gen, tách, tổng hợp và chuyển các gen mong 

muốn vào các tế bào sinh vật chủ mới tạo ra các cơ chế mới (thực vật, động vật, vi 

sinh vật) mang đặc tính mới. Công nghệ sinh học hiện đại còn bao gồm công nghệ tế 

bào, công nghệ enzym và protein, công nghệ vi sinh vật, công nghệ lên men, công 

nghệ môi trường… Đây là tiền đề cho hàng loạt chuyển biến bước ngoặt trong nông 

nghiệp, y tế, dược phẩm, chống tội phạm…  

Với những đặc điểm trên, Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những thách 

thức, cơ hội, triển vọng và những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực trong hiện tại và 

tương lai. Cụ thể, nguồn nhân lực trong Cách mạng công nghiệp 4.0 phải có đầy đủ 

các yếu tố:  

- Khả năng thích ứng nhanh nhất với môi trường lao động và với tiến bộ khoa 

học công nghệ mới, với năng lực chuyên môn và trình độ nghiệp vụ cao;  

- Có ý chí vượt khó, bền bỉ trong công việc, có đạo đức nghề nghiệp thể hiện 

qua tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần dân chủ, hợp tác và ý thức vì cộng 

đồng;  

- Có kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thay đổi, thích ứng nhanh, hội nhập cao, 

có sáng kiến đột phá, sáng tạo trong công việc;  

- Có năng lực thực tế tạo nên kết quả cao và vượt trội trong công việc, có năng 

lực cạnh tranh.  

2.2. Những lợi thế của phương thức đào tạo trong cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 

2.2.1. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học 

Theo phương thức đào tạo truyền thống học sinh, sinh viên phải học hết khối 

lượng kiến thức do nhà trường quy định, đây là một hình thức nhồi kiến thức của giảng 

viên, giáo viên sang học sinh, sinh viên. Bỏ qua khả năng tự học, tự tìm tòi của học 

sinh, sinh viên. Thực tế trong những năm qua tại trường, giảng viên chủ yếu là dạy 

theo chương trình đã soạn sẵn và giảng viên phải hoàn thành đầy đủ nội dung theo 

giáo án lý thuyết; sinh viên phải học hết khối lượng kiến thức một cách máy móc trong 

15 tuần, không có phần tự học cho sinh viên. Trong cuộc cách mạng 4.0, với sự phát 

triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, học sinh, sinh viên sẽ tự học nhiều hơn, việc 

tự nghiên cứu của sinh viên được coi trọng được tính vào nội dung và thời lượng của 

chương trình. Đây là phương thức giáo dục đúng nghĩa của nó: người học tự học, tự 

nghiên cứu, giảm sự nhồi nhét kiến thức của người dạy, và do đó, phát huy được tính 

chủ động, sáng tạo của người học. Trong nhiều trường hợp, người dạy chỉ cần “vứt” 

tài liệu lên “mây”, tất cả mọi người tranh luận trên “mây” mà vẫn đảm bảo được sự 

riêng tư, hiệu quả và tính đồng bộ. 
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2.2.2. Học sinh, sinh viên đăng ký môn học dễ dàng, rút ngắn thời gian đào 

tạo 

Chương trình được thiết kế theo phương thức bao gồm một hệ thống những 

môn học thuộc khối kiến thức đại cương, những môn học thuộc khối kiến thức cơ sở 

khối ngành, cơ sở ngành, chuyên ngành, các môn học bổ trợ. Mỗi khối kiến thức đều 

có số lượng những môn học lớn hơn số lượng các môn học hay số lượng tín chỉ được 

yêu cầu; học sinh, sinh viên có thể tham khảo giảng viên hoặc cố vấn học tập để chọn 

những môn học phù hợp với mình, thông qua việc đăng ký qua mạng, một số môn học 

có thể học online, không phải mất thời gian để hoàn thành những yêu cầu cho một văn 

bằng và để phục vụ cho nghề nghiệp tương lai của mình. 

2.2.3. Tạo điều kiện liên thông với các trường trong và ngoài nước 

Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sinh viên có thể theo học các chương 

trình đào tạo nước ngoài mà không cần phải trực tiếp đến nước đó để học tập trong 

thời gian dài. Điều này giúp ích cho việc tiết kiệm chi phí học tập và sinh hoạt của sinh 

viên, bên cạnh đó các trường có thể phối hợp đào tạo liên kết với nước ngoài với hệ 

thống quản lý dễ dàng, gọn nhẹ. Qua đó, tạo được sự liên thông giữa các cơ sở đào tạo 

đại học trong và ngoài nước. Một khi sự liên thông được mở rộng, nhiều trường công 

nhận chất lượng đào tạo của nhau, người học có thể dễ dàng di chuyển từ trường này 

sang học ở trường kia (kể cả trong và ngoài nước) mà không gặp khó khăn trong việc 

chuyển đổi tín chỉ. Kết quả là, sẽ khuyến khích sự di chuyển của sinh viên, mở rộng sự 

lựa chọn học tập của họ, làm tăng độ minh bạch của hệ thống giáo dục, và giúp cho 

việc so sánh giữa các hệ thống giáo dục đại học trên thế giới được dễ dàng hơn. 

2.3. Những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ giảng viên Trường cao đẳng 

Việt-Đức Nghệ An trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

Trong kỉ nguyên mới, quan niệm “đến trường” là “đi học”, không đến trường là 

"không đi học" đã lạc hậu. Tuy nhiên, chức năng định hướng và dẫn dắt của nhà 

trường không thay đổi và cũng không thể thực hiện theo mô hình dạy học cũ. Cần xác 

định lại vai trò giảng viên trong học tập kết nối mạng. 

Năng lực và vị trí người giảng viên ở đâu nếu không phải là người hướng dẫn, 

xúc tác giúp học sinh, sinh viên biết tự định hướng trong học tập? Mỗi nhà giáo ở thế 

kỉ XXI cần hiểu: Thay đổi là sống còn và phải chấp nhận, chuẩn bị cho cá nhân phát 

triển. Để vượt qua thách thức, người giảng viên phải trở lại 3 chức năng rất quan trọng: 

chức năng sáng tạo, chức năng phản biện và chức năng giáo dục. 

Về mặt định tính, tiêu chí người giảng viên phải có sức cảm hóa thông quan 

hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học khi tiếp cận học sinh, sinh viên; phải 

truyền được cảm hứng đến với họ; thúc đẩy và lan tỏa rộng cả về nhân cách, thái độ và 

những kỹ năng cơ bản. 
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Điều quan trọng đối với Nhà giáo, đầu tiên là phải luôn có ý tưởng mới, đi 

trước thời đại và chỉ dẫn - khai sáng và thúc đẩy, tìm tòi và tạo điều kiện, chức năng 

nhà giáo “sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo” lại càng thể hiện rõ nhất trong thời 

điểm hiện nay. Với điện toán đám mây (Cloud Computing), công nghệ số kết nối toàn 

cầu và giao tiếp trong không gian rộng và thời gian đa chiều, bởi trong thế giới “ảo” lại 

hóa thật và sâu, tưởng rộng và xa nhưng rất gần và hữu ích với việc học và cả trong 

cuộc sống.  

Ví dụ, những thập kỉ trước, nhà giáo chuyển từ “chữ” sang đồ dùng dạy học 

trực quan cần thời gian, vật liệu, nhưng với các phần mềm và Internet, sự hỗ trợ hình 

ảnh, âm thanh, biểu tượng dù phức tạp đến mấy cũng trở nên dễ dàng và tiết kiệm, vấn 

đề còn lại là ý tưởng của người giáo viên và người học. 

Trong vai trò của người tham gia vào quá trình dạy - học, người dạy hoạt động 

như là một thành viên tham gia vào quá trình học tập ở trên lớp với các nhóm người 

học. Với tư cách vừa là cố vấn vừa là người tham gia vào quá trình học tập, người dạy 

còn có thêm một vai trò bổ sung và là nguồn tham khảo cho người học, giúp họ tháo 

gỡ những khó khăn trong quá trình học tập và nghiên cứu. 

Trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều quốc gia ngày càng 

nhận thức rõ xã hội muốn tiến bộ thì phải dựa vào sức mạnh của tri thức, được bắt 

nguồn từ việc khai thác tiềm năng sáng tạo vô tận của con người. Vì vậy, việc phát huy 

nguồn lực của con người là nhân tố cơ bản của sự phát triển nhanh, bền vững. Trong 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Đảng ta khẳng định: “Phát 

triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào đổi 

mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn 

nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ”[2]. Để hiện thực hóa chủ 

trương của Đảng, cần phải phát triển toàn diện, hiện đại nền giáo dục, đặc biệt là giáo 

dục đại học. Bởi vì, giáo dục đại học là bậc học cao nhất, là giai đoạn cuối cùng của 

quá trình học tập theo trường lớp, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp 

đổi mới và cải cách hệ thống giáo dục của mỗi quốc gia. Nhiệm vụ quan trọng này đòi 

hỏi đội ngũ giảng viên nhà trường cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản như sau: 

Thứ nhất, đội ngũ giảng viên cần có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết sâu 

rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm đáp ứng việc đổi mới giảng dạy. 

- Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, 

đáp ứng được các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất, vốn liên tục thay đổi 

trong môi trường lao động mới.  

- Danh mục ngành, nghề đào tạo sẽ phải điều chỉnh, cập nhật liên tục, từ đó 

hàng loạt ngành, chuyên ngành cũ sẽ mất đi và thay vào đó là cơ hội cho sự phát triển 

của những ngành, chuyên ngành đào tạo mới, đặc biệt là liên quan đến sự tương tác 

giữa con người và máy móc.  
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- Nhà trường sẽ phải chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình chỉ đào tạo “những gì 

thị trường cần”, những nội dung của các môn học cơ bản sẽ phải được rút ngắn và thay 

thế vào đó là những nội dung cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và 

giúp người học thực hiện được phương châm “học tập suốt đời”.  

- Giáo dục phải giúp người học phát triển về năng lực, thúc đẩy đổi mới và sáng 

tạo để thích ứng trong môi trường làm việc thường xuyên thay đổi. 

Thứ hai, đội ngũ giảng viên phải có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi 

trong mọi hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh Cách 

mạng công nghiệp 4.0, nhà trường cần phải thay đổi các hoạt động đào tạo như đổi 

mới chương trình, phương pháp giảng dạy, quản lý học sinh, sinh viên, phương pháp 

kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra, với sự ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Nhà 

trường không chỉ đào tạo trực tiếp mà còn kết hợp đào tạo trực tuyến, giảng viên 

không cần đứng lớp, người học sẽ được hướng dẫn học qua mạng Internet; học sinh, 

sinh viên có cơ hội để tiếp cận, tích luỹ, chắt lọc những kiến thức phù hợp với bản thân 

và công việc.  

Việc liên kết giữa cơ sở đào tạo với các tổ chức, doanh nghiệp là yêu cầu tất 

yếu để phân chia các nguồn lực chung, điều này làm nguồn lực được sử dụng với hiệu 

quả cao nhất và sẽ tác động đến việc bố trí cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên trong 

nhà trường.  

Hiện nay, giảng viên hầu hết đang giảng dạy bằng máy chiếu, video, chia sẻ tài 

liệu trên mạng, thì trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tất cả dữ liệu của người học 

từ mã số, điểm số, thông tin cá nhân đều được số hóa. Giảng viên thay vì tập trung 

cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng trên lớp, phải định hướng cho học sinh, 

sinh viên biết cách học tập sao cho thích hợp với nhu cầu, khả năng của mình, cách tư 

duy và xử lý các tình huống trong cuộc sống, qua đó hình thành năng lực tiếp cận và 

giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, giảng viên phải là người hướng dẫn, điều phối, tổ chức 

hoạt động và đánh giá kết quả học tập, sáng tạo của sinh viên.  

   Thứ ba, đội ngũ giảng viên phải có khả năng vận dụng ngoại ngữ và công nghệ 

thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu về công cuộc cải cách trong giáo dục và đào tạo. 

- Môi trường giáo dục đã mở rộng ra phạm vi toàn cầu.  

- Người học có thể chủ động nghiên cứu tài liệu cũng như tương tác với giảng 

viên ở mọi thời điểm bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh.  

- Công nghệ thực tế tăng cường/thực tế ảo (AR/VR) được sử dụng rộng rãi, 

giúp người học trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng.  

- Hiện nay có khoảng hơn 200 công cụ hỗ trợ có thể áp dụng vào quá trình 

giảng dạy và nghiên cứu.  
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- Nhờ ứng dụng các công nghệ AI, Big Data và IoT, lãnh đạo nhà trường, giảng 

viên có thể thu thập dữ liệu, phân tích và đánh giá chính xác về người học; theo dõi 

quá trình học tập, kiểm tra mức độ hoàn thành bài tập được giao và thông báo kết quả 

học tập tới học sinh, sinh viên cũng như gia đình.  

- Để có thể cập nhật những kiến thức hiện đại mang tính toàn cầu, cũng như 

ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo trong quá trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên 

phải thông thạo ngoại ngữ (ít nhất là Tiếng Anh, ngôn ngữ phổ biến trên toàn thế giới) 

và công nghệ thông tin, làm chủ công nghệ và tạo ra sự đổi mới và sáng tạo trong công 

tác đào tạo. 

2.4. Thực trạng đội ngũ giảng viên tại Trường Cao đẳng Việt-Đức Nghệ An 

2.4.1. Thuận lợi 

Trường Cao đẳng Việt-Đức Nghệ An với hơn 50 năm xây dựng phát triển và 

trưởng thành đến nay đã khẳng định được vị thế trong hoạt động giáo dục và đào tạo, 

hàng năm đã đáp ứng một số lượng nguồn nhân lực lớn kỹ sư và công nhân có tay 

nghề cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

- Số lượng giảng viên trong nhà trường đáp ứng được cho công tác giáo dục và 

đào tạo hàng năm. 

- Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được quá trình 

giảng dạy, đảm bảo tiêu chuần nhà giáo. 

2.4.2. Khó khăn: 

- Việc tiếp cận với công nghệ mới gặp nhiều khó khăn, chưa áp dụng được công 

nghệ số vào giảng dạy. 

- Chế độ đãi ngộ chưa đáp ứng được cho các giảng viên có trình độ và tay nghề 

cao, đặc biệt là các ngaành kỹ thuật của nhà trường.  

- Các giảng viên có tay nghề kỹ thuật cao đều lực chọn doanh nghiệp làm việc 

với mức lương cao hơn so với việc giảng dạy. 

- Thiếu cơ hội học tập và nghiên cứu nâng cao trình độ khoa học công nghệ cho 

đội ngũ giảng viên. 

- Trang thiết bị phục vụ trong công tác giảng dạy chưa đáp ứng theo nhu cầu 

thực tế của các ngành nghề đào tạo trong nhà trường. 

Để đáp ứng được yêu cầu cuộc cách mạng 4.0, nhà trường cần không ngừng bồi 

dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên với nhiều hình thức khác nhau. 

2.5. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Trường Cao đẳng 

Việt-Đức Nghệ An nhằm đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất 

nước, đặc biệt là sự nghiệp đổi mới nền giáo dục của Nhà trường trước sự phát triển 

mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cần thực hiện những giải pháp sau để 

nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên: 
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Thứ nhất, giảng viên phải thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức chính trị 

và hoàn thiện những tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo. 

- Mỗi giảng viên phải tự học tập và rèn luyện để có năng lực chuyên môn cao, 

nắm bắt được những thành tựu mới của khoa học công nghệ để kịp thời ứng dụng vào 

công tác giảng dạy;  

- Có khả năng sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ, mà chủ yếu và quan 

trọng nhất là tiếng Anh;  

- Có năng lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn của mình.  

- Các cơ quan chức năng cần xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí về năng lực 

riêng biệt cho đội ngũ giảng viên các trường nghề.  

Trên cơ sở đó, các cơ sở đào tạo giáo dục xây dựng chiến lược phát triển đối 

với đội ngũ giảng viên cho phù hợp với nhu cầu của đơn vị thông qua nhiều hình thức 

đào tạo.  

Thứ hai, đội ngũ giảng viên cần phải được bồi dưỡng, nâng cao trình độ công 

nghệ thông tin và năng lực chuyên môn. 

- Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin vào 

dạy học, ứng dụng các hình thức tiên tiến vào công tác bồi dưỡng giảng viên chuyên 

sâu về công nghệ 4.0: Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Điện toán đám mây 

(Cloud Computing)…. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng theo hướng nghiên cứu 

và nâng cao trình độ ngoại ngữ.  

- Bồi dưỡng cho giảng viên chủ động tham gia các hình thức đào tạo tiên tiến, 

đào tạo trực tuyến, để vừa nâng cao trình độ, vừa tiếp cận các mô hình dạy học mới, 

qua đó giúp họ bổ sung kiến thức, đa dạng hóa các hình thức giảng dạy.  

- Tổ chức các khoá học nâng cao, hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về 

Công nghệ thông tin, cấp nhật các kiến thức mới 

- Sử dụng các mô hình giảng dạy trực tuyến trong công tác đào tạo của nhà 

trường, như E-learning; B-learning; hội thảo khoa học.  

- Nhân rộng mô hình liên kết giữa nhà trường - nhà quản lý - nhà doanh nghiệp 

để trên cơ sở mối liên kết đó giảng viên có thể tham gia trực tiếp vào quá trình thực 

hành và làm việc trong các doanh nghiệp, các doanh nghiệp có thể cử các nhân viên có 

trình độ tay nghề cao tham gia quá trình đào tạo.  

- Cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ 

giảng viên để họ có thể ứng dụng các phương pháp hiện đại vào công tác giảng dạy. 

Thứ ba, nhà trường cần chú trọng phát triển năng lực giảng dạy các giảng viên 

trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. 

- Phát triển kỹ năng mềm và tư duy số cho các giảng viên. 
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- Tăng cường hợp tác quốc tế và kết nối với các chuyển gia công nghệ, các tổ 

chức đào tạo về công nghệ. 

- Cần có chính sách hỗ trợ và khuyến khích các giảng viên phát triển về công 

nghệ thông tin.  

- Xây dựng chương trình giảng dạy ở cấp độ môn học; xác định mục tiêu học 

tập của môn học và từng đơn vị học tập của học sinh, sinh viên; xác định những nội 

dung phù hợp để đạt tới các mục tiêu đã đề ra; xác định các phương pháp học tập và 

giảng dạy phù hợp nhằm chuyển tải được nội dung và đạt tới mục tiêu; xác định các 

phương pháp đánh giá phù hợp để động viên người học, đánh giá đúng trình độ của 

người học.  

- Nâng cao năng lực sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, phù hợp với 

chuyên môn của bản thân như: giảng dạy bằng tình huống, thảo luận nhóm, khám phá, 

mô phỏng, dự án...  

- Rèn luyện các năng lực truyền đạt; năng lực giải quyết vấn đề và ra quyết 

định; năng lực quản lý xung đột và đàm phán; năng lực không ngừng học tập và phát 

triển bản thân; năng lực sử dụng các thiết bị, phương tiện hiện đại trong giảng dạy 

(quản lý tài nguyên, dữ liệu trên internet, sử dụng thành thạo các phương tiện công 

nghệ mới phục vụ quá trình dạy học...). 

- Thành lập các nhóm chia sẻ các thông tin về công nghệ, các kiến thức trên các 

nền tẳng Zalo. Facebook, Telegram, … trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, xây dựng hệ 

thống học tập mở (MOOC) nhằm giúp cho giảng viên tự học tập để nâng cao trình độ. 

Thứ tư, áp dụng mô hình giáo dục 4.0 trong giáo dục nghề nghiệp thực tế tại 

trường 

Thời đại mới đòi hỏi những con người (giảng viên- học sinh, sinh viên)có năng 

lực tư duy và sáng tạo, đổi mới, có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin, có khả 

năng làm việc độc lập và ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích các chứng cứ và dữ 

liệu. Đây là những kỹ năng không những giảng viên còn thiếu mà học sinh, sinh viên 

đang thiếu nhiều nhất.  

Để giải quyết vấn đề này, giáo dục 4.0 sẽ là một trong những giải pháp hiệu 

quả mà nhà trường cần triển khai.  

- Đào tạo giảng viên có trình độ về sử dụng các ứng dụng công nghệ cao; 

- Xây dựng những công cụ thông minh, gồm cả công cụ quản lý sinh viên dựa 

trên thẻ thông minh, phần mềm trí tuệ nhân tạo, bản địa hóa kho tài liệu học và đẩy 

mạnh liên kết quốc tế; áp dụng mô hình giáo dục mới như phòng học ảo, thầy giáo ảo, 

thiết bị ảo, phòng thí nghiệm, thư viện ảo… dưới sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh;  

- Nhà trường và các giảng viên tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tham gia các 

nhóm nghiên cứu, các đề tài gắn liền với giải quyết một vấn đề cụ thể trong chuyên 

môn, hoặc trong đời sống kinh tế, xã hội... 
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- Các trường nên liên kết với doanh nghiệp lớn để hình thành mô hình trường 

học doanh nghiệp. Giảng viên cần thay đổi từ chỗ “dạy những gì giới học thuật sẵn có” 

sang cách “dạy những gì thị trường cần, doanh nghiệp cần”, hoặc thậm chí xa hơn là 

“dạy những gì thị trường và doanh nghiệp sẽ cần”. 

3. KẾT LUẬN 

Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đòi hỏi sự đóng góp của mọi giới năng 

động, tự lập, tự do, tự học, tự nghiên cứu, tự động viên, nhất là óc sáng tạo. Bao nhiêu 

cái “tự” đó khó lòng sinh tồn trong một cơ chế “đợi lệnh trên”. Giảng viên, giáo viên 

tương lai của nước ta sẽ phải dạy trẻ tự học, tự tiến bộ, tự tư duy. Điều đáng nói, kết 

quả và phần thưởng cuối cùng không còn là bằng cấp, mà là giá trị mỗi người tạo ra 

cho xã hội. Người máy sẽ không soán ngôi nhưng cuộc đua sẽ không ngừng. Trong 

cuộc đua này, ai có khả năng và thiện chí cũng sẽ có việc làm, vì một lý do đơn giản 

đây là cuộc cách mạng không có giới hạn.  

Trong CMCN 4.0, không còn ai nói tới bằng cấp nữa. Con người sẽ được đánh 

giá theo giá trị thật họ mà mang tới cho xã hội, bất chấp bằng cấp, bất chấp xuất xứ, 

bất chấp hệ thống chống lưng. Không ai phải lo mất việc nếu đủ sức gia nhập thế giới 

“tạo giá trị”, bởi thế giới này có quá nhiều việc phải làm, mỗi việc lại là nguồn cảm 

hứng cho hàng ngàn việc khác. Tất nhiên, những người học thuộc lòng, thi lấy điểm, 

học lấy bằng sẽ mất chỗ đứng. Giảng viên, giáo viên nào không thay đổi tư duy cũng 

sẽ mất chỗ. Những thứ như thế sẽ tạo ra những con người tự tại, tự lập, tự cường, tự 

chế mà không bao giờ tự mãn. 

Những bước nhảy vọt của cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra nhiều thách thức 

và phát sinh thêm rất nhiều ngành nghề mới trên thị trường lao động. Sự thay đổi này 

đòi hỏi giáo dục phải đem lại cho người học cả tư duy những kiến thức kỹ năng mới, 

khả năng sáng tạo, thích ứng với thách thức cùng những yêu cầu mới mà các phương 

pháp giáo dục truyền thống không thể đáp ứng. 

Trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra trên nhiều lĩnh vực 

và để đáp ứng được yêu cầu đặt ra, công tác giáo dục đào tạo tại Trường Cao đẳng 

Việt-Đức Nghệ An cần phải nhanh chóng thay đổi phương thức đào tạo cho phù hợp 

với xu hướng phát triển của thế giới theo sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công 

nghệ thông tin. Một trong những nhân tố chủ yếu quyết định sự thành công là đội ngũ 

giảng viên. Vì vậy, mỗi giảng viên cần quyết tâm và kiên trì, nỗ lực hết mình, trước 

hết cần chủ động tìm hiểu và ứng dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ vào 

việc nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, từ đó góp phần đào tạo được nguồn nhân 

lực có số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 đang diễn ra hiện nay./. 



 

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2025 
Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay 

  

96 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư - thời cơ và thách thức đối với Việt Nam, Nxb Lý luận Chính trị, H.2017, tr.12. 

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XI, Nxb CTQG - ST, H.2011, tr.106. 

[3] Đặng Bá Lãm (2015), Chương trình giáo dục hướng tới phát triển năng lực người 
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KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN  

NỘI TRÚ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT – ĐỨC NGHỆ AN 

 

Lâm Văn Nội  
Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An 

+ ● Email: lamvannoi@gmail.com 

 

 1. Mở đầu 

Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An được thành lập năm 1972, với hơn 50 

năm xây dựng, phát triển, Trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động 

hạng Nhất, Nhì, Ba. Cán bộ giáo viên của trường hiện nay là 110 người, trong đó có 

67 giáo viên, trên 70% trình độ Thạc sỹ, nhiều giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia. 

Trường được Cộng hòa Liên bang Đức và Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất trang thiết 

bị dạy nghề hiện đại với giá trị hàng chục tỷ đồng. Trường đào tạo 3 cấp trình độ: Cao 

đẳng (Kỹ sư thực hành), Trung cấp và Sơ cấp. Trong những năm qua đã đào tạo hàng 

vạn công nhân kỹ thuật, Kỹ thuật viên, Kỹ sư thực hành chất lượng cao.  

 Với sự đa dạng về nghành nghề như vậy nên hàng năm số lượng học sinh, sinh 

viên đăng ký học tập luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Chính vì vậy mà công tác quản lý giáo 

dục học sinh, sinh viên là hết sức quan trọng, đặc biệt học sinh, sinh viên đa dạng về 

độ tuổi, đa dạng về vùng miền, nhất là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ 

cao, nên công tác nội trú cho học sinh, sinh viên là nội dung đóng vai trò hết sức quan 

trọng trong việc hỗ trợ công tác đào tạo của nhà trường, tạo điều kiện cho học sinh, 

sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, ý thức, phẩm chất chính trị 

và đặc biệt rèn luyện kỹ năng mềm. 

Ký túc xá sinh viên là nơi đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đào tạo 

học sinh, sinh viên của nhà trường, Ký túc xá được xem là ngôi nhà chung, ngôi nhà 

sinh viên để các em lựa chọn khi học tập tại trường, không chỉ các em học sinh, sinh 

viên mà đây cũng là sự lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh. Bởi vào ký túc xá 

trước hết mỗi học sinh, sinh viên cũng như phụ huynh sẽ đỡ đi được nhiều về chi phí 

phòng ở và đặc biệt phụ huynh sẽ rất yên tâm trong việc quản lý giáo dục con mình khi 

rời xa vòng tay bố mẹ, các em sẽ được quản lý chặt chẽ về giờ giấc trong sinh hoạt 

hàng ngày, xây dựng cho các em kỹ năng mềm trong cuộc sống, giáo dục về đạo đức, 

ý thức, tác phong công nghiệp, sự an toàn, trách nhiệm bản thân và cuộc sống tự lập 

trong môi trường tập thể.   

Bài viết nhằm trao đổi thực trạng, phân tích những yếu tố tác động trực tiếp, 

gián tiếp đến công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú cùng các kinh nghiệm trong 

công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, đề ra các giải pháp hiện tại và tương lai 

nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý HSSV nội trú tại Trường Cao đẳng Việt – 

Đức Nghệ An.  
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 2. Kết quả nghiên cứu 

 2.1. Khái quát về Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An 

Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An được thành lập năm 1972, với hơn 50 

năm xây dựng, phát triển, Trường được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động 

hạng nhất, nhì, ba. Trong hơn 50 năm qua đã đào tạo hàng vạn công nhân kỹ thuật, Kỹ 

thuật viên, Kỹ sư thực hành chất lượng cao, cung cấp nguồn nhân lực lao động có tay 

nghề cao cho thị trường trong và ngoài nước.  

Là cơ sở GDNN công lập, Trường đào tạo 3 cấp trình độ: Cao đẳng (Kỹ sư thực 

hành), Trung cấp và Sơ cấp.  

Từ năm 2011 đến nay Trường được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

chọn đầu tư 5 nghề trọng điểm đào tạo trình độ Quốc tế, khu vực ASEAN và Quốc gia. 

Đến nay Trường đã được công nhận lần thứ 2 Trường đạt các tiêu chí kiểm định chất 

lượng cơ sở GDNN. 

Mục tiêu đến nay là xây dựng trường chất lượng cao, đào tạo đa nghành nghề 

đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực tốt nhất góp phần xây dựng đất nước trong 

công cuộc công nghiệp hoá, hoá hiện đại hoá, hội nhập khu vực và quốc tế.  

Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An luôn phấn đấu và phát triển không 

ngừng trong mọi hoàn cảnh, trong các tác động của xã hội trường vẫn duy trì tốt công 

tác đào tạo và đón nhận học sinh, sinh viên tựu trường hàng năm vượt các chỉ tiêu cấp 

trên giao, tổ chức đào tạo học sinh, sinh viên các ngành, các nghề, tạo ra những công 

nhân có tay nghề cao, những học sinh sinh viên giỏi, cung cấp nguồn lao động chất 

lượng trong và ngoài nước,  đây cũng là nguồn lực hết sức quan trọng góp phần vào sự 

phát triển chung của nước nhà. 

 2.2 Ký túc xá Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An 

a. Chức năng, nhiệm vụ Ban quản lý Ký túc xá 

 - Tiếp nhận học sinh, sinh viên vào ở ký túc xá 

 Căn cứ đơn xin ở nội trú của học sinh, sinh viên viết theo mẫu của Nhà trường, 

các đối tượng ưu tiên theo quy định điều 4 có xác nhận hợp lệ kèm theo và điều kiện 

của Ký túc xá để Ban quản lý Ký túc xá đề xuất Nhà trường xem xét, tổ chức sắp xếp 

chỗ ở nội trú cho học sinh, sinh viên. 

 - Công tác quản lý học sinh, sinh viên ký túc xá 

 + Phổ biến các quy định của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, nội quy 

của Nhà trường về công tác học sinh, sinh viên Ký túc xá. 

 + Làm thủ tục đăng ký tạm trú cho học sinh, sinh viên ở Ký túc xá với công an 

phường hoặc hướng dẫn học sinh, sinh viên làm thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định 

hiện hành của pháp luật. 

 + Lập sơ đồ các phòng ở và lập sổ theo dõi học sinh, sinh viên nội trú theo mẫu 

quy định, cập nhật đầy đủ, kịp thời việc thay đổi chỗ ở của học sinh, sinh viên nội trú. 



 

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2025 
Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay 

  

99 

+ Phân công cán bộ trực Ký túc xá để giải quyết kịp thời các tình huống, vụ việc 

xảy ra, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của học sinh, sinh viên trong Ký 

túc xá và xử lý các vi phạm nếu có. 

 + Tổ chức các hoạt động tự quản của học sinh, sinh viên để phát huy vai trò chủ 

động, trách nhiệm với bản thân và tôn trọng tập thể của học sinh, sinh viên Ký túc xá. 

 + Hàng tháng Ban Quản lý Ký túc xá tổ chức sinh hoạt với tất cả học sinh, sinh 

viên Ký túc xá để đánh giá tình hình hoạt động thời gian qua, triển khai kế hoạch, hoạt 

động thời gian tới nhằm kịp thời chấn chỉnh, ổn định nề nếp và giải quyết nguyện vọng 

chính đáng của học sinh, sinh viên Ký túc xá, đồng thời gửi văn bản báo cáo về Ban 

Giám hiệu, Phòng Công tác học sinh, sinh viên. 

+ Xây dựng tiêu chí thi đua giữa các phòng ở nội trú về đảm bảo an ninh, trật 

tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan trong phòng ở của Ký túc xá. 

 - Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống dịch bệnh và các tệ 

nạn xã hội trong ký túc xá 

 + Có kế hoạch định kỳ kiểm tra, kịp thời nâng cấp, sửa chữa, tu bổ các công 

trình hạ tầng cơ sở, công trình phục vụ sinh hoạt của học sinh, sinh viên và các thiết bị 

khác trong Ký túc xá. 

 + Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý và đội xung kích trong công 

tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong Ký túc xá. 

 + Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các hoạt 

động tự quản của HSSV trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong khu nội trú. 

 + Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh, sinh viên bảo đảm an 

ninh, trật tự, phòng chống ma túy HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác. 

  + Định kỳ phun thuốc đề phòng dịch bệnh trong Ký túc xá, khi phát hiện dịch 

bệnh phải báo ngay cho bộ phận y tế Nhà trường và các đơn vị chức năng để có các 

biện pháp xử lý kịp thời, thường xuyên tuyên truyền, thông tin đến học sinh, sinh viên 

về tình hình dịch bệnh, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. 

  - Các hoạt động hỗ trợ cho học sinh, sinh viên ký túc xá 

  + Tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh viên Ký túc xá. 

    + Tổ chức căn tin phục vụ cho học sinh, sinh viên Ký túc xá thuận tiện, phù hợp 

với điều kiện kinh tế của học sinh, sinh viên, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

  + Tổ chức các hoạt động tư vấn, giáo dục tâm lý giới tính, sức khỏe, kỹ năng 

sống, học tập, rèn luyện cho học sinh, sinh viên nội trú. 

  + Xây dựng quy định cụ thể về các hoạt động dịch vụ để phục vụ học sinh, sinh 

viên Ký túc xá. 

  - Công tác phối hợp  
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   + Chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để thực 

hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn 

Ký túc xá, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan xảy ra trong Ký túc xá. 

  + Phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên, để tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên nội trú, thực hiện nếp sống văn 

minh, lành mạnh trong Ký túc xá. 

Ký túc xá sinh viên là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức đào tạo, rèn 

luyện của nhà trường, bởi đây là nơi ở cho rất nhiều học sinh, sinh viên. Ký túc xá sinh 

viên có hệ thống bộ máy quản lý chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của Phòng công tác học 

sinh, sinh viên, có trưởng và phó ban quản lý trực tiếp 24/24 giờ làm việc, hoạt động 

trong ký túc xá, sử dụng đội ngũ sinh viên xuất sắc, tiêu biểu thành lập đội xung kích 

tình nguyện gồm 10 người hỗ trợ ban quản lý trong công tác quản lý, giáo dục, rèn 

luyện, theo dõi, xử lý kịp thời các trường hợp xảy ra trong ký túc xá.  

Hệ thống ban quản lý ký túc xá được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường giao 

nhiệm vụ quản lý chung, tiếp nhận, sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở, đảm bảo công tác an ninh, 

trật tự, xây dựng môi trường lành mạnh, tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, 

thể thao cho học sinh, sinh viên ký túc xá. Diễn đàn trao đổi và là nơi kết nối thường 

xuyên với phụ huynh học sinh trong việc phối hợp cùng gia đình giáo dục, rèn luyện 

cho học sinh, sinh viên, tạo môi trường thân thiết, an toàn, nơi tin tưởng cho học sinh, 

sinh viên, cũng như sự yên tâm của phụ huynh khi cho con vào ở ký túc xá.  

Ban quản lý ký túc xá tổ chức, thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả các mặt 

thực hiện nội quy, quy định tại ký túc xá một cách chặt chẽ, khoa học, nghiêm túc, xử 

lý nghiêm các sự vụ, sự việc các vi phạm nội quy, quy định của học sinh, sinh viên ký 

túc xá, từ đó giúp học sinh, sinh viên rèn luyện các kỹnăng, phát triển năng lực tự chủ, 

các kỹ năng thích ứng để mỗi một học sinh, sinh viên phát triển đồng đều về mọi mặt, 

đồng thời xây dựng ký túc xá an toàn, kỷ cương, văn minh, môi trường trong sạch, 

lành mạnh. Việc thực hiện tốt công tác giáo dục, rèn luyện cho học sinh, sinh viên ký 

túc xá từ những việc nhỏ nhất đến việc lớn, ví dụ: Hướng dẫn cho các em quét sân, 

quét nhà, lau chùi phòng ở; hướng dẫn cách chào hỏi, đi lại; hướng dẫn cách mặc đồ 

áo, cách sử dụng và bảo quản đồ dùng; ... cũng chính là cách làm để cho các em học 

sinh, sinh viên mỗi ngày sống tại môi trường ký túc xá là một ngày được lớn khôn, 

biết nhiều hơn, khả năng tự thích ứng và tự làm chủ bản thân được tốt hơn,  khác hoàn 

toàn với lúc các em còn sống trong sự đùm bọc của vòng tay bố mẹ, sự che chở của gia 

đình. Ban quản lý ký túc xá cũng thường xuyên sinh hoạt với các nội dung tổng kết 

hoạt động các phòng, các nội dung liên quan ký túc xá theo định kỳ, tuyên dương các 

cá nhân tốt, các phòng tốt, phê bình và có hình thức xử phạt theo quy định nhằm mục 

đích chấn chỉnh, răn đe học sinh, sinh viên vi phạm, từ đó tạo được hiệu ứng chung 

cho toàn bộ học sinh trong ký túc xá thực hiện tốt hơn trong sinh hoạt hằng ngày, đặc 
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biệt tạo điều kiện, định hướng, bố trí, chỉ định học sinh, sinh viên có năng lực làm 

công tác quản lý như: Trưởng phòng, trưởng tổ, trưởng khu vực tầng, đội xung kích để 

các em lần đầu được thực hiện những nhiệm vụ mang đầy trách nhiệm của bản thân 

mình với tập thể, các em sẽ tự mình phát triển về kỹ năng mềm trong việc xử lý, xử trí, 

linh hoạt trong xử lý tình huống, giải quyết sự việc...từ đó các em sẽ tự phát triển năng 

lực bản thân thông qua sự theo dõi, uốn nắn, hướng dẫn của ban quản lý ký túc xá. Với 

những việc làm như vậy sẽ tạo cho ký túc xá một môi trường toàn diện, các em học 

sinh, sinh viên không chỉ được học kiến thức ở trường mà còn được trau dồi về kỹ 

năng mềm, một trong những kỹ năng hết sức quan trọng cho sự phát triển toàn diện, 

nhất là độ tuổi học sinh, rút kinh nghiệm từ những học sinh không trọn vẹn về gia 

đình, không được sống trong sự quan tâm, sẻ chia, giáo dục của bố mẹ, từ nhỏ đã sống 

trong hoàn cảnh không được giáo dục một cách nghiêm túc làm cho bản thân các em 

còn nhiều lỗ hổng, tư duy kém, ý thức yếu, lỗi không phải từ các em mà là do môi 

trường sống các em phải hứng chịu, chính vì thế mà kinh nghiệm chúng tôi muốn trao 

đổi ở đây cũng rất quan trọng, có trau dồi được kiến thức, có ý thức thì mới học được 

văn hoá, có ý chí, có tư tưởng, có hoài báo, có ước mơ và hình thành nhân cách thì 

mới đạt được những mục tiêu mà mình hướng tới, có như vậy thì việc học của các em 

mới có kết quả, mới có thành tích, mới đi đến thành công.   

Với những năm tháng qua từ xây dựng đề án mới đến việc nghiên cứu, thay đổi 

các dạng môi hình quản lý, ban quản lý đã cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt và dõi theo 

hàng ngày, từ đó chúng tôi rút ra nhiều bài học từ thực tế hàng ngày, rút ra  nhiều kinh 

nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, nhiều bài học nhiều kinh 

nghiêm trong môi trường đa dạng về tính cách, đa dạng về ngành nghề, đa dạng về 

nhân cách sống. Với mục tiêu và nội dung như trên, trong những năm qua Ban quản lý 

ký túc xá đã phấn đấu không ngừng trong công tác quản lý học sinh, sinh viên, mong 

muốn rèn luyện được nhiều thế hệ, lớp lớp học sinh, sinh viên có phẩm chất đạo đức 

tốt, tác phong khoa học, đáp ứng nhu cầu trong xã hội cũng như cung cấp nguồn nhân 

lực tốt nhất cho đất nước trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

b. Thực trạng quản lí học sinh, sinh viên tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Việt - 

Đức Nghệ An  

- Thực trạng tổ chức, quản lí các hoạt động của học sinh, sinh viên tại ký túc xá 

Ký túc xá sinh viên của nhà trường cũng đã xây dựng từ lâu, nay đã trên 50 năm 

xây dựng, đón nhận hàng vạn học sinh, sinh viên qua các thời kỳ, qua các khoá học, 

nên chất lượng hạ tầng cũng đã xuống cấp hơn.  Hiện nay với số lượng gần 300 học 

sinh, sinh viên tham gia ăn, ở, học tập tại ký túc xá, với số lượng vừa phải để đảm bảo 

công tác quản lý, cũng như đảm bảo việc sinh hoạt cho học sinh, sinh viên, Ban Quản 

lý ký túc xá đã tiến hành tổ chức và quản lí các hoạt động của các em với mục đích 

giúp học sinh, sinh viên nội trú có ý thức trách nhiệm trong ký túc xá, có ý thức và biết 
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giữ gìn tài sản cá nhân của mình, tài sản tập thể, giữ gìn nơi ở của mình sạch sẽ, đặc 

biệt tập cách sống hoà đồng, thân thiện, lối sống tập thể. Thường niên, định kỳ tổ chức 

các hoạt động phong trào như: Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động vui 

chơi trong các ngày lễ, ngày tết, chào xuân mới, trong công tác phòng cháy chữa cháy 

và các hoạt động khác. Đặc biệt tại Ký túc xá sinh viên chúng tôi duy trì được nề nếp 

tập thể dục vào buổi sáng mỗi ngày, đây là hoạt động thường niên, tạo cho học sinh, 

sinh viên rèn luyện sức khoẻ, thức dậy mỗi buổi sáng một cách tỉnh tảo, tinh thần phấn 

khởi để chuẩn bị cho một ngày học mới, tập thể dục buổi sáng cũng giúp các em dậy 

sớm hơn, chuẩn bị cá nhân tốt hơn trong việc vệ sinh cá nhân, ăn uống, sinh hoạt tránh 

được việc đi học muộn giờ, hoặc có nhiều bạn ngủ quên dẫn đến việc nghỉ học; bên 

cạnh đó ban quản lý ký túc xá cũng tìm hiểu và giới thiệu các nơi làm thêm cho học 

sinh, sinh viên, giúp các em có công việc làm thêm sau giờ học, rảnh rỗi thời gian, từ 

đó các em sẽ hạn chế trong việc dư thừa thời gian sinh ra chơi điện thoại nhiều, ngủ 

nhiều và có những hoạt động không bổ ích, nhưng cũng có những trường hợp các em 

xin làm thêm quá sức khoẻ, làm sớm nghỉ muộn thời gian làm nhiều nên ảnh hưởng 

lớn đến sức khoẻ của các em, thời gian ngủ nghỉ ít , làm cho các em không chuyên tâm 

đến việc học nhiều, ảnh hưởng đến kết quả học tập, chính vì thế mà chúng tôi luôn 

luôn và thường xuyên nắm bắt tình hình để hỗ trợ cho các em, tìm hiểu để biết các em 

đã, đang hiện tại như thế nào, từ đó có định hướng đúng đắn cho các em, mục đích 

cuối cùng vẫn là học tập, kết quả học tập của các em.  

Ký túc xá đã xây dựng thành công một môi trường sống và học tập nề nếp, kỷ 

luật, lành mạnh; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giáo dục về chính trị, tư tưởng 

cho học sinh, sinh viên, giúp họ rèn luyện các kĩ năng cần thiết trong cuộc sống hàng 

ngày. Khi bước chân vào ký túc xá tham gia ăn ở, học tập, sinh hoạt nơi đây điều đầu 

tiên mà chúng tôi đưa đến cho học sinh, sinh viên là quy định, là nội quy của ký túc 

xá, tổ chức sinh hoạt thường niên, định kỳ, ít nhất là một tuần một lần chưa kể những 

cuộc họp phát sinh và họp khẩn cấp, mỗi một học sinh, sinh viên phải nắm rõ các nội 

quy, quy định của ký túc xá, để từ đócác em thực hiện theo đúng nội quy như: Giờ ra 

vào ký túc xá, giờ đi học, giờ ngủ nghỉ, các quy định về vệ sinh, an ninh trật tự tại ký 

túc xá...để mỗi một học sinh, sinh viên tại ký túc xá thực hiện đúng, nghiêm túc các 

nội quy, quy định đó. Ban quản lý cũng kết hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng ở 

khối, phường trên địa bàn của ký túc xá, phối kết hợp trong công tác giữ gìn an ninh, 

trật tự, quản lý và xử lý các trường hợp gây rối trật tự công cộng, các đối tượng bên 

ngoài có hành vi làm mất an ninh trật tự, an toàn tại ký túc xá, kết hợp xử lý những 

học sinh, sinh viên có mức độ vi phạm nghiêm trọng, vi phạm pháp luật trong quá 

trình học tập, sinh hoạt tại ký túc xá.  

Đối với ban quản lý ký túc xá cứ mỗi học kỳ hoặc đầu năm học mới Ban quản 

lý sẽ thành lập đội xung kích tình nguyện gồm có 10 học sinh, sinh viên tiêu biểu để 
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hỗ trợ trong công tác quản lý ký túc xá, hàng ngày đội xung kích sẽ làm nhiệm vụ 

kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh, cắt cử vệ sinh, kiểm tra tác phong, ngăn nắp phòng 

ở, ban đêm đến giờ quy đinh đội xung kích tổ chức sinh hoạt trước khi điểm danh quân 

số được bố trí theo phòng, kiểm tra giờ ngủ nghỉ và tiến hành nhắc nhở, xử lý những 

học sinh, sinh viên vi phạm nội quy, quy định của ký túc xá. Việc kiểm tra liên tục, 

thường xuyên hàng ngày nhằm mục đích giúp học sinh, sinh viên có lối sống ngăn 

nắp, tác phong nhanh nhẹn, biết giữ gìn vệ sinh chung. mỗi tháng đội xung kích tổ 

chức chương trình tuyên dương phòng ở gọn gàng, ngăn nắp, đánh giá, xếp loại các 

phòng ở, cho các phòng tự đánh giá nhau, cho các cá nhân trong phòng tự đánh giá 

chéo nhau, tổng hợp báo cáo ban quản lý để tiến hành tổ chức nội dung trên qua các 

cuộc họp định kỳ: Kết quả cho thấy rất rõ có 90% học sinh, sinh viên đánh giá đúng 

thực tế, đưa lại hiệu quả trong công tác quản lý cho ban quản lý, để từ đó ban quản lý 

nắm được rõ các phòng tốt, chưa tốt, các cá nhân còn vi phạm, các cá nhân cá biệt để 

có phương án giáo dục, nhắc nhở cho các em hoàn thiện hơn. Điều này cho thấy học 

sinh, sinh viên rất thoả mãn trong các hoạt động đó. Có thể nói rằng, với kế hoạch 

được vạch ra từ đầu mỗi học kỳ, mỗi năm học mới thì công tác quản lý tại ký túc xá sẽ 

có hiệu quả rõ rệt, nó thể hiện rất rõ bằng việc vi phạm nhiều, vi phạm ít hay không vi 

phạm của học sinh, sinh viên, đồng thời ban quản lý cũng nhận được những ý kiến tích 

cực từ phụ huynh học sinh, sinh viên thông qua các bạn học sinh, sinh viên trao đổi với 

gia đìnhkhi tham gia ăn ở, sinh hoạt, học tập tại ký túc xá. Trong ký túc xá số học sinh, 

sinh viên nữ chiếm 10% số lượng không nhiều nhưng công tác quản lý hóc sinh, sinh 

viên nữ khá phức tạp, vì các bạn nữ ở độ tuổi trưởng thành này có nhiều vấn đề cần 

quan tâm nhất là công việc về tâm sinh lý lứa tuổi của các em, chính vì thế mà ban 

quản lý thường xuyên nhắc nhở, tổ chức các buổi toạ đàm, chia sẻ về tình yêu, giới 

tính, sức khoẻ tuổi học trò thông qua các chương trình sinh hoạt, xen kẽ trong các chủ 

đề như ngày quốc tế phụ nữ, ngày phụ nữ việt nam…kết hợp phụ nữ công an phường, 

cùng các cô giáo trong trường tuyên truyền, hướng dẫn cho các em học sinh, sinh viên 

nữ, để các em có được kiến thức tốt nhất trong cuộc sống về tâm sinh lý, nhất là ở độ 

tuổi đang trưởng thành, độ tuổi của học sinh, sinh viên.  

- Công tác an ninh trật tự, an toàn và phương án xử lý vi phạm 

Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn tại ký túc xá thì việc đầu tiên ban 

quản lý thực hiện đó là xây dựng nội quy, quy định và xây dựng đội ngũ ban quản lý, 

đội xung kích tốt nhất có thể. Tất cả học sinh, sinh viên nội trú tại ký túc xá phải tuân 

thủ theo những nội quy, quy định của Ban Quản lí ký túc xá và nhà trường đề ra. 

trường hợp vi phạm, tùy vào mức độ nặng nhẹ, nghiêm trọng hay mức độ vừa, sẽ xử lí 

theo những quy định đã ban hành. Trường hợp vi phạm trong phạm vi bình thường, 

trong nội quy, quy định thì ban quản lý sẽ tiến hành nhắc nhở hoặc lặp biên bản xử lý 

sự việc theo quy định, với các hình thức xử lý như: Cho lao động công ích, thông báo 
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phụ huynh và yêu cầu phụ huynh xuống làm việc..., trường hợp vi phạm có tính chất 

nghiêm trọng, liên quan pháp luật thì ban quản lý kết hợp với các phòng chức năng của 

nhà trường, hội đồng xử lý kỷ luật, kết hợp với công an phường nếu liên quan để lập 

hồ sơ xử lý theo quy định. Việc tổ chức kiểm tra thường xuyên của đội xung kích và 

ban quản lý là hết sức quan trọng, việc kiểm tra thường xuyên nhằm mục đích phát 

hiện các hiện tượng vi phạm, phát hiện học sinh, sinh viên cá biệt, phát hiện các nguy 

cơ có thể sẽ dẫn đến vi phạm nội quy, đồng thời để ban quản lý kịp thời xử lý các vi 

phạm đó một cách triệt để ngay từ lúc có dấu hiệu vi phạm của học sinh, sinh viên. 

Việc kiểm tra thường xuyên cũng nhằm mục đích phát hiện và ngăn chặn các đối 

tượng lạ hoặc người ngoài lợi dụng những lúc sơ hở để trà trộn vào các phòng thực 

hiện hành vi trộm cắp tài sản của học sinh, sinh viên, gây rối trật tự hoặc có hành vi 

đánh nhau trong ký túc xá. Đặc biệt ban quản lý ký túc xá ngoài việc xây dựng lực 

lượng đội xung kích hoạt động, bên cạnh đó còn xây dựng một lực lượng làm việc 

ngầm trong các phòng, các tầng, đây là lực lượng được giữ bí mật và cung cấp thường 

xuyên cho ban quản lý các thông tin hết sức quan trọng về những thay đổi, biến động 

liên quan đến tư tưởng chính trị, hoạt động trong học sinh, sinh viên giúp Ban Quản lí 

ký túc xá nắm được thông tin để có kế hoạch kịp thời nhằm ngăn chặn những hành vi 

đáng tiếc có thể xảy ra, góp phần tạo sự bình yên, an toàn, an ninh trật tự trong hoạt 

động hàng ngày tại ký túc xá. Ký túc xá phối hợp thường xuyên, liên tục với công an 

phường, đội Dân quân Tự vệ trên địa bàn, tiến hành mời công an tổ chức sinh hoạt 

quán triệt, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về quy định pháp luật, phòng chống 

bạo lực học đường, ma tuý, mại dâm, pháo nổ, phòng cháy chữa cháy, thông tin mạng, 

internet... để mỗi một học sinh, sinh viên có kiến thức không vi phạm pháp luật. Việc 

phối hợp với công an phường trong những năm qua đã mang lại nhiều kết quả trong 

việc xử lý các vi phạm như trộm cắp tài sản tại ký túc xá, gây gỗ đánh nhau, xử lý các 

đối tượng ngoài làm ảnh hưởng đến tư tưởng chính trị cho học sinh, sinh viên, gây mất 

an toàn, an ninh trật tự tại ký túc xá: Năm 2024 vừa qua ban quản lý đã kết hợp với 

công an và đã xử lý 04 vụ việc hết sức nghiêm trọng của một số đối tượng cá biệt bên 

ngoài và học sinh, sinh viên nhà trường làm mất an toàn, an ninh trật tự cho ký 

túc.Qua các sự việc, sự vụ liên quan đến học sinh, sinh viên ký túc xá, học sinh, sinh 

viên vi phạm nhiều lần buộc ban quản lý ký túc xá phải đuổi khỏi ký túc xá, đây cũng 

là hình thức cứng rắn nhằm xoá bỏ các đối tượng cá biệt làm ảnh hưởng đến tập thể, 

đồng thời răn đe, làm gương cho các bạn khác trong công tác quản lý chung.  

- Tâm lý học sinh, sinh viên ký túc xá 

Đối với Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An, đặc biệt là khu vực ký túc xá 

sinh viên của nhà trường 90% học sinh là đối tượng Trung học cơ sở vừa học tập văn 

hoá, vừa học nghề với độ tuổi 15 bước vào trường thì ký túc xá là nơi để phụ huynh 

gửi gắm con mình là an tâm nhất, ký túc xá là nơi sẽ thay phụ huynh quản lý, giáo dục, 
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quản lý công tác học tập của các em. Với độ tuổi này là giai đoạn phát triển về tâm 

sinh lý, độ tuổi nhạy cảm của sự phát triển, đây cũng là giai đoạn phát triển và hoàn 

thiện nhân cách. Bên cạnh những học sinh hoàn thiện về nhân cách sống, ý thức cao 

thì không thể tránh khỏi một số bộ phận học sinh yếu về nhân cách sống, ý thức tổ 

chức kỷ luật kém, đạo đức yếu, nhất là bộ phận học sinh đến từ đồng bào cáo dân tộc 

thiểu số, vùng sâu vùng xa, đây là đối tượng học sinh rất khó khăn và vất vả cho nhà 

trường nói chung và ban quản lý nói riêng, những học sinh này mang văn hoá vùng 

miền xuống thành phố, nhất là thời gian đầu rất khó khăn để đưa các em vào khuân 

khổ, các em bớ ngỡ, các em dại khờ, các em hoàn toàn thiếu kỹ năng mềm trong cuộc 

sống. Chính vì thế việc tạo cho các em có tâm lý ổn định, có tâm lý tiến bộ và hoàn 

thiện bản thân phải mất khá nhiều thời gian, sự kèm cặp phải thường xuyên, liên tục, 

đây cũng là nội dung rất khó khăn, vất vả cho ban quản lý ký túc xá. Muốn làm tốt 

được điều này trước hết ban quản lý phải nắm được tư tưởng các em, động viên, nhắc 

nhở, uốn nắn, chỉ tận tay, bày tận chỗ cho các em, thậm chí cùng ăn, cùng chơi và sinh 

hoạt cùng các em hàng ngày mới nắm được tâm tư, nguyện vọng của các em, đối với 

các em thuộc đồng bào dân tộc thiểu số như: Dân tộc Mông, Khơ mú... các em rất 

ngoan nhưng ít nói, sống ẩn mình; còn dân tộc Thái thì tiếp cận nhanh nhưng lại cá 

biệt...nó trở thành đa dạng về sắc thái trong một môi trường sống chung. Chính vì thế 

để làm tốt công tác tư tưởng, tâm lý ban quản lý thường xuyên bán sát, nhắc nhở, động 

viên, hướng dẫn cho các em từ những cái nhỏ nhặt nhất như: Quét nhà, lau nhà, tắm 

giặt, phơi đồ, các xử sự với bạn, xưng hô với người lớn tuổi, với thầy cô, các hoạt 

động cá nhân khác, đặc biệt thường xuyên nhắc nhở về việc tiếp xúc với người lạ, tiếp 

xúc với bên ngoài, các hoạt động khác bên ngoài để các em biết được và tránh các đối 

tượng lợi dụng, nhẹ dạ cả tin của các em để lừa gạt hoặc lôi kéo các em đi theo các con 

đường tiêu cực, hư hỏng dẫn đến các hệ quả xấu trong cuộc sống, ảnh hưởng trực tiếp 

đến việc học tập của các em. Chúng ta biết độ tuổi tâm sinh lý này rất phức tập, là giai 

đoạn vàng trong việc giáo dục sự trưởng thành của một con người. Nên việc quản lý, 

giáo dục nắm bắt được tâm sinh lý, tư tưởng và có các phương án giáo dục đúng mục 

đích, đúng mục tiêu là hết sức quan trọng, phải có được kinh nghiệp, có được kiến 

thức, có được trải nghiệm theo thời gian, từ thực tế sẽ góp phần vào sự thành công 

trong công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú.  

2.3. Một số biện pháp, kinh nghiệm nâng cao hiệu quả quản lí học sinh, sinh 

viên ký túc xá 

Môi trường ký túc xá là môi trường sống, ăn ở, học tập hết sức quan trọng trong 

môi trường giáo dục, hệ thống trường học, chủ trương của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu 

nhà trường luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát thực tế trong công tác quản lý ký túc xá sinh 

viên, quan tâm tới đời sống, ăn ở, học tập của sinh viên, thường xuyên nhắc nhở, trao 

đổi, đưa ra các giải pháp tốt nhất, đồng thời ban quản lý có nhưng tham mưu sâu sát 
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cho Đảng uỷ, Ban giám hiệu trong hoạt động để từ đó nâng cao đời sống, chất lượng 

trong sinh hoạt, học tập, tạo cho ký túc xá là môi trường an toàn, thân thiện, bổ ích, 

ngôi nhà chung của sinh viên để các em được phát triển toàn diện về mọi mặt, phục vụ 

tốt nhất trong học tập, mang lại kết quả cao.  

Thời gian qua ban quản lý ký túc xá thực hiện thành công về các mô hình quản 

lý tại ký túc xá, tạo môi trường lành mạnh, an toàn, an tâm cho các em học sinh, sinh 

viên ăn, ở, học tập và rèn luyện. Để công tác quản lý tốt hơn nữa cũng như đưa ra các 

giải pháp, kinh nghiệm trong quản lý, chúng tôi có những trao đổi về giải pháp kèm 

theo kinh nghiệp thực tế như sau: 

a. Xây dựng bộ phận ban quản lý ký túc xá, đội xung kích thường xuyên và liên 

tục 

Đầu tiên phải là những người có năng lực, có kinh nghiệm trong việc xử lý sự 

việc, sự vụ; phải có kiến thức và năng lực quản lý, giáo dực, nhất là phải linh hoạt và 

có kỹ năng mềm tốt. Vì môi trường ký túc xá của mỗi đơn vị, mỗi cơ sở nó khác nhau 

về mọi mặt nhất là về đối tượng học sinh, sinh viên. Nếu đội ngũ quản lý được nhà 

trường giao nhiệm vụ nhưng không có về kỹ năng, không có về kinh nghiệm, không có 

về năng lực và sự tâm huyết thì hiệu quả công việc sẽ thấp, sự tiến bộ mà ban quản lý 

mang lại cho học sinh, sinh viên không cao, dẫn đến sự phát triển về mọi mặt của học 

sinh, sinh viên chậm trễ. Nâng cao nhận thức, trình độ của cán bộ quản lý, nhân viên 

quản lý là hết sức quan trọng, nên phải thường xuyên cho đội ngũ quản lý tham gia các 

lớp đào tạo nâng cao kĩ năng nghiệp vụ cho cán bộ quản lí, giao lưu học hỏi kinh 

nghiệm quản lý với các đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ. 

b. Mô hình quản lý ký túc xá chuyển đổi từ tập thể sang cá nhân quản lý 

Chuyển đổi từ quản lý chung sang khoán quản cho cá nhân, tự chủ, đây là hình 

thức thực hiện cũng là kinh nghiệp cho thấy rất thực tế, chuyển đổi cho cá nhân dưới 

sự giám sát, quản lý, chỉ đạo của phòng chức năng và Ban Giám hiệu Nhà trường là 

cách rất phù hợp trong công tác quản lý, người được giao nhiệm vụ sẽ vạch rõ các kế 

hoạch rõ ràng, có tâm huyết, sự lo lắng và chỉnh chu hơn trong công tác quản lý của ký 

túc xá. Gần với học sinh và sinh viên hơn, nắm được tâm tư, nguyện, các sự vụ, sự 

việc từ nhỏ đến lớn trong Ký túc xá, công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên 

chắc chắn sẽ chặt chẽ hơn, bài bản hơn và hiệu quả hơn.  

c. Tăng cường phối kết hợp trong công tác giáo dục học sinh, sinh viên 

Kết hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tạo nhiều sân chơi hơn nữa cho 

học sinh, sinh viên, vì chúng ta biết thời gian các em học tập còn trống nhiều nên việc 

tạo sân chơi bổ ích để các em tham gia là nhiệm vụ cần thiết, từ đó các em có thêm kỹ 

năng, kiến thức trong cuộc sống, tranh xa những tệ nạn xã hội, tránh xa việc chơi game 

trên điện thoại, hoặc sử dụng điện thoại quá nhiểu ngoài giờ học tập. Kinh ngiệm thực 

tế cho chúng ta thấy tạo sân chơi bổ ích các em sẽ hứng khởi hơn, đặc biệt các em 
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thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được tiếp xúc với các hoạt động tập thể, nâng 

cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm giúp các em phát triển tốt hơn trong cuộc sống.  

d. Phát triển về dịch vụ, cơ sở hạ tầng tại ký túc xá 

Đối với xu thế phát triển chung hiện nay thì cơ bản đời sống được nâng cao, 

nhu cầu dịch vụ của học sinh, sinh viên cũng tăng lên, nên việc phát triển về đa dạng 

sản phẩm phục vụ nhu cầu cho học sinh, sinh viên tại ký túc xá đó là căng tin nhà 

trường cũng phải nâng lên, đa dạng về các mặt hàng, đa dạng về sản phẩm, đa dạng về 

dịch vụ ăn uống...để học sinh, sinh viên thoải mái trong sự lựa chọn dịch vụ, không 

cần phải đi đâu xa để tìm nhu cầu cần cung cấp của bản thân các em.  Thời gian tới 

ban quản lý cũng xây dựng kế hoạch đề xuất lên nhà trường có phương án cải tạo, sửa 

chữa lại cơ sở vật chất trong các phòng ở như: Giường, phản nằm, sơn tường, nhà vệ 

sinh...đảm bảo chỗ ở khang trang, sạch sẽ và an toàn hơn cho học sinh, sinh viên. Ký 

túc xá nay có 45 phòng ở, thực tế hiện nay  đã xuống cấp do thời gian, nên việc quan 

tâm sửa chữa lại ký túc xá là hết sức quan trọng để phục vụ nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt 

cho học sinh, sinh viên nội trú, cũng là nhiệm vụ chung của đơn vị, phối hợp với các 

phòng ban chức năng trong trường khảo sát toàn bộ điều kiện cơ sở hạ tầng, vật chất 

tại ký túc xá để có phương án tốt nhất nâng cao chất lượng phòng ở tại ký túc xá.  

e. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật với các tiêu chí 

cụ thể 

Ban Quản lí KTX phải thường xuyên kiểm tra định kì, đột xuất việc ăn ở, sinh 

hoạt của học sinh, sinh viên trong ký túc xá, qua đó giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc 

thực hiện quy định, rèn luyện của học sinh, sinh viên; gần gũi, nắm bắt kịp thời diễn 

biến bất thường về tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các em. Mỗi phòng ở phải đăng 

ký thi đua cá nhân, tập thể phòng ở và tham gia các phong trào thi đua của cả ký túc 

xá. Từ đó dựa vào bản đăng ký có kết quả để đánh giá chính xác, cụ thể, từ đó có khen 

thưởng để động viên, khích lệ, có kỷ luật để răn đe, giáo dục.  

3. Kết luận 

 Qua thực tiến và kết quả nghiên cứu cho ta thấy việc quản lý học sinh, sinh 

viên ký túc xá có vai trò rất quan trọng trong hệ thống phát triển công tác đào tạo của 

nhà trường, là quá trình rèn luyện tính tự học và hình thành nhân cách, kỹ năng, năng 

lực, phẩm chất, đạo đức cho học sinh, sinh viên, mỗi một hóc sinh, sinh viên vào ký 

túc xá là một sự trải nghiệm đầy bổ ích trong cuộc sống, giúp cho bản thân mỗi em 

mỗi ngày một hoàn thiện hơn về mọi mặt, ký túc xá cũng chính là nơi để các bậc phụ 

huynh yên tâm khi gửi gắm con mình vào học tập. Để công tác quản lý ký túc xá đạt 

hiệu quả cao cần có sự quan tâm hơn nữa của Ban Giám hiệu nhà trường trong việc 

nâng cấp cơ sở vật chất tại ký túc xá, sửa chữa và làm mới các phòng ở để công tác 

quản lý, giáo dục, rèn luyện tại ký túc xá đạt kết quả cao hơn nữa.    
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Với những nội dung trao đổi và nghiên cứu trên tác giả trên đã đưa ra một số 

giải pháp, những kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên nội 

trú góp phần khắc phục những tồn tại đồng thời phát huy những mặt tích cực trong 

công tác quản lý, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện ngày một hiệu quả cao 

hơn, chất lượng hơn. Các giải pháp đưa ra đảm bảo tính thực tế, nhu cầu hiện tại, phù 

hợp với tình hình thực trạng trong giai đoạn hiện nay của học sinh, sinh viên. Để đưa 

các giải pháp trên vào áp dụng một cách hiệu quả, nhà trường cùng các phòng chức 

năng xem xét, áp dụng, triển khai thực hiện đồng bộ, từ đó chất lượng từ cơ sở hạ tầng 

đến chất lượng các dịch vụ nâng lên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cho học sinh, sinh viên 

an tâm sinh hoạt, học tập, ăn ở, từ đó năng cao chất lượng trong công tác giáo dục, 

quản lý, rèn luyện học sinh, sinh viên tại ký túc xá./.  
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PHONG TRÀO CHO HỌC SINH - SINH VIÊN  

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT – ĐỨC NGHỆ AN 

 

Nguyễn Hồng Phúc  
Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An 

+ ● Email: nguyenhongphuc5897@gmail.com 

 

 1. Mở đầu 

Hiện nay, bên cạnh nhiệm vụ học tập, việc tham gia các hoạt động, phong trào 

đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của học sinh, sinh viên. 

Những hoạt động này không chỉ giúp rèn luyện kỹ năng mềm như làm việc nhóm, lãnh 

đạo, giao tiếp mà còn nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và khả năng 

thích nghi với xã hội hiện đại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế trong 

công tác tổ chức và triển khai các phong trào, khiến hiệu quả chưa đạt được như mong 

muốn. Một số hoạt động mang tính hình thức, chưa thu hút sự tham gia tích cực của 

học sinh, sinh viên, trong khi đó, một bộ phận lại chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa 

của việc tham gia. Do đó, việc nghiên cứu và tìm ra những giải pháp để nâng cao hiệu 

quả tổ chức các hoạt động, phong trào trong học sinh, sinh viên là cần thiết, góp phần 

xây dựng một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và có trách nhiệm hơn với xã hội. 

Bài viết nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất 

lượng các hoạt động phong trào trong HSSV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 

học sinh, sinh viên đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. 

 2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng các giải pháp của nghiên cứu 

2.1.1 Khái quát chung thực trạng về việc tham gia vào các phong trào, hoạt 

động của học sinh, sinh viên hiện nay 

Hiện nay, việc tổ chức các hoạt động, phong trào trong học sinh, sinh viên đã 

trở thành một phần quan trọng của môi trường giáo dục. Tuy nhiên, thực tế cho thấy 

vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập trong quá trình triển khai, ảnh hưởng đến hiệu quả và 

mức độ tham gia của học sinh, sinh viên. Dưới đây là một số vấn đề nổi bật trước khi 

áp dụng các giải pháp nghiên cứu.   

- Mức độ tham gia của học sinh, sinh viên chưa đồng đều:  

+ Một bộ phận học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa 

và phong trào, tuy nhiên, vẫn còn nhiều em thụ động, chưa chủ động hưởng ứng.   

+ Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc thiếu thời gian do áp lực học tập, tâm lý 

e ngại hoặc chưa nhận thức được lợi ích thực sự của các hoạt động này.   

+ Một số sinh viên tham gia hoạt động chỉ để lấy thành tích hoặc điểm rèn 

luyện, thay vì thực sự có động lực đóng góp và phát triển bản thân.   
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- Hình thức tổ chức phong trào còn mang tính hình thức, chưa thực sự hấp 

dẫn: 

+ Nhiều hoạt động tổ chức theo mô típ cũ, thiếu sáng tạo, chưa bắt kịp xu 

hướng và sở thích của học sinh, sinh viên.   

+ Một số phong trào diễn ra theo kiểu "phong trào bề nổi", hình thức quảng bá 

rầm rộ nhưng chưa thực sự có chiều sâu và tác động lâu dài.   

+ Các chương trình chưa đa dạng, chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực như 

tình nguyện, văn nghệ mà chưa khai thác mạnh các hoạt động phát triển kỹ năng mềm, 

khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học.   

- Thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa nhà trường, tổ chức Đoàn – Hội và sinh 

viên: 

+ Nhiều hoạt động vẫn còn mang tính áp đặt từ phía nhà trường hoặc tổ chức 

Đoàn – Hội, chưa thực sự lắng nghe ý kiến và nhu cầu của học sinh, sinh viên.   

+ Việc phân công trách nhiệm giữa các đơn vị tổ chức chưa rõ ràng, đôi khi dẫn 

đến tình trạng chồng chéo hoặc thiếu sự hỗ trợ lẫn nhau.   

+ Công tác truyền thông và quảng bá chưa thực sự hiệu quả, khiến nhiều sinh 

viên không biết hoặc không quan tâm đến các hoạt động đang diễn ra.   

- Hạn chế về nguồn lực tổ chức:  

+ Kinh phí tổ chức các hoạt động phong trào còn hạn chế, dẫn đến việc nhiều 

chương trình không được đầu tư bài bản, thiếu các điều kiện tốt nhất để thu hút người 

tham gia.   

+ Nhân sự phụ trách tổ chức hoạt động, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội 

và tình nguyện viên, chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng tổ chức sự kiện, quản lý 

chương trình.   

+ Cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động như hội trường, khu vui chơi, sân bãi 

còn hạn chế, ảnh hưởng đến quy mô và chất lượng tổ chức.   

- Hiệu quả tác động của các hoạt động chưa cao:   

+ Một số phong trào chưa tạo ra tác động lâu dài đối với sự phát triển cá nhân 

của học sinh, sinh viên.   

+ Việc đánh giá hiệu quả hoạt động còn mang tính chung chung, chưa có tiêu 

chí rõ ràng để đo lường mức độ thành công cũng như ảnh hưởng của các phong trào 

đến kỹ năng, nhận thức và thái độ của sinh viên.   

+ Thiếu sự liên kết giữa hoạt động phong trào với nhu cầu thực tiễn của xã hội, 

khiến sinh viên chưa thấy được giá trị thực tế của việc tham gia.   

=> Trước khi áp dụng các giải pháp nghiên cứu, thực trạng tổ chức hoạt động, 

phong trào trong học sinh, sinh viên vẫn còn nhiều hạn chế về mức độ tham gia, hình 

thức tổ chức, sự phối hợp giữa các bên liên quan, nguồn lực tổ chức và hiệu quả tác 

động. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức 
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các hoạt động, nhằm giúp học sinh, sinh viên không chỉ có cơ hội trải nghiệm mà còn 

phát triển kỹ năng và tinh thần trách nhiệm một cách thực chất hơn. 

2.1.2. Thực trạng về việc tham gia vào các phong trào, hoạt động của học 

sinh, sinh viên tại trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An. 

Dựa trên các tiêu chí khảo sát có số liệu cụ thể về số lượng học sinh, sinh viên, 

cán bộ Đoàn, các giảng viên tại trường thì nghiên cứu đã nhận được các kết quả cụ thể, 

khách quan và có một số nhận định sau: 

a. Số liệu khảo sát: 

- Số lượng học sinh, sinh viên được khảo sát: 70  

- Số lượng cán bộ Đoàn (Bí thư, phó bí thư các chi đoàn) khảo sát: 20 

- Số lượng giảng viên: 10 

b. Các tiêu chí khảo sát: 

 - Mức độ tham gia các hoạt động, phong trào trong 2 năm gần nhất: Có 95% 

người được khảo sát đã tham gia ýt nhất 1 hoạt động, phong trào của nhà trường, trong 

đó hơn 60% số người xác nhận tham gia 3 hoạt động, phong trào trở lên. Đáng ghi 

nhận là có 20/20 cán bộ Đoàn, 10/10 giảng viên tham gia đầy đủ 100% các hoạt động 

và phong trào do Nhà trường và Đoàn trường tổ chức. 

 - Chất lượng và ý nghĩa của các phong trào, hoạt động đã diễn ra trong 2 năm 

vừa qua: Có 83% số lượng người khảo sát đánh giá chất lượng của các hoạt động, 

phong trào mang lại nhiều ý nghĩa tích cực như phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Sao 

tháng Giêng”, “Đông ấm cho em”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Giải bóng đá 

HSSV”,… Ngoài ra, có 17% số lượng người khảo sát đánh giá một số hoạt động, 

phong trào đã triển khai nhưng chưa thật sự thu hút đông đảo học sinh sinh viên tham 

gia như phong trào “Ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập”, “Các cuộc thi Khởi 

nghiệp, NCKH trong hssv”,… 

 - Kết quả cụ thể mà hssv đạt được khi tham gia các phong trào, hoạt động: Có 

25% người khảo sát xác nhận đã đạt được nhiều thành tích cao khi tham gia các hoạt 

động, trong đó có 2 người đạt khen thưởng cấp trung ương, 5 người đạt khen thưởng 

cấp tỉnh và 18 người đạt khen thưởng cấp trường. 

 - Tham gia các phong trào, hoạt động trong thời gian sắp tới: Có 97% người 

khảo sát xác nhận sẽ tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động do Nhà trường và 

Đoàn trường tổ chức. 3% còn lại vì một số lí do cá nhân khách quan nên còn do dự. 

 c. Nhận định chung về tình hình tham gia phong trào, hoạt động của học sinh, 

sinh viên tại Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An và nguyên nhân của vấn đề: 

-  Mức độ tham gia chưa đồng đều: 

+ Nhiều sinh viên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, nhưng vẫn còn 

một số lượng đáng kể sinh viên thụ động, ít quan tâm đến các phong trào do nhà 

trường, đoàn trường tổ chức. 
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+ Nguyên nhân có thể do sinh viên chưa nhận thức rõ lợi ích của việc tham gia, 

hoặc do áp lực học tập và công việc cá nhân. 

-  Hình thức tổ chức còn hạn chế: 

+ Một số hoạt động phong trào còn mang tính hình thức, thiếu sự đổi mới và 

sáng tạo, dẫn đến việc không thu hút được sự quan tâm của sinh viên. 

+ Nội dung các chương trình đôi khi chưa phù hợp với nhu cầu và sở thích của 

đa số sinh viên. 

- Thiếu sự phối hợp hiệu quả: 

+ Sự liên kết giữa nhà trường, các tổ chức Đoàn - Hội và sinh viên chưa chặt 

chẽ, dẫn đến việc thông tin về các hoạt động không được truyền tải đầy đủ và kịp thời. 

+ Sinh viên đôi khi cảm thấy tiếng nói của mình chưa được lắng nghe trong quá 

trình lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động. 

- Hạn chế về nguồn lực: 

+ Kinh phí dành cho các hoạt động phong trào còn hạn chế, ảnh hưởng đến quy 

mô và chất lượng của các chương trình. 

+ Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động ngoại khóa chưa đáp ứng đủ nhu 

cầu, gây khó khăn trong việc tổ chức các sự kiện lớn. 

- Hiệu quả tác động chưa cao: 

+ Một số hoạt động chưa thực sự gắn kết với mục tiêu phát triển kỹ năng mềm 

và nâng cao nhận thức xã hội cho sinh viên. 

+ Việc đánh giá hiệu quả của các phong trào còn thiếu cụ thể, chưa có tiêu chí 

rõ ràng để đo lường mức độ ảnh hưởng đến sinh viên. 

=>Để cải thiện tình hình, cần có sự đổi mới trong cách thức tổ chức, tăng 

cường sự tham gia của sinh viên trong quá trình lập kế hoạch, và đảm bảo nguồn lực 

đủ để hỗ trợ các hoạt động phong trào. Việc tạo ra môi trường năng động, sáng tạo sẽ 

khuyến khích sinh viên tham gia tích cực hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện. 

2.2. Các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp sử dụng để nâng cao chất lượng 

tham gia hoạt động, phong trào của học sinh, sinh viên. 

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức các hoạt động, phong trào trong 

học sinh, sinh viên, cần áp dụng những sáng kiến và giải pháp mang tính thực tiễn, 

sáng tạo, phù hợp với nhu cầu của giới trẻ hiện nay. Dưới đây là một số đề xuất cụ thể: 

2.2.1. Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động, phong trào 

- Tăng tính sáng tạo, đổi mới nội dung hoạt động: Các hoạt động cần được thiết 

kế theo hướng hấp dẫn, đa dạng, bắt kịp xu hướng của giới trẻ, chẳng hạn như tổ chức 

cuộc thi sáng tạo, hackathon, mô phỏng khởi nghiệp, các chiến dịch truyền thông xã 

hội. 

- Kết hợp công nghệ vào tổ chức phong trào: Ứng dụng nền tảng trực tuyến, 
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mạng xã hội, livestream sự kiện để tăng khả năng tiếp cận và tạo sự tương tác mạnh 

mẽ giữa sinh viên. 

- Tạo môi trường trải nghiệm thực tế: Liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức xã 

hội để tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp, giúp sinh viên ứng 

dụng kiến thức vào thực tế. 

2.2.2. Nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về ý nghĩa của việc tham 

gia phong trào 

- Tổ chức hội thảo, diễn đàn trao đổi về lợi ích của việc tham gia hoạt động 

ngoại khóa đối với sự phát triển bản thân và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. 

- Mời cựu sinh viên thành đạt hoặc chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về cách các 

hoạt động phong trào giúp họ nâng cao kỹ năng mềm và đạt được thành công. 

- Lồng ghép hoạt động phong trào vào chương trình đào tạo: Chẳng hạn, có thể 

kết hợp với các môn học kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo để sinh viên hiểu rõ hơn về 

giá trị của việc tham gia. 

2.2.3. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, Đoàn – Hội và sinh viên 

- Tạo diễn đàn đối thoại thường xuyên giữa nhà trường, Đoàn – Hội và sinh 

viên để tiếp nhận ý kiến, đề xuất và phản hồi về hoạt động. 

- Xây dựng hệ thống cố vấn sinh viên: Thành lập các nhóm cố vấn gồm giảng 

viên, cựu sinh viên hoặc sinh viên có kinh nghiệm để hướng dẫn các bạn mới tham gia 

hoạt động hiệu quả. 

- Phân quyền tổ chức hoạt động cho sinh viên: Tạo điều kiện để sinh viên chủ 

động đề xuất ý tưởng và trực tiếp thực hiện các chương trình, phong trào. 

2.2.4. Cải thiện chính sách hỗ trợ và tạo động lực cho sinh viên tham gia 

- Có cơ chế ghi nhận và khen thưởng hợp lý: Xây dựng hệ thống điểm thưởng, 

giấy chứng nhận hoặc xét học bổng cho sinh viên tích cực tham gia hoạt động. 

- Liên kết hoạt động phong trào với đánh giá rèn luyện sinh viên: Tích hợp việc 

tham gia hoạt động ngoại khóa vào điểm rèn luyện, giúp sinh viên có động lực tham 

gia hơn. 

- Tăng cường hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất: Kêu gọi tài trợ từ doanh nghiệp, 

tổ chức phi chính phủ để đầu tư vào cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động sinh viên. 

2.2.5. Đẩy mạnh công tác truyền thông và quảng bá hoạt động 

- Tận dụng nền tảng số: Sử dụng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, 

YouTube) để đăng tải các nội dung hấp dẫn, truyền cảm hứng cho sinh viên tham gia. 

- Xây dựng thương hiệu cho các hoạt động: Đặt tên, thiết kế logo, xây dựng câu 

chuyện ý nghĩa cho các phong trào để thu hút sự quan tâm của sinh viên. 

- Sử dụng hình thức truyền thông sáng tạo: Tạo video ngắn, infographic, 

minigame trực tuyến để sinh viên dễ dàng tiếp cận thông tin và cảm thấy hứng thú với 

hoạt động. 
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2.2.6. Ứng dụng mô hình tổ chức hoạt động thành công từ trong và ngoài 

nước 

- Học hỏi từ mô hình "Service Learning" (Học tập phục vụ cộng đồng): Áp 

dụng cách tiếp cận này để tổ chức các dự án gắn kết sinh viên với các vấn đề xã hội 

thực tiễn[4]. 

- Phát triển các CLB theo hướng chuyên nghiệp: Hỗ trợ các CLB sinh viên hoạt 

động theo mô hình doanh nghiệp nhỏ, có ban điều hành, kế hoạch chiến lược rõ ràng. 

- Tổ chức hoạt động kết hợp với quốc tế: Liên kết với các trường đại học nước 

ngoài để tổ chức hội thảo, giao lưu văn hóa, trao đổi sinh viên nhằm tạo cơ hội học hỏi 

đa dạng hơn. 

=>Việc nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động, phong trào trong học sinh, 

sinh viên đòi hỏi một cách tiếp cận đa chiều, kết hợp giữa đổi mới hình thức tổ chức, 

nâng cao nhận thức, tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan và áp dụng các 

chính sách hỗ trợ phù hợp. Khi các giải pháp này được triển khai hiệu quả, học sinh, 

sinh viên không chỉ tích cực tham gia mà còn thực sự hưởng lợi từ các hoạt động, góp 

phần nâng cao kỹ năng, tư duy sáng tạo và tinh thần trách nhiệm trong học tập và 

cuộc sống. 

2.3. Hiệu quả mà các giải pháp mang lại khi tham gia các phong trào, hoạt 

động của học sinh, sinh viên đối với sinh viên, giáo viên, tổ chức Đoàn trường và 

Nhà trường. 

Việc triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tham gia hoạt động, phong 

trào không chỉ tác động tích cực đến sinh viên mà còn mang lại lợi ích cho giáo viên, 

tổ chức Đoàn trường và nhà trường. Dưới đây là những hiệu quả cụ thể: 

2.3.1. Đối với sinh viên 

- Phát triển kỹ năng mềm: 

+ Tăng cường các kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức sự kiện, lãnh 

đạo và giải quyết vấn đề. 

+ Giúp sinh viên tự tin hơn khi tham gia các hoạt động xã hội và môi trường 

làm việc sau này. 

- Mở rộng mối quan hệ và cơ hội nghề nghiệp: 

+ Giao lưu, kết nối với bạn bè, thầy cô, doanh nghiệp, các tổ chức trong và 

ngoài trường. 

+ Tạo điều kiện để tiếp xúc với thực tế, giúp định hướng nghề nghiệp rõ ràng 

hơn. 

- Cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất: 

+ Tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ giúp giảm căng thẳng, nâng cao 

sức khỏe. 

+ Các phong trào thiện nguyện, hoạt động cộng đồng giúp sinh viên có thêm 
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động lực, tinh thần trách nhiệm và sự lạc quan. 

- Ghi điểm trong hồ sơ cá nhân và xin việc: 

+ Nhiều nhà tuyển dụng đánh giá cao sinh viên có kinh nghiệm hoạt động Đoàn 

– Hội, tình nguyện, kỹ năng lãnh đạo. 

+ Hoạt động ngoại khóa là điểm cộng quan trọng khi xin học bổng, du học hoặc 

ứng tuyển vào các tổ chức lớn. 

2.3.2. Đối với cán bộ giáo viên 

- Tăng cường gắn kết giữa giảng viên và sinh viên: 

+ Giáo viên có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với sinh viên ngoài giờ học, hiểu rõ 

hơn về nhu cầu, tâm lý của sinh viên. 

+ Giúp tạo dựng môi trường học tập và giảng dạy gần gũi, thân thiện hơn. 

- Nâng cao kỹ năng giảng dạy và truyền cảm hứng: 

+ Tham gia tổ chức hoạt động giúp giáo viên có thêm kỹ năng quản lý, tổ chức 

sự kiện và làm việc nhóm. 

+ Tạo ra các phương pháp giảng dạy sáng tạo hơn, gắn lý thuyết với thực tiễn. 

-  Xây dựng hình ảnh giảng viên tích cực, năng động: 

+ Khi tham gia hoạt động phong trào, giáo viên trở thành tấm gương truyền 

cảm hứng cho sinh viên. 

+ Được đánh giá cao trong công tác giảng dạy và quản lý sinh viên. 

2.3.3. Đối với tổ chức Đoàn trường và các câu lạc bộ sinh viên 

- Tăng cường sự thu hút và phát triển phong trào: 

+ Các hoạt động hấp dẫn hơn sẽ thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên. 

+ Đoàn – Hội và các CLB có cơ hội phát triển lớn mạnh, xây dựng thương hiệu 

và sức ảnh hưởng tốt hơn. 

- Nâng cao hiệu suất hoạt động: 

+ Cơ chế hỗ trợ từ nhà trường và giáo viên giúp các tổ chức Đoàn – Hội hoạt 

động bài bản, chuyên nghiệp hơn. 

+ Các sự kiện được tổ chức hiệu quả, đúng mục tiêu, tránh tình trạng hình thức. 

- Tạo cơ hội học hỏi và phát triển cho cán bộ Đoàn – Hội: 

+ Sinh viên tham gia tổ chức phong trào có cơ hội rèn luyện khả năng lãnh đạo, 

điều hành, xây dựng chiến lược. 

+ Học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước và các tổ chức ngoài trường. 

2.3.4. Đối với nhà trường 

- Xây dựng thương hiệu, nâng cao uy tín: 

+ Một trường học có phong trào sôi nổi, hoạt động chất lượng sẽ thu hút nhiều 

sinh viên tiềm năng. 

+ Cải thiện hình ảnh, nâng cao vị thế của trường trong hệ thống giáo dục. 

- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo: 
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+ Kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn giúp sinh viên phát triển toàn diện hơn. 

+ Nhà trường đào tạo ra những sinh viên có kỹ năng, phẩm chất tốt, đáp ứng 

nhu cầu của thị trường lao động. 

- Tạo dựng mạng lưới kết nối với doanh nghiệp và cộng đồng: 

+ Các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức xã hội giúp trường có 

thêm nhiều cơ hội tài trợ, đầu tư. 

 + Mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên thông qua các mối quan hệ 

hợp tác. 

 =>Việc nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động, phong trào mang lại nhiều lợi 

ích cho cả sinh viên, giáo viên, tổ chức Đoàn trường và nhà trường. Đây không chỉ là 

cơ hội giúp sinh viên phát triển bản thân mà còn là một chiến lược quan trọng để nâng 

cao chất lượng đào tạo và uy tín của trường. Để đạt hiệu quả cao, cần có sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các bên, đảm bảo phong trào luôn đổi mới, thiết thực và có ý nghĩa lâu 

dài. 

3. Kết luận 

 Việc tổ chức và nâng cao chất lượng tham gia các hoạt động, phong trào trong 

học sinh, sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp sinh viên phát triển toàn 

diện cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Thực tế cho thấy, dù đã có nhiều phong trào ý 

nghĩa được triển khai, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế như sự thụ động của sinh viên, 

hình thức tổ chức chưa đổi mới, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan và 

nguồn lực chưa đáp ứng đủ nhu cầu. 

 Các giải pháp đưa ra, bao gồm đổi mới hình thức tổ chức, nâng cao nhận thức 

của sinh viên, tăng cường phối hợp giữa nhà trường – Đoàn trường – giáo viên – sinh 

viên, cải thiện chính sách hỗ trợ và đẩy mạnh truyền thông, đã mang lại những hiệu 

quả tích cực. Những giải pháp này không chỉ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng, tăng 

cường kết nối xã hội mà còn góp phần nâng cao uy tín của nhà trường, tạo môi trường 

giáo dục năng động, sáng tạo và hiệu quả. 

 Để các hoạt động, phong trào trong sinh viên thực sự hiệu quả, cần có sự chung 

tay của nhà trường, Đoàn – Hội, giảng viên và chính sinh viên. Khi mỗi bên đều phát 

huy tốt vai trò của mình, các hoạt động sẽ trở nên hấp dẫn hơn, giúp sinh viên không 

chỉ có một môi trường học tập chất lượng mà còn phát triển toàn diện về kỹ năng, tư 

duy và thái độ. Đây không chỉ là yếu tố quan trọng trong việc giáo dục mà còn là nền 

tảng giúp sinh viên thành công trong tương lai. Trước những thành công mà tôi đã đạt 

được thì bài nghiên cứu cũng còn nhiều hạn chế do khả năng và trình độ, thời gian và 

điều kiện nghiên cứu có hạn. Do vậy, tôi kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của 

hội thảo để bài nghiên cứu được hoàn thiện hơn về phương pháp nghiên cứu cũng như 

chất lượng và nội dung.  

 



 

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2025 
Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay 

  

117 

Tài liệu tham khảo 

1.Early Works, 1:228 (Southern Illinois University Press) op được trích dẫn trong 

Douglas R. Anderson, AAR, The Journal of the American Academy of Religion, Tập 61, Số 

2 (1993), trang 383. 

2. Ananiadou, K. và Claro, M. (2009): Kỹ năng và năng lực thế kỷ 21 dành cho 
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MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN  
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 1. Đặt vấn đề 

 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra chủ trương đổi mới toàn diện giáo dục 

và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: "Nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung phương pháp dạy và học, 

thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam" [1, 

tr. 95]. 

 Trong xu thế phát triển của nền kinh tế trí thức, đang ngày càng khẳng định vai 

trò và tầm quan trọng của lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong đó công tác quản lý học 

sinh, sinh viên chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực toàn diện cả về đức và tài để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện 

đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 

 Công tác quản lý học sinh, sinh viên trong Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An 

là một mặt quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Quản lý 

tốt học sinh, sinh viên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trang bị kiến thức, kỹ 

năng chuyên môn, đồng thời còn tạo ra môi trường tốt cho việc rèn luyện phẩm chất 

đạo đức, nhân cách và tác phong, lối sống cho học sinh, sinh viên. Những năm qua, 

công tác này luôn được Nhà trường quan tâm và đổi mới. Do vậy đã có những đóng 

góp nhất định trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà trường. 

Để tiếp tục phát huy và đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn 

tồn tại, bài viết chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại 

trú trong các trường đại học và cao đẳng trong bối cảnh hiện nay. 

 2. Kết quả nghiên cứu 

 2.1. Những thuận lợi và khó khăn trong trong công tác quản lý học sinh sinh viên 

nội, ngoại trú 

 2.1.1. Những thuận lợi 

 - Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, 

luôn được sự quan tâm tạo điều kiện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên 

cũng như Tổng cục Giáo dục nghề nghiêp về nhân lực, nguồn lực. Trường đóng trên 

địa bàn trung tâm thành phố rất thuận lợi cho việc học tập, đi lại của cán bộ giáo viên 

và sinh viên, cũng như việc giao lưu học tập kinh nghiệm các trường cao đẳng khác. 



 

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2025 
Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay 

  

119 

 - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Công 

an các cấp và Nhà trường đã có hệ thống văn bản quy định về việc tạm trú, quy chế 

phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, quy chế quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú, kế 

hoạch phân công cán bộ quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú. 

 - Chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là Ban cán sự các khối, cảnh sát khu 

vực, tổ dân phòng, các tổ dân cư thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý tạm trú 

đối với học sinh sinh viên nội, ngoại trú. 

 - Lãnh đạo Nhà trường thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác quản 

lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú. Nhà trường đã cử cán bộ chuyên viên của phòng 

Công tác học sinh, sinh viên quản lý học sinh, sinh viên các khoa nghề và phụ trách 

học sinh sinh viên tạm trú các địa bàn. 

 - Học sinh, sinh viên luôn nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong học tập, thực 

hành, thực tập, có ý thức rèn luyện nâng cao kiến thức, tự học tập nâng cao trình độ và 

kỹ năng nghề.  

 - Về tư tưởng, đạo đức và lối sống của học sinh sinh viên có nhiều tiến bộ, thái 

độ và ý thức chính trị ngày càng được nâng lên theo hướng tích cực.  

  2.1.2. Những khó khăn 

- Hiện nay, trong số 1.828 học sinh sinh viên đang học tập trung tại trường có 

214 học sinh sinh viên ở trong ký túc xá của nhà trường (chiếm 12%). Như vậy, học 

sinh sinh viên của Nhà trường phần lớn là ở ngoại trú và tạm trú trên các phường, xã 

của thành phố Vinh và các vùng phụ cận (chiếm 88%). 

- Đối tượng học sinh của trường là vừa học nghề và học văn hóa, do vậy còn rất 

ít tuổi chỉ từ 14-15 tuổi, ở độ tuổi này tính tự lập, tự giác của các em chưa cao. Bên 

cạnh đó, một số em học sinh có học lực yếu, cá biệt và ý thức kém không thi được vào 

các trường phổ thông trung học công lập. 

- Một số học sinh sinh viên thuộc đối tượng chính sách và đến từ nông thôn, 

vùng sâu, vùng xa, nên khả năng nhận thức không đồng đều, trong sinh hoạt còn mang 

những nét văn hoá, phong tục tập quán khác nhau. Điều đó, ít nhiều tác động tới việc 

duy trì và thực hiện nội quy, quy chế của học sinh sinh viên. 

- Quản lý an ninh, trật tự khó kiểm soát việc ra vào của học sinh sinh viên và 

người lạ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các vấn đề như trộm cắp, xung đột giữa các 

sinh viên trong ký túc xá. Ý thức và nề nếp sinh hoạt của một số học sinh sinh viên 

còn rất kém, chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh, sử dụng điện, nước lãng phí. Việc tuân thủ 

nội quy ký túc xá về giờ giấc và nếp sống văn minh chưa cao.  

- Đặc biệt khó khăn trong quản lý thông tin, nhiều học sinh sinh viên không 

khai báo địa chỉ tạm trú hoặc thay đổi chỗ ở thường xuyên. 

 - Thời gian học sinh sinh viên lên giảng đường của trường để học tập, sinh hoạt ít 

so với tổng thời gian trong ngày. 
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 - Việc hỗ trợ đời sống học sinh sinh viên thiếu không gian sinh hoạt chung, khu 

vực học tập trong ký túc xá. Chưa có nhiều hoạt động giúp học sinh sinh viên rèn 

luyện kỹ năng sống, hòa nhập cộng đồng.  

 - Điều kiện sống chật chội, thiếu ánh sáng, không đảm bảo vệ sinh tại một số 

phòng trọ làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của học sinh sinh viên.  

 - Cơ sở vật chất tại ký túc xá ngày càng xuống cấp, thiếu trang thiết bị, ảnh 

hưởng đến đời sống sinh viên. Số lượng phòng ở hạn chế, không đủ đáp ứng nhu cầu, 

dẫn đến tình trạng quá tải.  

 - Chất lượng và giá thuê phòng trọ ngày càng tăng cao, gây áp lực tài chính cho 

sinh viên. Một số chủ nhà trọ không minh bạch về hợp đồng, tăng giá điện, nước bất 

hợp lý.  

 - Mặt trái của cơ chế thị trường và các tệ nạn xã hội thường xuyên tác động, nên 

một số ít học sinh sinh viên xa gia đình không có người quản lý, với bản tính thích tự 

do, ý thức tổ chức kỷ luật kém, tính tự giác không cao, ít quan tâm và tham gia các 

hoạt động xã hội, dễ bị sa ngã, lãng phí thời gian, tiền bạc vào các trò chơi vô bổ, sao 

nhãng việc học tập và rèn luyện. 

 2.2. Một số giải pháp trong quản ký học sinh sinh viên nội, ngoại trú tại các 

trường đại học và cao đẳng trong bối cảnh hiện nay 

 2.2.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các đợt học 

chính trị, các chuyên đề giới thiệu về khoa, họp lớp hàng tháng 

 Nhằm giúp sinh viên có các thông tin về Nhà trường, về khoa, nắm rõ quy chế, 

thông qua các đợt học chính trị, các buổi gặp mặt sinh viên, họp lớp,các khoa nghề đã 

lồng ghép các chuyên đề để phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 

nước đến từng sinh viên; giáo dục ý thức cho học sinh sinh viên, rèn luyện bản lĩnh để 

trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt khi phải sống không có sự giám sát của gia đình học 

sinh sinh viên vẫn có đủ khả năng tự lập, tự đề kháng trước mọi cám dỗ, tệ nạn xã 

hội,… Qua các buổi học này, ý thức của học sinh sinh viên đã được nâng lên một cách 

rõ rệt. 

 Bên cạnh đó Nhà trường cũng có các đợt sinh hoạt công dân cho học sinh sinh 

viên năm thứ nhất, tập huấn cho đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ đoàn, hội, đảng viên sinh 

viên, thông qua các buổi tâp huấn này đội ngũ cốt cán nắm rõ nội quy, quy chế và làm 

hạt nhân tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy 

chế của Nhà trường; làm cầu nối giữa Nhà trường với học sinh sinh viên và ngược lại. 

 2.2.2. Thu thập các thông tin của học sinh sinh viên tạm trú trên địa bàn các khối 

dân cư. Lập danh bạ nội, ngoại trú theo các lớp, lựa chọn cán bộ lớp. 

 Đầu mỗi năm học phòng công tác học sinh sinh viên triển khai về các lớp với sự 

hướng dẫn của GVCN yêu cầu học sinh, sinh viên khai báo địa chỉ tạm trú, điện thoại 

để cập nhật vào sổ nội, ngoại trú. Giáo viên chủ nhiệm quản lý học sinh, sinh viên 
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nhập dữ liệu và lưu vào máy nộp về Phòng Công tác học sinh, sinh viên để theo dõi, 

quản lý. 

 Họ tên học sinh sinh viên; lớp/nghề; địa chỉ tạm trú (ở nhà hộ ông (bà), số nhà, 

đường, tổ, khối…; Điện thoại liên hệ khi cần thiết. 

 Để việc thu thập và lấy thông tin một cách chính xác cán bộ phòng công tác học 

sinh sinh viên cần tiến hành như sau: 

 + Tổ chức họp tất cả học sinh sinh viên và chủ nhà trọ đến tại Hội quán khối. 

 + Phát cho mỗi học sinh sinh viên một mẫu giấy có đánh sẵn các thông tin như: 

Họ tên học sinh sinh viên, lớp/ngành nghề; họ khẩu thường trú; Tạm trú tại...; Điện 

thoại liên hệ…để học sinh sinh viên điền đầy đủ các thông tin trên và thu lại. 

 + Cung cấp số điện thoại của khối trưởng, cán bộ phụ trách của nhà trường, cảnh 

sát khu vực cho chủ nhà trọ và học sinh sinh viên. Việc cung cấp số điện thoại giúp 

sinh viên có thể liên hệ báo tin khi có sự cố cần thiết cần sự giúp đỡ, xử lý và ngược 

lại. 

 Các cơ quan chức năng và Chính quyền địa phương các phường xã cần kiểm soát 

chặt chẽ các ki ốt cầm đồ, điểm bán xổ số, quán nét… để tránh tình trạng lôi kéo học 

sinh sinh viên vào các tệ nạn chơi lồ đề, vay nặng lãi. 

 Nhà trường nên tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại định kỳ giữa ban quản lý, 

học sinh sinh viên và đại diện địa phương để trao đổi thông tin, lắng nghe ý kiến và 

phản hồi từ học sinh sinh viên, từ đó điều chỉnh công tác quản lý phù hợp. 

 Giáo viên chủ nhiệm phải cân nhắc, lắng nghe và tham khảo ý kiến của giáo viên 

bộ môn, ý kiến của sinh viên trong lớp để định hướng và đưa ra những quyết định 

đúng đắn, để bầu ra những sinh viên có năng lực, có khả năng quản lý tốt, vì thông qua 

ban cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, đội ngũ này sẽ giúp cho giáo viên chủ nhiệm quản lý lớp 

có hiệu quả nhất.  

 2.2.3. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn thể mỹ cho học sinh 

sinh viên, đồng thời cải thiện môi trường sống cho học sinh sinh viên nội, ngoại trú 

 Ở Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An nói riêng và các trường đại học, cao 

đẳng nói chung cần quan tâm hơn nữa về các hoạt động ngoại khoá, văn nghệ, thể 

thao, hoạt động tình nguyện gắn kết với xã hội. Các chương trình “Mùa hè xanh” với 

sự tham gia của sinh viên, phụ huynh và doanh nghiệp, hỗ trợ cộng đồng tại vùng sâu 

vùng xa, chương trình “Ngày hội kết nối” giúp sinh viên trao đổi với doanh nghiệp và 

gia đình về kỹ năng sống và cơ hội việc làm. 

 Thông qua các hoạt động vừa giúp cho các tập thể lớp ngày càng đoàn kết, gắn 

bó và giúp các em học sinh sinh viên có khả năng tư duy, sáng tạo và có thêm kỹ năng 

sống - kỹ năng mềm. Do đó, hầu hết học sinh sinh viên đều mong muốn nhà trường tổ 

chức nhiều hơn nữa các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức các chương trình, câu lạc 
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bộ, hội thảo nhằm nâng cao kỹ năng mềm, ý thức tự quản và trách nhiệm của học sinh 

sinh viên trong cộng đồng. 

 Xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và an toàn: Đầu tư cơ sở hạ tầng, 

nâng cấp ký túc xá đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong khu vực nội trú, 

hỗ trợ sinh viên tìm nhà trọ chất lượng tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên 

học tập và sinh hoạt.  

 2.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hoc sinh sinh viên nội, 

ngoại trú 

 Biện pháp cải tiến công tác quản lý bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin: Sử 

dụng phần mềm quản lý học sinh sinh viên, hệ thống camera giám sát và các ứng dụng 

di động để theo dõi, quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú, tích hợp với chính quyền 

địa phương và thường xuyên xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. 

 Đặc biệt cuối mỗi học kỳ, khi thu phiếu nhận xét nội - ngoại trú để tiến hành 

đánh giá kết quả rèn luyện cho từng học sinh sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm và phòng 

công tác học sinh sinh viên dựa trên nhận xét và đánh giá của chủ trọ và khối trưởng. 

Đây là một kênh thông tin khá quan trọng, giúp giáo viên chủ nhiệm, các khoa nghề và 

Nhà trường nắm rõ tình trạng, ý thức của từng học sinh sinh viên tạm trú trên địa bàn 

khối phố. 

 2.2.5. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và cải tiến công tác quản lý học 

sinh, sinh viên nội, ngoại trú  

 Công tác quản lý học sinh sinh viên viên nội, ngoại trú tại các trường đại học và 

cao đẳng trong bối cảnh hiện nay đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo môi 

trường học tập và sinh hoạt an toàn, lành mạnh. Lập kế hoạch kiểm tra cụ thể: 

 - Kiểm tra định kỳ: Mỗi tháng ít nhất 01 lần. 

 Thành phần đi kiểm tra: Trưởng khối, cảnh sát khu vực, cán bộ phụ trách của 

Nhà trường;  

 Nội dung và mục đích kiểm tra: Nắm và thu thập các thông tin và lập biên bản 

kiểm tra định kỳ; Thời gian kiểm tra: thường là ngày thứ 7, chủ nhật. 

 - Kiểm tra và nắm tình hình đột xuất: Có thể 2 - 3 lần / tháng. 

 Thành phần đi kiểm tra: Cán bộ phụ trách của Nhà trường. 

 Nội dung và mục đích kiểm tra: nắm tâm tư nguyện vọng, thuận lợi, khó khăn 

của học sinh sinh viên ngoài những giờ học trên lớp. 

 Phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình: Đối với sinh viên ngoại trú, 

nhà trường cần thiết lập kênh liên lạc thường xuyên với công an, chính quyền địa 

phương và gia đình để giám sát, quản lý và hỗ trợ học sinh sinh viên hiệu quả. 

 Phương pháp giám sát và đánh giá bằng việc thành lập Ban quản lý ký túc xá và 

đội tự quản sinh viên: Ban quản lý ký túc xá chịu trách nhiệm giám sát hoạt động nội 



 

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2025 
Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay 

  

123 

trú, phối hợp với đội tự quản sinh viên để nắm bắt kịp thời các vấn đề phát sinh và đề 

xuất giải pháp phù hợp.  

 Việc thực hiện đồng bộ các phương pháp giám sát, đánh giá và cải tiến công tác 

quản lý sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú, tạo 

môi trường học tập và sinh hoạt lành mạnh, an toàn và hiệu quả.   

 2.2.6. Đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý học sinh sinh viên: 

 Cán bộ quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú đóng vai trò quan trọng trong 

việc duy trì kỷ luật, an ninh, hỗ trợ đời sống sinh viên và thúc đẩy môi trường giáo dục 

lành mạnh. Là cầu nối giữa nhà trường – gia đình – sinh viên, giúp kịp thời xử lý các 

vấn đề phát sinh liên quan đến học tập, sinh hoạt, tư vấn tâm lý và hướng nghiệp.  

 Học sinh sinh viên hiện nay có xu hướng độc lập, yêu cầu môi trường tự do hơn, 

đồng thời chịu ảnh hưởng mạnh từ mạng xã hội và các xu hướng quốc tế. Vì vậy việc 

quản lý học sinh sinh viên ngoại trú gặp nhiều khó khăn: Do sinh viên ở trọ bên ngoài 

không chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà trường, dễ gặp các vấn đề tệ nạn xã hội, ảnh 

hưởng học tập.  

 Nhà trường cần thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho 

đội ngũ cán bộ quản lý ký túc xá và công tác học sinh sinh viên, giúp họ cập nhật kỹ 

năng mềm về tư vấn tâm lý, xử lý xung đột, ứng dụng công nghệ trong quản lý học 

sinh sinh viên nội, ngoại trú một cách hiệu quả. 

 2.2.7. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

 Để làm tốt công tác giáo dục học sinh sinh viên, nhất là giáo dục đạo đức thì điều 

kiện đầu tiên có tính quyết định là quản lý được học sinh sinh viên. Việc phối hợp giữa 

nhà trường và gia đình học sinh sinh viên là hết sức cần thiết, để có mối liên hệ chặt 

chẽ đó đòi hỏi trách nhiệm của cả hai phía gia đình và nhà trường. Trong đó Nhà 

trường - cụ thể ở đây vai trò giáo viên chủ nhiệm là người đại diện cho nhà trường liên 

hệ với phụ huynh của học sinh sinh viên, đây là nhiệm vụ rất quan trọng và cần có sự 

quan tâm chia sẻ từ phía gia đình học sinh sinh viên. Để thực hiện được nội dung, 

nhiệm vụ quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú một cách hiệu quả cần xây dựng 

một cơ chế tổ chức phối hợp giữa nhà trường và gia đình. Trong sự phối hợp này nhà 

trường đóng vai trò chủ đạo, hạt nhân. Chủ trì sự phối hợp này là giáo viên chủ nhiệm 

và phải có sự phối hợp với gia đình. 

 Một số mô hình và hoạt động liên kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

 * Mô hình “Trường học kết nối” 

 - Một số trường đại học đã triển khai các nền tảng trực tuyến giúp phụ huynh 

theo dõi tiến trình học tập của sinh viên, qua đó tăng cường sự tương tác giữa nhà 

trường và gia đình.  

 Ví dụ: Đại học FPT với hệ thống quản lý sinh viên trực tuyến, giúp phụ huynh 

theo dõi kết quả học tập và rèn luyện. Hệ thống LMS (Learning Management System) 
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tại Đại học Quốc gia Hà Nội giúp học sinh sinh viên, giảng viên và phụ huynh dễ dàng 

trao đổi thông tin. 

 - Tại Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An thường xuyên tổ chức Hội nghị phụ 

huynh học sinh khối trung học phổ thông vào đầu và cuối năm học. Tất cả các lớp học 

nghề và học văn hóa của nhà trường đều đã thành lập các nhóm liên lạc của học sinh 

sinh viên và phụ huynh học sinh trên ứng dụng Zalo để thường xuyên cập nhật tình 

hình học tập, triển khai các thông báo của nhà trường một cách kịp thời đến phụ huynh 

học sinh. Phụ huynh học sinh luôn cảm thấy yên tâm khi giáo viên chủ nhiệm cập nhật 

danh sách học sinh tham gia học tập và danh sách học sinh vắng mặt trong từng tiết 

học. 

 * Mô hình “Doanh nghiệp đồng hành” 

 - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác với doanh nghiệp như Samsung, 

Honda, Viettel để tổ chức chương trình thực tập, hướng nghiệp cho sinh viên.  

 - Các trường cao đẳng nghề có chương trình “Học cùng doanh nghiệp” như tại 

Cao đẳng nghề Lilama 2, giúp sinh viên tiếp cận với thực tế công việc. 

 - Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An thường xuyên thực hiện chương trình tư 

vấn học nghề cho học sinh các trường trung học phổ thông, đăc biệt hướng nghiệp cho 

học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nhằm cung cấp những thông tin hữu ích, thiết thực, 

giải đáp về chương trình đào tạo các ngành, nghề và du học giúp cho các em học sinh 

sớm có định hướng và lựa chọn phù hợp. Nhà trường thường xuyên tổ chức tham 

quan, hướng nghiệp, học tập gắn kết với cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tại một số doanh 

nghiệp như: Công ty H&S Tech, Nhà máy Honda Vĩnh Phúc... 

 3. Kết luận 

 Công tác quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú có vai trò rất quan trọng để 

góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và giáo dục toàn diện cho học sinh sinh viên 

trong các trường đại học, cao đẳng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục 

vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quản lý học sinh sinh viên để 

nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ cơ bản đầu tiên của các nhà trường nhằm góp 

phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Bài 

viết đã đề xuất được 7 giải pháp quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú ở Trường 

Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An. 
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 1.  Mở đầu 

 Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Bộ Lao động, Thương binh và 

Xã hội, trên toàn quốc hiện có 1.904 cơ sở GDNN với 407 trường cao đẳng, 439 

trường trung cấp và 1.058 trung tâm GDNN. Số cơ sở GDNN tư thục và có vốn đầu tư 

nước ngoài là 688 đơn vị, chiếm 36%. Hằng năm, số lượng tuyển sinh GDNN đạt 

khoảng 2,2 triệu người [1]. Từ đó cho thấy, các báo cáo hoạt động của lĩnh vực GDNN 

thường rất khả quan. Tuy nhiên không ít lãnh đạo của các cơ sở GDNN đã nhìn nhận 

ra độ bao phủ của các ngành nghề được đào tạo trên từng địa phương còn nhiều hạn 

chế; bên cạnh đó với đó, chính sách tinh giản biên chế đang tác động rất nhiều tới nhân 

sự của các đơn vị tổ chức đào tạo, khiến các đơn vị này sẽ phải đối diện với những 

thách thức mới đó là thách thức “Chuyển đổi số”.  

 Chuyển đối số trong GDNN là quá trình tích hợp và áp dụng các công nghệ kỹ 

thuật số vào các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và từng cơ sở 

GDNN. Đồng thời, tận dụng các công nghệ số để thay đổi cách thức quản lý, giảng 

dạy, cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng cho nguồn nhân lực trên nền tảng số. Vì vậy, 

để thực hiện hiệu quả hoạt động chuyển đổi số cần song hành nhiều giải pháp [2].  

 Việc áp dụng công nghệ số hóa trong đào tạo nghề nghiệp có thể mang lại nhiều 

lợi ích quan trọng như: Tăng tính linh hoạt và tiện ích bởi Công nghệ số hóa cho phép 

học viên tiếp cận nội dung học và tài liệu từ bất kỳ đâu và vào bất kỳ lúc nào thông 

qua các thiết bị di động hoặc máy tính, tạo ra tính linh hoạt cao cho quá trình học tập 

và giúp học viên tự điều chỉnh thời gian và nơi học tập phù hợp với lịch trình cá nhân; 

Công nghệ số hóa cũng cho phép cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho từng học viên 

dựa trên nhu cầu, mức độ hiểu biết và tốc độ học tập của họ, giúp tăng cường sự hiệu 

quả của quá trình học và giảm thiểu thời gian cần thiết cho việc học tập. Bên cạnh đó 

số hóa giúp tạo ra môi trường học tập tương tác và thú vị hơn như sử dụng các công 

nghệ như trò chơi mô phỏng, video, và học máy để tạo ra một môi trường học tập thú 

vị và tương tác, giúp học viên hứng thú hơn và tăng cường việc hấp thụ kiến thức. Về 

vấn đề kinh tế, công nghệ số hóa giảm thiểu chi phí và thời gian cần thiết cho việc di 

chuyển và tổ chức lớp học truyền thống. Học viên không cần phải bỏ thời gian và chi 
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phí cho việc đi lại, và do đó có thể tập trung hơn vào việc học tập và cuối cùng, Công 

nghệ số hóa cho phép tự động hóa quá trình đánh giá và phản hồi, giúp giảm bớt công 

sức và thời gian cần thiết từ phía giáo viên và nhà quản lý, học viên cũng có thể nhận 

phản hồi tức thì và phát triển kỹ năng nhanh chóng hơn.... 

 Về tổng thể, việc áp dụng công nghệ số hóa trong đào tạo nghề nghiệp mang lại 

nhiều lợi ích cho cả người học lẫn các tổ chức đào tạo, từ tính linh hoạt và tiện ích cao 

đến tính cá nhân hóa cao hơn nhưng chi phí cho toàn bộ quá trình đào tạo lại được 

giảm thiểu. 

 Sau một thời gian thực hiện tại Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An, sau khi 

ghi nhận những thay đổi, những tồn tại và bất cập, nhóm tác giả đề xuất những giải 

pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại đơn vị của mình, qua đó cũng chia sẻ 

kinh nghiệm tới các trường Cao đẳng khối kỹ thuật có đặc điểm tương đồng với 

Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An đối với vấn đề cấp thiết này. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Vấn đề chuyển đổi số tại các cơ sở GDNN hiện nay hiện nay 

 Trong hệ thống giáo dục quốc gia, GDNN có vai trò đào tạo, bồi dưỡng, cung 

cấp nhân lực có kỹ năng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì 

thế, nâng cao hiệu quả đào tạo GDNN gắn với chuyển đổi số là hoạt động cần thiết, 

nhằm thực hiện 2 mục tiêu cung cấp lực lượng lao động với giá cả phù hợp mà vẫn 

đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất và giảm thiểu lao động trực tiếp trong khâu đào tạo. 

Chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực giáo dục mang lại những thay đổi đáng kể trên 

toàn diện, từ cơ sở hạ tầng nền tảng đến các bên liên quan ở cấp vĩ mô như nhà quản lý 

giáo dục và nhà hoạch định chính sách, cho đến những người tham gia ở cấp vi mô 

như giáo viên và học sinh [3]. 

 Để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trong đào tạo nghề, Tổng cục 

GDNN xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp rất quan trọng. Chuyển 

đổi số trong GDNN nhằm triển khai các hoạt động GDNN trên môi trường số, đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp 

dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng 

phương thức cũng như cơ hội tiếp cận GDNN; tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh 

số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng 

năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế [4]. 

Mặc dù những lợi ích là tất yếu và hiển nhiên, Tuy nhiên, việc chuyển đổ số tại các cơ 

sở GDNN còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu bởi các nguyên nhân sau: 

 - Thay đổi văn hóa và thái độ: Việc thúc đẩy sự chuyển đổi số đôi khi đòi hỏi sự 

thay đổi về văn hóa và thái độ trong tổ chức. Một số người có thể không muốn chấp 

nhận hoặc không sẵn lòng thích nghi với việc sử dụng công nghệ mới bao gồm cả 
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những người vị trí lãnh đạo, cán bộ. Bởi những người trong hệ thống GGND đã quá 

quen thuộc với hình ảnh “cầm tay chỉ việc” vốn là tôn chỉ tạo nên chất lượng một thời. 

 - Sự khác biệt về kiến thức công nghệ: Một số học sinh, sinh viên và cả giáo 

viên có thể không thoải mái hoặc không quen với việc sử dụng công nghệ số. Điều này 

có thể tạo ra một rào cản trong quá trình chuyển đổi và sử dụng các công nghệ mới. 

 - Các yêu cầu đào tạo và hỗ trợ: Để thực hiện chuyển đổi số một cách hiệu quả, 

cần có sự đầu tư vào đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên và nhân viên quản lý. 

Nếu thiếu sự hỗ trợ cần thiết, việc chuyển đổi có thể gặp nhiều khó khăn. 

 - Chi phí đầu tư ban đầu: Mặc dù việc chuyển đổi số sẽ tiết kiệm chi phí lâu dài, 

nhưng chi phí đầu tư ban đầu để phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ số có 

thể là một rào cản đối với một số tổ chức đào tạo, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn lực 

hạn chế. Đầu tư ban đầu ở đây bao gồm hạ tầng, kỹ thuật viên có đủ chuyên môn từ 

vận hành đến bảo mật hệ thống... 

 - Công tác chuyển đổi số trong đời sống trên tất cả các lĩnh vực: Hiện nay, trong 

đời sống hàng ngày, khái niệm chuyển đổi số tuy không còn xa lạ đặc biệt là trong các 

thủ tục hành chính, tuy nhiên việc thực hiện vẫn cần rất nhiều thời gian. Đây vô tình 

trờ thành tham chiếu về tiến độ để so sánh việc chuyển đổi số trong GDNN với các 

công cuộc chuyển đổi số ở các lĩnh vực khác. 

 Tất cả các nguyên nhân trên đã làm cho việc chuyển đổ số tại các cơ sở GDNN 

còn trì trệ, chưa thực sự nổi bật. Trong những năm qua, nhiều dự án, nội dung đầu tư 

của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã có nội dung chuyển đổi số. Tuy nhiên, việc 

thực hiện vẫn "mạnh ai, nấy làm", chưa có định hướng hoạt động cụ thể. Để thực hiện 

bài bản, Tổng cục Dạy nghề đã định hướng các nhóm giải pháp để triển khai Chương 

trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030. Theo đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ xây dựng thể chế, cơ chế, 

chính sách gồm: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; ban hành các tiêu 

chuẩn về trường học số, hạ tầng số, phòng học thực hành số, chương trình, giáo trình 

số, ứng dụng thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường, thực tế ảo hỗn hợp [5]. 

2.2. Thực trạng chuyển đổi số tại Trường Cao đẳng Việt-Đức Nghệ An 

2.2.1. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi số, là 

nền tảng không thể thiếu để xây dựng và vận hành các hệ thống công nghệ số hiện đại. 

Mỗi yếu tố thuộc về hạ tầng đều góp phần tạo nên một hệ sinh thái số liên kết và hiệu 

quả. Việc đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật không chỉ đảm bảo tính ổn định, 

bảo mật mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong mọi lĩnh vực. Tuy 

nhiên, thách thức lớn đặt ra là làm thế nào để xây dựng một hệ thống hạ tầng đồng bộ, 

có khả năng thích ứng với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ. Tuy nắm 

được vai trò của nó, Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An đã có những hành động cụ 
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thể để phần nào cải thiện vấn đề, trong đó có thể kể đến như việc nhằm đảm bảo hệ 

thống thông tin được thông suốt, từ năm 2010, nhà trường đã sở hữu 2 đường truyền 

internet riêng biệt hoạt động song song có băng thông lớn, chuyên biệt phục vụ cho 

các trường học được cung cấp bởi 2 nhà mạng VinaPhone và Vietell. Ngoài ra các hệ 

thống cáp hay modem truyền thông tin luôn được đảm bảo hoạt động thông suốt và ổn 

định. Quy trình bảo trì hệ thống mạng hay các thiết bị thu phát tín hiệu luôn có bộ 

phận chuyên trách thực hiện định kỳ. Tuy nhiên, vì Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ 

An đã có một ngôi trường đã hơn 50 năm tuổi nên một số hạng mục công trình đã cũ, 

hệ thống điện lưới và dây truyền thông tin đã nhiều lần sửa chữa khắc phục chưa triệt 

để nên vẫn còn hiện tượng các đường dây cấp điện cũng như truyền tín hiệu cũ vẫn 

xen lẫn với các đường dây mới chưa thực sự phù hợp, dẫn tới mất mỹ quan trường học 

và quá trình hoạt động vẫn còn tình trạng nghẽn mạng, gây khó khăn trong công tác 

tìm kiếm và khắc phục.  

 Ngoài ra, sự tắc nghẽn còn phát sinh bởi nguyên nhân bởi bố trí đồng bộ hạ 

tầng internet trên một diện tích 2 hecta và duy trì sự ổn định của hệ thống rõ ràng cũng 

cần thêm những giải pháp về nhân sự thích hợp. 

 Một thực trạng về hạ tầng thông tin không hiếm gặp đối với các cơ quan sự 

nghiệp hành chính đó là ý thức sử dụng thiết bị công nghệ thông tin còn chưa cao như 

việc bảo quản và bảo vệ máy chủ dữ liệu chưa được quan tậm đúng mức, quá trình sử 

dụng mạng internet của cơ quan còn phát sinh các sự cố do cá nhân tự ý cắm các thiết 

bị đầu cuối xung khắc kết nối vào hệ thống gây gián đoạn đường truyền. 

 Ngoài ra có thể kể đến việc khai thác các ứng dụng hỗ trợ dạy học, nguồn học 

liệu mở, hệ thống phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá. Trong điều kiện đầu tư thiếu 

tính đồng bộ như hiện nay tại các cơ sở GDNN, thì việc có được một hạ tầng số đảm 

bảo cho việc chuyển đổi cũng sẽ là một thách thức không nhỏ. 

2.2.2. Cách thức quản lý, chỉ đạo điều hành Nhà trường, hướng đến cách 

thức quản lý và ra quyết định trên nền tảng công nghệ số 

 Hiện nay, tại Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An, việc thông báo tin tức, ra 

quyết định và chuyển các văn bản thủ tục hành chính đều được thực hiện trên website 

và hệ thống ioffice riêng của nhà trường. Thông qua các thiết bị như smart phone, 

tablet, smart watch... mọi cán bộ, giáo viên nhà trường đều nhanh chóng nhận được 

thông tin hành chính, lịch làm việc của cá nhân mình một cách nhanh chóng. Tuy 

nhiên, với lý do năng lực sử dụng công nghệ của một số bộ phận cán bộ, giáo viên còn 

hạn chế nên việc chuyển đổi số các vấn đề hành chính còn nhiều bất cập, chưa tận 

dụng tối đa lợi ích mang lại và tạo ra những dư luận không đáng có khi so sánh giữa 

văn bản số và văn bản truyền thống. 

Đối với hệ thống quản lý đào tạo, năm 2021, nhà trường đã mua và đưa vào sử 

dụng hệ thống quản lý đào tạo mới (Unisoft) thay cho hệ thống phần mềm quản lý đào 
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tạo cũ, nhằm xây dựng lộ trình số hóa hoàn toàn quá trình quản lý và đào tạo một cách 

chuyên nghiệp hơn. Qua thời gian đã ghi nhận được nhiều tín hiệu tích cực song do 

thiếu nhân sự có chuyên môn sâu để vận hành, bảo trì và nâng cấp hệ thống nên quá 

trình sử dụng vẫn còn xảy ra những lỗi tuy không nghiêm trọng nhưng gây gián đoạn 

quá trình hoạt động hệ thống. 

2.2.3. Trình độ, năng lực sử dụng khai thác tiện ích công nghệ số của đội 

ngũ giảng viên nhà trường áp dụng vào công tác đào tạo 

 Vào năm 2020, nhà trường đã thông qua việc thuê chuyên gia, tổ chức giảng 

dạy kiến thức sử dụng tài nguyên số và xây dựng bài giảng số cho toàn bộ cán bộ 

giảng viên toàn trường. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện, vì thiếu các quy định, quy 

chế và các văn bản hướng dẫn về việc giảng dạy sử dụng công nghệ số nên việc giảng 

dạy có dấu hiệu quay về các phương pháp dạy truyền thống. Một phần nguyên nhân 

của tình trạng này cũng không nằm ngoài yếu tố năng lực cá nhân của từng cán bộ, 

giáo viên. 

Một số giảng viên khác tuy đã có kinh nghiệm triển khai về giảng dạy trực 

tuyến và cung cấp đầy đủ nội dung học tập, quản lý được việc học và có phương pháp 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập thông qua công nghệ số có thể kể tới như, sử dụng 

phần mềm hỗ trợ dạy, học trực tuyến thông qua các ứng dụng như Zoom, Google 

Hangouts, Google Meet, Webex, Micorsoft Teams... cho một số môn học lý thuyết. Số 

khác mới chỉ dùng lại ở việc cung cấp tài liệu sinh viên tự học. 

2.3. Một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số đã và đang 

triển khai tại Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An 

 Từ việc phân tích các yếu tố tác động, các khó khăn hạn chế ở trên, và một lần 

nữa khẳng định rằng, GDNN nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, thì chỉ có một hướng 

đi duy nhất, đó là chuyển đổi số nhằm thay đổi, thích nghi và hòa nhập nhanh. Để thúc 

đẩy chuyển đổi số, trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An tiếp tục 

tập trung triển khai một số nội dung cụ thể sau. 

2.3.1. Giải quyết các vấn đề cơ sở hạ tầng kỹ thuật. 

 Nhà trường lên kế hoạch tiến hành quy hoạch, phân chia lại hệ thống mạng tổng 

thể của nhà trường, thay thế các đường dây - thiết bị đã cũ, nâng cấp Hệ thống hạ tầng, 

hệ thống mạng, hệ thống an toàn thông tin và thiết bị ngoại vi phục vụ quản lý, điều 

hành. 

Tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách hỗ trợ hạ tầng từ các nguồn tự chủ và 

không tự chủ, nguồn được cấp trên phân bổ để đầu tư thiết bị số và chi phí vận hành 

cho học sinh, sinh viên một cách hợp lý, minh bạch và tránh lãng phí. 

 Tìm hiểu và đầu tư mua sắm các trang thiết bị; Xây dựng phần mềm Mô phỏng 

và thực hành ảo (Virtual Reality - VR và Augmented Reality – AR) để tạo ra các môi 
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trường mô phỏng và thực hành ảo, giúp học viên trải nghiệm thực tế nhưng trong một 

môi trường an toàn và được kiểm soát.  

2.3.2. Cách thức quản lý điều hành thông qua nền tảng công nghệ số. 

 Tuy nhà trường đã thực hiện một số hoạt động quản lý điều hành thông qua nền 

tảng công nghệ số có thể giúp tổ chức và tối ưu hóa các hoạt động hàng ngày. Tuy 

nhiên, để đạt hiệu quả hơn nữa thì cần phải triển khai một số biện pháp sau. 

 Sử dụng tốt hệ thống quản lý học tập đang sở hữu (Unisoft). Trong đó chú trọng 

khai thác các tính năng như: Sử dụng các hệ thống quản lý học tập để tổ chức và quản 

lý các khóa học, tài liệu, bài kiểm tra và kết quả học tập số hóa của học viên. Điều này 

sẽ giúp quản lý hiệu quả quá trình học và đưa ra phản hồi cho học sinh, sinh viên. 

 Sử dụng hệ thống quản lý thông tin sinh viên: Là một phần mềm quản lý dữ liệu 

sinh viên, bao gồm thông tin về học viên, lịch trình học, kết quả học tập, và thông tin 

liên lạc. Phần mềm giúp quản lý thông tin sinh viên một cách hiệu quả, đồng thời cung 

cấp thông tin chính xác và dễ dàng truy cập cho các bộ phận quản lý của nhà trường. 

 Sử dụng phần mềm quản lý tài chính và tài nguyên nhà trường giúp quản lý 

ngân sách, thanh toán, và các nguồn lực khác của nhà trường một cách hiệu quả. Điều 

này bao gồm quản lý hóa đơn, báo cáo tài chính, và theo dõi các khoản chi tiêu và xây 

dựng kế hoạch phân bố ngân sách, chi tiêu hợp lý. 

Sử dụng các phần mềm quản lý nhân sự bao gồm thông tin về nhân viên, lịch 

trình làm việc, và các chính sách và quy định của nhà trường. Qua đó giúp quản lý 

nhân sự một cách hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các quy định lao động và chính sách 

của nhà trường.  

2.3.3. Nâng cao trình độ, năng lực sử dụng khai thác tiện ích công nghệ số 

cho đội ngũ giảng viên và học sinh sinh viên 

 Với trọng tâm chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các phương pháp dạy và học mới 

cho đội ngũ giáo viên, người dạy trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Áp 

dụng hình thức học tập thích nghi, phối kết hợp hài hòa việc dạy và học trực tiếp tại 

trường với việc dùng các công nghệ, học liệu số, thiết bị thật, thiết bị ảo, phòng học 

ảo. Phát triển đội ngũ cán bộ chuyên về phát triển các ứng dụng số, học liệu số. 

Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số, phương 

pháp đào tạo số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên của nhà trường; Phát triển đội 

ngũ nhà giáo chuyên về công nghệ thông tin, an ninh mạng và phát triển các ứng dụng 

số. 

Xây dựng các văn bản, quy chế, xây dựng cấc hành lang pháp lý phù hợp, 

khuyến khích giảng viên thực hiện bài giảng thực hành, tích hợp và đánh giá chất 

lượng kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ của học sinh, sinh viên bằng phương pháp 

có sử dụng công nghệ số hóa. 
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Đối với các học sinh sinh viên, chuyển đổi số đã bắt đầu khi các em đã sử dụng 

các mô hình trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, Gauth... để tham khảo nội dung học tập. 

Tuy nhiên, với đặc thù của GDNN, học sinh sinh viên sẽ dần dần tiếp xúc với các công 

nghệ thực tế ảo để rèn luyện kỹ năng nghề. Đòi hỏi các em không những phải có 

những kiến thức công nghệ nhất định mà còn phải có ý thức cao khi sử dụng các công 

nghệ này.  

3. Kết luận 

 Chuyển đổi số là một vấn đề hết sức mới mẻ và chưa có tiền lệ. đây là một quá 

trình dài hơi với nhiều thách thức đặt ra cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung 

và Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An nói riêng. Tuy nhiên, chuyển đổi số sẽ giúp 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng cải thiện chất lượng công việc của cán bộ, 

viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, hướng đến mục tiêu đào tạo mở, linh 

hoạt cho người học. Việc chuyển đổi số trong GDNN là tất yếu song đòi hỏi sự quyết 

tâm, nổ lực từ các cấp và đặc biệt là chính từ các đơn vị cơ sở đào tạo. 
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1. Giới thiệu 

Tháng 6/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó giáo dục và đào tạo 

(GDĐT) là một trong tám lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện. 

Chuyển đổi số trong GDĐT tập trung vào hai nội dung chủ đạo là chuyển đổi số 

trong quản lý GDĐT và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu 

khoa học. Chuyển đổi số trong quản lý GDĐT bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra 

những hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực 

tuyến, ứng dụng các Công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu...) để quản lý, 

điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định trong ngành GDĐT một cách nhanh chóng, 

chính xác. Chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá gồm số hóa học liệu (sách 

giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây 

dựng các trường đại học ảo (cyber university). Cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ 

của mạng xã hội, ứng dụng di động đã tạo điều kiện cho chuyển đổi số trong giáo dục 

phát triển mạnh mẽ hơn, tạo cơ hội cho mọi người có thể học và tương tác ở mọi lúc, 

mọi nơi. 

Với quy mô mỗi trường đại học, cao đẳng ngày càng được mở rộng đi cùng xu 

hướng tự chủ và cạnh tranh. Do vậy, việc chuyển đổi số trong các nhà trường không 

phải công tác được thực hiện trong ngày một, ngày hai, mà cần được phân tích để đưa 

ra chiến lược và định hướng triển khai cụ thể. Công tác chuyển đổi số phải luôn hướng 

đến sinh viên - trung tâm của một trường đại học, cao đẳng, là khách hàng của nhà 

trường. Chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý sinh viên nói riêng và trong lĩnh vực giáo 

dục đào tạo hiện nay của các trường đại học, cao đẳng nói chung là trọng tâm của bài 

nghiên cứu này. 

Chính vì vậy, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung và quản 

lý sinh viên nói riêng là rất cần thiết và quan trọng, nó không thể nằm ngoài xu thế 

chung của thế giới, phải thực hiện rất khẩn trương nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội mà 

cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 mang lại trong giai đoạn hiện nay.  

 2. Kết quả nghiên cứu 

 2.1. Một số vấn đề về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
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2.1.1. Chuyển đổi số 

Hiện nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về chuyển đổi số (Digital 

transformation): 

- “Theo Gartner, chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô 

hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới. Microsoft cho rằng 

chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và 

quy trình để tạo những giá trị mới. Còn theo quan điểm của FPT, chuyển đổi số trong 

tổ chức, doanh nghiệp là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp 

số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật 

(IoT), điện toán đám mây (Cloud)... thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy 

trình làm việc, văn hóa công ty…” [8]. 

- “Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ 

chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số” 

[4]. 

Tuy nhiên, để có thể định nghĩa một cách ngắn gọn và dễ hiểu thì chuyển đổi số 

(Digital Transformation trong tiếng Anh) là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào 

tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản 

cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng 

của doanh nghiệp đó cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Chuyển đổi số cũng 

là một sự thay đổi về văn hóa của các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải 

liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và thoải mái chấp nhận các thất bại. 

Do cách tiếp cận từ các giác độ khác nhau nên cách diễn đạt của các định nghĩa 

trên không giống nhau. Nhưng, về nội hàm tất cả các định nghĩa trên đều có điểm 

chung, đó là chuyển các hoạt động của chúng ta từ thế giới thực sang thế giới ảo ở trên 

môi trường mạng. Sự tham gia ngày càng sâu rộng của công nghệ vào mọi mặt đời 

sống, kinh tế, xã hội đang làm thay đổi căn bản và toàn diện cách chúng ta sống, làm 

việc, liên hệ với nhau. 

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang triển khai các chiến lược quốc 

gia về chuyển đổi số. Nội dung chuyển đổi số rất rộng và đa dạng nhưng có chung một 

số nội dung chính gồm chính phủ số (như dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu mở), kinh tế 

số (như tài chính số, thương mại điện tử), xã hội số (như giáo dục, y tế, văn hóa) và 

chuyển đổi số trong các ngành trọng điểm (như nông nghiệp, du lịch, điện lực, giao 

thông). Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, Việt Nam nói chung và ngành GDĐT nói 

riêng cũng không thể thoát ly khỏi xu thế chung của thế giới. 

2.1.2. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

a) “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030” được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ xác định nhiệm vụ của ngành GDĐT như sau: “Phát triển nền tảng hỗ trợ 
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dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và 

học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và 

học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo 

dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa. 100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và 

học từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh, sinh viên học 

trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài 

tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học.”. 

b) Nội dung cơ bản của chuyển đổi số trong lĩnh vực GDĐT phải được triển 

khai theo hướng trong dạy học chuyển việc truyền thụ kiến thức chủ yếu bằng phương 

pháp thuyết trình, giảng giải sang phát triển năng lực người học, tăng khả năng tự học, 

tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi, cá nhân hóa việc học, góp phần tạo ra xã hội học 

tập và học tập suốt đời. Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC 

(mạng xã hội - di động - phân tích dữ liệu lớn - điện toán đám mây) đang hình thành 

nên hạ tầng giáo dục số. 

Hiện nay, nhiều mô hình giáo dục thông minh đang được phát triển trên nền 

tảng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); hỗ trợ đắc lực việc cá nhân hóa học tập 

(mỗi người học một giáo trình và một phương pháp học tập riêng không giống với 

người khác, việc này do các hệ thống CNTT thực hiện tự động); giúp cho người học 

truy cập kho kiến thức khổng lồ trên môi trường mạng được nhanh chóng, dễ dàng và 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc tương tác giữa gia đình, nhà trường, nhà giáo và người 

học. 

2.1.3. Nội dung cơ bản của chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo 

Chuyển đổi số trong lĩnh vực GDĐT tập trung vào hai nội dung chủ đạo là 

chuyển đổi số trong quản lý GDĐT và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh 

giá, nghiên cứu khoa học. Chuyển đổi số trong quản lý GDĐT bao gồm số hóa thông 

tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) lớn liên thông, triển khai các 

dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các Công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ 

liệu,...) để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định trong ngành GDĐT một 

cách nhanh chóng, chính xác. Chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá gồm số 

hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân 

hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào 

tạo trực tuyến, xây dựng các trường đại học ảo (cyber university). Cùng với đó là sự 

phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, ứng dụng di động đã tạo điều kiện cho chuyển 

đổi số trong giáo dục phát triển mạnh mẽ hơn, tạo cơ hội cho mọi người có thể học và 

tương tác ở mọi lúc, mọi nơi. 

2.1.4. Các điều kiện đảm bảo cho chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo 

Với khoảng 24 triệu giáo viên, học sinh, sinh viên trong hệ thống GDĐT để 

đảm bảo thành công chuyển đổi số trước tiên cần phải có sự nhận thức thông suốt, 
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hành động thống nhất trong toàn ngành, đến từng nhà trường, mỗi cá nhân. Xác định 

chuyển đổi số là xu thế tất yếu của ngành, diễn ra với tốc độ rất nhanh, do đó cần có sự 

chuẩn bị, đầu tư xứng tầm, tạo sức mạnh cộng hưởng và quyết tâm cao. 

Nhà nước cần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, hệ thống pháp lý, tạo hành 

lang pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số trong toàn ngành. Đó là các chính sách liên 

quan đến học liệu như sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả; liên quan đến chất lượng việc 

dạy học trên môi trường mạng như an toàn thông tin mạng; liên quan đến chính trị, tư 

tưởng, đạo đức người dạy, người học như bảo vệ thông tin cá nhân, an ninh thông tin 

trên môi trường mạng; và các quy định liên quan đến điều kiện tổ chức dạy - học trên 

mạng, kiểm định chất lượng, tính pháp lý và công nhận kết quả khi dạy - học trực 

tuyến. 

Bên cạnh đó, nền tảng hạ tầng CNTT, cơ sở vật chất cơ bản phải được trang bị 

đồng bộ trong toàn ngành giáo dục đảm bảo việc quản lý, dạy - học có thể được thực 

hiện một cách bình đẳng giữa các địa phương, nhà trường có điều kiện hoàn cảnh kinh 

tế khác nhau; đảm bảo môi trường mạng thông suốt, ổn định, an toàn thông tin. Thực 

hiện việc này cần huy động được các nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ trang thiết bị 

đầu cuối và tham gia cung cấp các hệ thống, giải pháp đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. 

Cuối cùng, đội ngũ nhân lực (cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên) cần có kiến 

thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Trước hết là kỹ năng sử dụng CNTT, kỹ 

năng an toàn thông tin, kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng phục vụ 

công việc dạy - học. 

2.2. Thực trạng chuyển đổi số trong công tác quản lý sinh viên ở các 

trường đại học, cao đẳng hiện nay 

Trên thế giới nhiều quốc gia đã và đang triển khai các chiến lược quốc gia về 

chuyển đổi số như tại Anh, Úc, Đan Mạch, Estonia… Nội dung chuyển đổi số rất rộng 

và đa dạng nhưng có chung một số nội dung chính gồm chính phủ số (như dịch vụ 

công trực tuyến, dữ liệu mở), kinh tế số (như tài chính số, thương mại điện tử), xã hội 

số (như giáo dục, y tế, văn hóa) và chuyển đổi số trong các ngành trọng điểm (như 

nông nghiệp, du lịch, điện lực, giao thông). Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, Việt 

Nam nói chung và ngành giáo dục đào tạo (GDĐT) nói riêng cũng không thể nằm 

ngoài xu thế chung của thế giới và phải thực hiện rất khẩn trương nếu không muốn bỏ 

lỡ cơ hội mà cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 mang lại.  

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ xác định nhiệm vụ của ngành GDĐT như sau: “Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và 

học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; 

số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập 

theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, 
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hướng tới đào tạo cá thể hóa. 100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học 

từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh, sinh viên học trực 

tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về 

nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học.”. 

Đến nay, toàn ngành giáo dục đã chủ trương, xác định ứng dụng CNTT là 1 

trong 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban 

chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện GDĐT. Thủ tướng Chính 

phủ cũng đã ban hành Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục, hỗ 

trợ đổi mới dạy - học, nghiên cứu khoa học triển khai trong toàn ngành. Hàng loạt 

chính sách thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục được ban hành, dần hoàn thiện hành lang 

pháp lý như các quy định ứng dụng CNTT trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng, 

quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học, quy định quản lý, vận hành sử dụng hệ thống 

CSDL toàn ngành, mô hình ứng dụng CNTT trường phổ thông, chuẩn dữ liệu kết nối; 

hướng dẫn nhiệm vụ CNNT cho khối đại học, phổ thông hàng năm và nhiều văn bản 

chỉ đạo điều hành khác. 

Về dạy - học, giáo viên toàn ngành được huy động tham gia, đóng góp chia sẻ 

học liệu vào kho học liệu số toàn ngành; đóng góp lên Hệ tri thức Việt số hóa gần 

5.000 bài giảng điện tử e-learning có chất lượng, kho luận văn tiến sĩ với gần 7.000 

luận văn, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm với trên 31.000 câu hỏi…góp phần xây dựng 

xã hội học tập và đẩy mạnh học tập suốt đời. 

Theo số liệu thống kê, hiện nay có 393 trường đại học, cao đẳng với 2,5 triệu 

sinh viên, công tác chuyển đổi số trong quản lý sinh viên đã được nhiều trường triển 

khai. Việc chuyển đổi số không chỉ ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo mà còn 

được ứng dụng trong công tác quản lý sinh viên ngày một hiệu quả thuận lợi, đáp ứng 

cho nhu cầu của các trường đại học hiện nay, có thể nhận thấy việc chuyển đổi số 

trong công tác quản lý sinh viên đã đạt được ở nhiều trường đại học hiện nay 

- Chuyển đổi số giúp sinh viên nhập học và quản lý sinh viên dễ dàng hơn 

Bằng các biện pháp số hóa, thủ tục nhập học cho sinh viên được nhanh chóng 

và thuận lợi, nếu như trước quá trình nhập học của sinh viên bằng các biện pháp thủ 

công như, tiếp nhận hồ sơ, nhập dữ liệu sinh viên vào hệ thống, sinh viên phải xếp 

hàng rất lâu. Bằng thiết bị di động tân sinh viên đã có thể tự xác thực bằng cách chụp 

chứng minh thư, nhập thông tin, chụp ảnh và hệ thống sẽ tự động lưu trữ. Với quy 

trình hệ thống hóa và hỗ trợ của phần mềm quản lý trên hệ thống khiến các em rất hào 

hứng vì không còn phải xếp hàng. Hay khi sinh viên tham gia vào các hoạt động của 

trường cũng đều được điểm danh tự động. Điều này khiến việc đánh giá quá trình phấn 

đấu trong rèn luyện của sinh viên được chính xác hơn. Trước đây, việc đánh giá điểm 

rèn luyện là rất khó định lượng. Hiện tại, theo quản lý của các trường thì mỗi sinh viên 

có có một mã số sinh viên riêng. Khi tham gia vào hoạt động nào, hệ thống sẽ tự động 
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tích điểm cho các em và người khác không thể làm thay. Từ đó, việc đánh giá sẽ thực 

chất.  

Một số các tác nghiệp quản lý sinh viên hện nay đều được thực hiện trên nền 

tảng công nghệ thông tin như: Việc theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên. 

thực hiện các chế độ chính sách như học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín 

dụng đào tạo; Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho 

sinh viên khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định 

kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không 

đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập. Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa 

phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có sinh viên ngoại trú xây dựng kế 

hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời 

các vụ việc liên quan đến sinh viên. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an 

toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội như ma tuý, 

mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến sinh viên; hướng dẫn 

sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế. 

Bằng hệ thống hạ tầng công nghệ sinh viên được nhận thông báo thông qua 

website, tài liệu trực tuyến được gửi đến sinh viên, hoặc trên kho thông tin dữ liệu sinh 

viên có thể tự truy cập để tìm hiểu và triển khai đây chính là điều khác biệt mà chuyển 

đổ số mang lại đã giúp cho công tác quản lý sinh viên giảm thiểu được thời gian, tốc 

độ triển khai, đảm bảo tính minh bạch, sự tương tác giữa nhà trường với sinh viên một 

cách thông suốt, nâng cao hiệu quả năng suất trong công tác quản lý. 

- Việc chuyển đổi số giúp việc quản lý dữ liệu sinh viên dễ dàng hơn 

Những dữ liệu cần quản lý liên quan đến sinh viên như danh sách lớp, thời gian 

học và thi, kết quả học tập, danh sách khen thưởng, kỷ luật hay những tin tức về học 

bổng… sẽ được đưa lên một hệ thống bảo mật. Từ đây, cán bộ làm công tác quản lý 

sinh viên sẽ có thể đơn giản hóa và tối đa hóa công tác quản lý, giúp thông tin đến sinh 

viên một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

Đồng thời, việc sử dụng và thay đổi cơ sở dữ liệu có thể được thực hiện ở mọi 

lúc, mọi nơi, nhiều người thao tác, chỉ cần có máy tính kết nối Internet. 

Đây được xem như là một giải pháp toàn diện và dễ dàng, thay vì phải sử dụng 

rất nhiều sổ sách, giấy tờ như trước đây. 

- Việc chuyển đổi số giúp việc quản lý sinh viên tiết kiệm chi phí hơn 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dữ liệu sinh viên qua mạng sẽ 

giúp nhà trường tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều. Những chi phí ban đầu cần phải bỏ ra 

là trang bị máy chủ, thiết bị kết nối mạng, nhân lực quản trị mạng, bản quyền phần 

mềm… Nhưng đó là khoản tiền đầu tư bỏ ra một lần và có giá trị sử dụng lâu dài, tiết 

kiệm hơn so với kinh phí chi cho việc quản lý sổ sách, giấy tờ của hàng nghìn sinh 

viên mỗi ngày. 
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Để tiết kiệm chi phí hơn nữa, các trường đại học, cao đẳng có thể thuê máy chủ 

tại các trung tâm dịch vụ bởi điều này sẽ giúp: tiết kiệm chi phí máy chủ và nhân lực 

quản trị mạng; tiết kiệm chi phí đầu tư trang thiết bị mạng, các thiết bị chống cháy, 

chống sét và chống sự truy cập bất hợp pháp nhằm ăn cắp dữ liệu; tiết kiệm chi phí 

mua bản quyền phần mềm quản lý và các công cụ để xây dựng phần mềm. 

- Chuyển đổi số giúp việc quản lý sinh viên được lâu dài hơn 

Ngày trước, việc sử dụng giấy tờ, sổ sách hay máy tính, các tệp Excel, Word để 

quản lý dữ liệu sinh viên sẽ rất dễ dẫn đến các trường hợp: dữ liệu bị phân tán; bị mất 

dữ liệu do thiên tai, hỏa hoạn, nhiễm virus, máy tính và các thiết bị hỏng hay ý thức 

bảo vệ dữ liệu của người quản trị không tốt. Nhưng hiện nay, nhờ chuyển đổi số, việc 

quản lý dữ liệu sinh viên sẽ được lâu dài hơn nhờ hệ thống Internet lưu trữ và thường 

xuyên được backup. Dữ liệu cũng có thể dễ dàng sao chép vào nhiều thiết bị lưu trữ 

nhỏ gọn như đĩa CD, USB… 

Tuy vậy, chuyển đổi số ngành giáo dục đào tạo hiện nay và quản lý sinh viên 

còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại cần tiếp tục được khắc phục, hoàn thiện cụ thể như 

sau: 

Thứ nhất, khó khăn lớn nhất của chuyển đổi số trong quản lý sinh viên hiện 

nay ở các trường là thay đổi thói quen và nhận thức. Nhiều trường đại học, cao đẳng 

đã quen với tác phong quản lý sinh viên thủ công và theo kiểu truyền thống giấy tờ và 

các thủ tục hành chính thủ công nhiều thập kỷ. Chuyển lên môi trường số và thay đổi 

cung cách quản lý sinh viên theo công nghệ và hệ thống phần mềm là việc thay đổi 

thói quen, trình độ nhận thức của cán bộ quản lý sinh viên và sinh viên điều này cần 

thời gian, đặc biệt là người phụ trách công tác quản lý sinh viên. Chuyển đổi số nói 

chung và trong quản lý sinh viên nói riêng là chuyện chưa có tiền lệ, vì vậy, nhận thức 

đúng là việc khó. Nhận thức đúng về chuyển đổi số còn phải đặt trong bối cảnh cụ thể 

của mỗi trường đại học, cao đẳng. Chuyển đổi số là vấn đề nhận thức chứ không phải 

là vấn đề công nghệ, là chuyện dám làm hay không dám làm của thủ trưởng cơ sở giáo 

dục đào tạo. 

Thứ hai, nhiều trường đại học, cao đẳng không mạnh về công nghệ, đặc các 

trường không có đơn vị chuyên trách nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới. Các công 

nghệ chuyển đổi số, công nghệ cuộc CMCN 4.0 còn rất mới trên thế giới, do đó việc 

tiếp cận và hiểu để triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý con người nói chung, 

quản lý sinh viên nói riêng cần nhiều thời gian, nguồn lực để làm chủ. Cơ chế chính 

sách cho việc thử nghiệm ứng dụng các công nghệ mới trong quản lý sinh viên còn 

thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho quá trình triển khai. Hạ tầng mạng, trang thiết bị 

CNTT (như máy tính, camera, máy in, máy quyét), đường truyền, dịch vụ Internet ở 

các nhà trường còn chưa đồng bộ, đôi khi còn thiếu, lạc hậu, nhiều trường chưa đáp 

ứng yêu cầu cho chuyển đổi số (cả về quản lý, trình độ năng lực của cán bộ). Đây cũng 



 

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2025 
Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay 

  

140 

là một nguyên nhân dẫn đến sự không thống nhất trong cách quản lý và đánh giá sinh 

viên hiện nay. 

Thứ ba, một bộ phận sinh viên điều kiện hoàn cảnh cũng khác nhau, việc tiếp 

cận với mạng intenet, điện thoại thông minh cũng là một vấn đề đáng lưu tâm, việc 

tiếp nhận thông tin từ nhà trường, thực hiện các quy định thông qua các phương tiện 

Website, hệ thống phần mềm không thực hiện được cũng là một thách thức trong công 

tác chuyển đổi số trong việc quản lý sinh viên. 

Thứ tư, dự án chuyển đổi số trong việc quản lý sinh viên tốn nhiều thời gian, 

trên thực tế, các dự án chuyển đổi kỹ thuật số thường kéo dài, tốn kinh phí mà không 

phải nhiều trường đại học, cao đẳng có đủ kinh phí để triển khai, thông thường, quy 

trình chuyển đổi số trong quản lý sinh viên của một trường sẽ trải qua 3 giai đoạn từ 

thấp đến cao lần lượt là: 

• Số hóa (Digitization): Đây là giai đoạn bắt buộc các trường phải trải qua nếu 

muốn tham gia vào chuyển đổi số. Ở bước này, các trường chuyển dữ liệu sinh viên ở 

dạng giấy truyền thống thành những dữ liệu lưu trữ trên phần mềm máy tính. 

• Ứng dụng số hóa (Digitalization): Ở giai đoạn này, các trường sẽ sử dụng các 

phần mềm hoặc công cụ tin học khác để tối ưu số liệu để loại bỏ các công việc hành 

chính thủ công trong quản lý sinh viên trước đây như ghi chép, thống kê, tìm kiếm 

thông tin sinh viên… 

• Chuyển đổi số (Digital transformation): Ở giai đoạn cuối cùng này, các 

trường sẽ phải thay đổi toàn bộ các thức vận hành, cách thức làm việc để tạo ra hiệu 

quả mà tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí cho bộ phận quản lý và sinh viên 

trong quá trình làm việc 

Trên thực tế, các dự án chuyển đổi số mới chỉ được lên kế hoạch tới bước thứ 

hai là Digitalization là các trường đã cạn kiệt chi phí và cảm thấy “đuối sức”. Một 

chiến lược chuyển đổi số cần từ 2 đến 5 năm để mang lại kết quả đáng kể; chuyển đổi 

số trong quản lý sinh viên ở các trường là khoản đầu tư chiến lược và không có lợi 

nhuận, chính vì thế là một trở ngại của một số các trường đại học, cao đẳng hiện nay. 

Thứ năm, sự vận hành hệ thống phần mềm quản lý sinh viên còn thiếu tập 

trung tích hợp, hầu hết các dự án chuyển đổi số tập trung vào những tính năng hơn là 

trải nghiệm của người trực tiếp sự dụng hệ thống hạ tầng và phần mềm quản lý cũng 

như người dụng là sinh viên. Vì vậy trên thực tế, chuyển đổi số trong quản lý sinh viên 

thường xuất phát từ mong muốn của đội ngũ lãnh đạo nhà trường về một tương lai 

quản lý sinh viên mà không phải xuất phát từ những khó khăn của đội ngũ cán bộ và 

sinh viên trong quá trình làm việc và ứng dụng trên thực tế. Cộng thêm sự tư vấn thiếu 

sót của các công ty bán phần mềm nên chuyển đổi số chỉ được áp dụng từng phần 

(phần quản lý điểm rèn luyện, phần mềm học bổng khen thưởng, chế độ chính sách 

vv…) dẫn tới hậu quả là thiếu sự liên kết của chính các khoa, phòng, ban, sinh viên. 
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Đặc biệt khi nhu cầu quản lý sinh viên thay đổi nhiều trường gặp không ít trở ngại khi 

muốn nâng cấp, sử dụng thêm các giải pháp công nghệ. 

Thứ sáu, năng lực đội ngũ của một bộ phận cán bộ làm công tác quản lý sinh 

viên ở nhiều trường không theo kịp sự thay đổi của chuyển đổi số hiện nay. Nhìn từ 

các dự án chuyển đổi số thất bại ở một số trường trong thực tế sẽ thấy, yếu tố con 

người luôn bị đánh giá thấp trong khi quản lý nhân sự và áp dụng thay đổi chiếm 80% 

sự thành công hay thất bại của dự án. Khi chuyển sang chuyển đổi số, khung kỹ năng 

và năng lực của cán bộ làm công tác quản lý sinh viên sẽ thay đổi để phù hợp cách 

thức vận hành quản lý mới. Khi các cán bộ thiếu hụt các kỹ năng này, mô hình chuyển 

đổi số sẽ thất bại vì không có nhân lực thực thi. Thông thường, các trường đại học, cao 

đẳng ở Việt Nam đều tuân theo mô hình quản lý sinh viên một cách truyền thống đó là 

quản lý từ các lớp, đoàn thanh niên, hội sinh viên, các khoa, viện chủ quản, phòng ban 

chức năng. Nhưng chuyển đổi số đòi hỏi nhà trường phải áp dụng một cách tiếp cận 

khác. Con người, quy trình và công nghệ phải kết hợp với nhau để tạo ra các mô hình 

quản lý mới và các dịch vụ liên quan. Cán bộ làm công tác quản lý sinh viên cần các 

kỹ năng mới, các kỹ năng này sẽ tập trung vào đổi mới, thay đổi và sáng tạo cùng với 

các công nghệ mới – như trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet of Things (IoT). 

Chuyển đổi số là một chiến lược trọng tâm của các trường đại học, cao đẳng nói 

chung, trong quản lý sinh viên nói riêng, nhằm để bắt kịp với sự thay đổi của môi 

trường đạo tạo cũng như quản lý ở các trường đại học, cao đẳng trên thế giới hiện nay. 

Vì vậy, hãy phát hiện và đưa ra những giải pháp trong chuyển đổi số trong lĩnh vực 

giáo dục nói chung, trong quản lý sinh viên nói riêng thành công và hiệu quả. 

2.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trong công 

tác quản lý sinh viên 

Từ việc phân tích các yếu tố tác động, các khó khăn hạn chế ở trên, trong thời 

gian tới, để thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, không bỏ lỡ cơ hội mà 

cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 mang lại, ngành GDĐT đặc biệt các trường đại 

học, cao đẳngcần tập trung triển khai một số nội dung cụ thể sau: 

Một là, các trường tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, linh hoạt, 

sáng tạo việc chuyển đổi số trong quản lý sinh viên, cần xác định đây là nhiệm vụ 

trọng tâm, hàng đầu cần ưu tiên.  

Hai là, chủ động tổ chức triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng cơ sở pháp lý cho hình thức quản lý 

sinh viên trên nền tảng số. Xây dựng quy trình và văn bản hướng dẫn cách làm, bước 

đi cần thiết trong quá trình chuyển đổi số ở mỗi nhà trường, đồng thời đảm bảo bí mật 

nhà nước theo quy định. 

Ba là, tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và cán bộ, những 

nhà quản lý, sinh viên về sự cấp thiết của chuyển đổi số, nội dung chuyển đổi số, qua 
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đó đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về 

chuyển đổi số nhằm trang bị kiến thức cho các cán bộ làm công tác quản lý sinh viên 

về mạng máy tính, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực công tác. 

Bốn là, tăng cường hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng trong nước và 

quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ của các trường có thế mạnh trong lĩnh vực chuyển đổi số, 

đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn lực thông tin cũng như công tác quản lý 

sinh viên hiện đại hiện nay. Như vậy, tăng cường chuyển đổi số trong công tác quản lý 

sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng góp phần nâng cao năng lực quản lý điều 

hành. Đồng thời, giúp sinh viên thuận lợi hơn trong việc sử dụng các dịch vụ hành 

chính đem lại hiệu quả trong việc học tập và rèn luyện hiện nay. 

Năm là, tiếp tục ứng dụng triệt để, mạnh mẽ các công nghệ của công nghệ số và 

công nghệ thông tin, đặc biệt là các công nghệ lõi của cuộc CMCN4.0 như Internet 

vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Bigdata), chuỗi khối (Blockchain), điện toán đám mây 

(Cloud),...đẩy nhanh số hóa để làm giàu nguồn dữ liệu, xây dựng hệ thống tài nguyên 

số, vận hành và khai thác hiệu quả việc tích hợp thông tin khoa học, học liệu, hình 

thành hệ thống Big Data (dữ liệu lớn) của Nhà trường. 

Sáu là, các nhà trường cần tự chủ đầu tư kinh phí cho từng hạng mục, nhất là hạ 

tầng công nghệ thông tin; tăng cường hợp tác, trao đổi qua đó học tập kinh nghiệm 

chuyển đổi số của cơ sở giáo dục và đào tạo trong và ngoài nước. Chủ động hợp tác 

với cơ quan tư vấn, nhà thầu để có thể mua hoặc nhận chuyển giao phần mềm phục vụ 

công tác của Nhà trường đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên ở các trường. 

Cuối cùng, ngành GDĐT đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tiến trình chuyển đổi 

số Quốc gia nói chung. Theo đó, ngành GDĐT cần tập trung triển khai một số nhiệm 

vụ giải pháp cụ thể gồm: (1) Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số thành phần 

nguồn nhân lực Việt Nam (HCI) theo phương pháp đánh giá chính phủ điện tử của 

Liên Hợp Quốc; (2) Lồng ghép nội dung giáo dục về chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt 

là những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với những 

yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đưa vào giảng dạy trong nhà 

trường một cách phù hợp; (3) Thực hiện phổ cập tin học (như phổ cập xóa mù chữ), 

triển khai dạy tin học cơ bản; (4) Tăng cường đào tạo nhân lực CNTT chuyên nghiệp 

theo hướng ứng dụng, phục vụ yêu cầu chuyển đổi số ở các ngành nghề khác nhau, lấy 

đánh giá của doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng đào tạo của các trường đại 

học, cao đẳng trong lĩnh vực CNTT. 

3. Kết luận 

Chuyển đổi số trong các trường đại học, cao đẳng nói chung và trong công tác 

quản lý sinh viên nói riêng đang là một nhu cầu cấp bách, đòi hỏi có sự quan tâm của 

các nhà trường, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị, đầu tư thích hợp ngang với yêu cầu 
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phát triển, để lĩnh vực giáo dục – đào tạo không bị tụt hậu, phát triển ngang tầm với 

các nước tiên tiến trong khu vực. Chuyển đổi số trong công tác quản lý sinh viên là 

thiết thực nâng cao năng lực quản lý và điều hành của nhà trường, góp phần nâng cao 

chất lượng đào tạo, phục vụ sinh viên, góp phần đổi mới tư duy quản lý để nâng tầm 

quản lý sinh viên lên một bước phát triển mới. 

Như vậy, tăng cường khả năng ứng dụng CNTT trong quản trị đại học, cao 

đẳng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của các trường đại học, cao 

đẳng trên thị trường giáo dục. Đồng thời, giúp sinh viên có cơ hội trong việc tìm kiếm 

việc làm, doanh nghiệp cũng có thêm nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, góp 

phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sớm 

hiện thức hóa mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Trên đây bàiviếtđã phân tích một số nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong 

lĩnh vực GDĐT gồm nội dung chuyển đổi số, các điều kiện đảm bảo sự chuyển đổi 

thành công, thực trạng kết quả đạt được và các tồn tại, nguyên nhân hạn chế. Trên cơ 

sở đó, bài viết đã đề xuất một số giải pháp chung để thúc đẩy chuyển đổi số trong 

GDĐT trong các trường đại học, cao đẳngnói riêng đồng thời tham gia vào tiến trình 

chuyển đổi số Quốc gia nói chung. Mỗi giải pháp đề xuất cần được tiếp tục nghiên cứu 

cụ thể, xây dựng kế hoạch lộ trình chi tiết, phân công tổ chức thực hiện hợp lý, đánh 

giá thử nghiệm đảm bảo hiệu quả khi triển khai phù hợp với thực tế đa dạng từng nơi 

và từng thời điểm hoàn cảnh khác nhau. 
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